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 Hà Nội, ngày  01  tháng  4  năm 2023



TỜ TRÌNH 
Dự án Luật Căn cước 
      
Kính gửi: Quốc hội.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và trên cơ sở Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 03/2023, Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật Căn cước với những nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 
1. Cơ sở chính trị và pháp lý
Luật Căn cước công dân năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của Nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ Công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân được xây dựng, hoàn thiện, đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động, quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, bỏ sổ hộ khẩu giấy, xác lập danh tính điện tử của công dân thông qua mã số định danh cá nhân, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, người dân có thể thực hiện các giao dịch, các thủ tục hành chính ở bất cư nơi nào, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, góp phần kiến tạo Chính phủ liêm chính, hành động, phát triển phục vụ Nhân dân, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số trong tương lai không xa.
Tiếp tục trong thời gian vừa qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế như: 
- Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đề ra giải pháp: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh;
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ dân số Việt Nam được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc;
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã xác định: “Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất”.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những lĩnh vực ưu tiên; trong đó có phát triển công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn).
- Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đề ra nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú…;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2015-2020) trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nêu rõ: Có cơ chế đặc thù để triển khai những dự án khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;
- Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 xác định nhiệm vụ là: 
(1) Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia;
(2) Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số; 
(3) Hoàn thành xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% dân số được đăng ký và quản lý.
- Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an đã xác định rõ mục tiêu phải thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tới công tác đăng ký, quản lý cư trú, căn cước công dân.
- Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022 đã thông qua Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi).
Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 14 Hiến pháp quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật; Điều 48 Hiến pháp quy định người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam; khoản 1 Điều 62 Hiến pháp quy định phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, việc đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân vào công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu cấp thiết, cần được ưu tiên đầu tư, phát triển.
2. Cơ sở thực tiễn
Bộ Công an đã tiến hành cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện cấp thẻ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ, ngành và 63 địa phương; việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiều hoạt động như: Kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ để xác thực số định danh cá nhân, căn cước công dân, xác thực thông tin chủ hộ, tra cứu thông tin công dân; kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xác thực thông tin công dân; kết nối với Bộ Tư pháp để thực hiện cấp, hủy số định danh cá nhân cho trẻ em khai sinh; kết nối với Bộ Y tế để phục vụ rà soát thông tin tiêm chủng của công dân, phòng chống dịch Covid - 19; kết nối, xác thực với Tập đoàn điện lực Việt Nam phục vụ nghiệp vụ ngành điện; kết nối, xác thực với Ban cơ yếu Chính phủ phục vụ rà soát thông tin cán bộ cơ yếu; kết nối với Tổng cục thuế, Bộ Tài chính để xác thực thông tin công dân, xác thực thông tin chủ hộ, tra cứu thông tin công dân phục vụ làm sạch dữ liệu ngành thuế, nghiệp vụ ngành thuế; thử nghiệm thành công dịch vụ xác thực thông tin công dân tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân thông qua trục tích hợp quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bên cạnh các kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014 đã xuất hiện một số tồn tại và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét để sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
Một là, hiện nay, công dân có nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, giấy phép lái xe... Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau được cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong lưu trữ, sử dụng, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng các tiện ích, dịch vụ công; không phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động xã hội đang ngày càng phát triển ở nước ta. Trong khi đó, Luật Căn cước công dân không có các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân (bao gồm thông tin về căn cước công dân và các thông tin trên giấy tờ khác của công dân được tích hợp vào thẻ căn cước công dân qua chíp điện tử và mã QR code) nên việc phát triển các ứng dụng, dịch vụ tiện ích của thẻ căn cước công dân vào giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ, thống nhất; nhiều cơ quan, tổ chức chưa tham gia triển khai vì đây không phải là nội dung được quy định trong luật.
Hai là, theo quy định tại Điều 9, Điều 15 Luật Căn cước công dân (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020) thì thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chỉ bao gồm một số nhóm thông tin; tuy nhiên, qua triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (Đề án số 06), việc mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là rất cần thiết; trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân, phân tích, thiết lập bản đồ số dân cư. Do vậy, việc giới hạn các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân nêu trên sẽ gây khó khăn trong thực hiện Đề án số 06, thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
Ba là, Luật Căn cước công dân không quy định về cấp số định danh cá nhân cho trường hợp người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Do nhiều yếu tố liên quan đến lịch sử, chiến tranh nên thực tế hiện nay còn rất nhiều trường hợp nêu trên cần phải có chính sách, quy định pháp luật để giải quyết, quản lý chặt chẽ những người này; bảo đảm cơ chế để họ có thể tham gia vào các giao dịch dân sự, dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu bảo đảm cuộc sống. Luật Căn cước công dân chưa có quy định về việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân có quyết định thôi quốc tịch, công dân được nhập trở lại quốc tịch Việt Nam... Luật Căn cước công dân chưa có quy định về cấp lại thẻ căn cước công dân theo hồ sơ đề nghị cấp thẻ gần nhất trên hệ thống cấp Căn cước công dân nên có trường hợp công dân vừa được cấp thẻ căn cước công dân nhưng bị thất lạc, hư hỏng... đều phải trực tiếp đến cơ quan Công an để thực hiện cấp lại thẻ căn cước công dân khác.
Bốn là, Luật Căn cước công dân là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, quy định việc chuyển đổi từ cấp, sử dụng chứng minh nhân dân sang cấp, sử dụng bằng thẻ căn cước công dân; tuy nhiên, nhiều cơ quan, tổ chức đã yêu cầu công dân bắt buộc phải thực hiện các thủ tục để cập nhật, điều chỉnh lại thông tin trên giấy tờ, tài liệu đã cấp trước đây cho công dân (có thông tin về chứng minh nhân dân) bằng thông tin về thẻ căn cước công dân (như trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng...) gây khó khăn, phiền hà cho công dân. Do vậy, cần bổ sung vào Luật Căn cước công dân quy định chuyển tiếp để bảo đảm việc sử dụng, thay thế từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân được thuận lợi hơn; hạn chế phát sinh các thủ tục khác đối với công dân.
Hiện nay, các quy định của Luật Căn cước công dân về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân còn chưa được đầy đủ, bao quát. Luật Căn cước công dân mới chỉ tập trung vào việc quản lý công dân qua Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua thẻ căn cước công dân mà chưa có quy định về tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử. Quy định pháp luật về các vấn đề trên chủ yếu được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, văn bản dưới luật (như Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, Nghi định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử…); trong khi đó, đây là vấn đề lớn, tác động rộng rãi đến nhiều chủ thể khác nhau bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp được giao thực hiện một số dịch vụ công và tổ chức, cá nhân khác nên cần được luật hóa để bảo đảm đúng tinh thần của Hiến pháp là các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân cần phải ban hành dưới hình thức luật (khoản 2 Điều 14 Hiến pháp), bảo đảm, bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.
Đề án số 06 cũng đã xác định các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ căn cước công dân gồm: 
(1) Hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện được việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp.
(2) Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức...
(3) Nghiên cứu, triển khai thí điểm việc ứng dụng các tính năng, tiện ích có sẵn của chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác.
(4) Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng, tiện ích của chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...) và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác.
(5) Triển khai ứng dụng các tính năng của chíp điện tử gắn trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNeID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...), tài chính, viễn thông, điện, nước.
(6) Đánh giá rà soát các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân vào thẻ căn cước công dân gắn chíp.
Bên cạnh đó, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu chất lượng thông suốt giữa các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã xác định nhiệm vụ nâng cao việc ứng dụng cơ sở dữ liệu, phát huy giá trị của thẻ căn cước công dân vào các hoạt động quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, cần thiết phải sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.
Trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chính phủ đã thống nhất thông qua 04 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; trong đó, bao gồm cả chính sách về việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch và căn cước công dân điện tử (tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam). Vì vậy, để cụ thể hoá các chính sách nêu trên trong dự thảo Luật được đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi của dự án Luật từ “Luật Căn cước công dân (sửa đổi)” thành “Luật Căn cước”. 
Từ các căn cứ nêu trên, việc xây dựng dự án Luật Căn cước là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục đích
Việc xây dựng dự án Luật Căn cước nhằm mục đích sau:
Một là, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (như lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động...) để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
Hai là, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 
Nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng các tính năng của chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác. Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên ứng dụng VNeID, mã QR của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNeID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…
Ba là, phục vụ công dân số. 
Hiện nay, người dân có rất nhiều loại giấy tờ khác nhau, như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ… Nhằm tạo điều kiện cho công dân, cần phải xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe… từng bước thay thế các giấy tờ của người dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật. Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNeID như: Dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.
Bốn là, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.
Triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có như: Cơ sở dữ liệu giáo dục, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế…, bảo đảm giải quyết các thủ tục phục vụ người dân chính xác và thuận lợi.
Năm là, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 
Trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội.
2. Quan điểm xây dựng dự án Luật
Quan điểm xây dựng dự án Luật Căn cước:
Một là, quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước; phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Hai là, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ người dân hiện nay và những năm tiếp theo; phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số.
Ba là, việc xây dựng dự án Luật được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn trong những năm qua; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người dân trong đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.
Bốn là, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn cho công tác quản lý căn cước; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ tùy thân của người dân.
Năm là, tham khảo có chọn lọc pháp luật về quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước, cấp, quản lý và sử dụng giấy tờ về căn cước cho người dân của một số nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng dự án Luật Căn cước, Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Căn cước. Các thành viên của Ban soạn thảo gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại Giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vụ Quốc phòng và An ninh, Văn phòng Quốc hội.
Ban soạn thảo đã tiến hành các hoạt động triển khai nghiên cứu xây dựng dự án Luật Căn cước theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Dự án Luật Căn cước đã được gửi lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương và gửi lấy ý kiến của các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật. 
Hồ sơ dự án Luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến tham gia đã được Bộ Công an tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và giải trình. Đồng thời, hồ sơ dự án Luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định; Chính phủ thống nhất thông qua để trình Quốc hội.
[bookmark: _Hlk120472225]IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về bố cục 
Dự thảo Luật Căn cước gồm 07 chương, 46 Điều, cụ thể như sau:
Chương I (Quy định chung) gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8), quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; quyền và nghĩa vụ của người dân về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước; giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; các hành vi bị nghiêm cấm.
Chương II (Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước) gồm 10 điều (từ Điều 9 đến Điều 18), quy định về: Yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước; thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước; thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, chia sẻ, cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn cước.
Chương III (Thẻ căn cước) gồm 12 điều (từ Điều 19 đến Điều 30), quy định về: Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước; người được cấp thẻ căn cước; giá trị sử dụng của thẻ căn cước; độ tuổi đổi thẻ căn cước; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước; các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước.
Chương IV (Cấp, quản lý căn cước điện tử) gồm 05 điều (từ Điều 31 đến Điều 35), quy định về: Căn cước điện tử; danh tính điện tử của công dân Việt Nam; kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử; sử dụng căn cước điện tử; khóa, mở khóa căn cước điện tử.
Chương V (Bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước) gồm 05 điều (từ Điều 36 đến Điều 40), quy định về: Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; người làm công tác quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
Chương VI (Trách nhiệm quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử) gồm 04 điều (từ Điều 41 đến Điều 44) quy định về: Trách nhiệm quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Chương VII (Điều khoản thi hành) gồm 02 điều (Điều 45, Điều 46), quy định về: Hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật
Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm chỉ đạo đối với việc sửa đổi Luật nêu trên, dự thảo Luật Căn cước gồm có một số nội dung chủ yếu sau:
2.1. Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định theo hướng Luật này quy định về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước; giấy chứng nhận căn cước; căn cước điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2.2. Về đối tượng áp dụng, dự thảo Luật mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật Căn cước công dân năm 2014, ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Dự thảo Luật đã bổ sung một Điều về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; quy định việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho những người này.
2.3. Về giải thích từ ngữ, Điều 3 dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ để giải thích các khái niệm cho phù hợp với nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và tạo thuận lợi cho việc áp dụng Luật, gồm: Căn cước; cơ quan quản lý căn cước; thẻ căn cước; giấy chứng nhận căn cước; danh tính điện tử; hệ thống định danh và xác thực điện tử; căn cước điện tử…
2.4. Về các nội dung liên quan đến nguyên tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; quyền và nghĩa vụ của người dân về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước cơ bản được giữ như quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 và chỉnh lý, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền của công dân liên quan đến căn cước điện tử… cho đầy đủ, chặt chẽ.
2.5. Về các hành vi nghiêm cấm, cơ bản được giữ nguyên như quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014; trong đó có chỉnh lý, bổ sung nội dung nghiêm cấm mua, bán, trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước cho phù hợp với định hướng quản lý căn cước tại dự thảo Luật.
2.6. Về thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự thảo Luật quy định theo hướng mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, thông tin người dân, phân tích, thiết lập bản đồ số dân cư, như bổ sung thông tin khác được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành… Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung quy định về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm hiệu quả triển khai Đề án số 06.
 2.7. Về các quy định: Số định danh cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước cơ bản được giữ nguyên như Luật Căn cước công dân năm 2014.
2.8. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú... việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.
2.9. Về người được cấp thẻ căn cước, dự thảo Luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số. Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.
2.10. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, dự thảo Luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước; thẻ căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước; qua đó, giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính như: Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn…
Việc khai thác thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được thực hiện bằng các phương thức sau: (1) Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước; (2) Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước để truy xuất, khai thác thông tin tích hợp qua thiết bị chuyên dụng được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác. Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử.
2.11. Về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định tách riêng trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và người từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo đó, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi. Đối với người dưới 06 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Trường hợp người từ đủ 06 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học như người từ đủ 14 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.
2.12. Về trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 và bổ sung theo hướng việc cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia (người dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục); cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin đã cấp thẻ căn cước lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước cho người dân.
2.13. Về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dân trong thời hạn 07 ngày làm việc (đây là quy định chung, áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú của người dân như Luật Căn cước công dân năm 2014).
2.14. Về căn cước điện tử, đây là nội dung được bổ sung so với quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014. Dự thảo Luật quy định mỗi công dân chỉ có 01 căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử. Căn cước điện tử được sử dụng để thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của người dân.
Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
[bookmark: dieu_29]2.15. Về bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; dự thảo Luật bổ sung nội dung khuyến khích sử dụng phần mềm, thiết bị, giải pháp tích hợp là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong việc xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Các nội dung như bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước cơ bản được giữ nguyên như Luật Căn cước công dân năm 2014.
2.16. Về trách nhiệm quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 và chỉnh lý bổ sung trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phù hợp với các nội dung sửa đổi tại dự thảo Luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước.
2.17. Về điều khoản thi hành, dự thảo Luật đã bổ sung theo hướng khi Luật này có hiệu lực sẽ thay thế Luật Căn cước công dân năm 2014; đồng thời, thay thế cụm từ “kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử” tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2020 bằng cụm từ “kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử” cho phù hợp với mô hình định danh và xác thực điện tử ở nước ta đã được Chính phủ thống nhất quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.
2.18. Về quy định chuyển tiếp, dự thảo Luật quy định chuyển tiếp theo hướng căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ; khi người dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.
Hiện nay, Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho người đủ điều kiện cấp thẻ nên việc quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân cơ bản không tác động đến người dân; quy định này sẽ hạn chế việc tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân cũ, có tính bảo mật không cao bằng thẻ căn cước và không có nhiều tiện ích; thúc đẩy người dân thay đổi thói quen bằng việc sử dụng thẻ căn cước gắn chíp điện tử.
Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Căn cước, Chính phủ trân trọng trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;	
- Tổng thư ký Quốc hội;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN;
               các Vụ: NC, QHĐP, KSTTHC;
- Lưu: VT, PL(2).
	TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN


(đã ký)

Đại tướng Tô Lâm
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           Dự thảo xin ý kiến
Đoàn ĐBQH và các cơ quan liên quan

LUẬT
CĂN CƯỚC [footnoteRef:1] [1:  Những chữ in nghiêng, đậm là nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung.] 


	Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Căn cước.

[bookmark: bookmark=id.30j0zll]CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; căn cước điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của một người.
2. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác.
3. Tàng thư căn cước là hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước, được quản lý, lưu trữ, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin.
4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu tập hợp thông tin liên quan đến công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được quản lý, số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
5. Cơ sở dữ liệu căn cước là cơ sở dữ liệu chuyên ngành tập hợp thông tin về căn cước và một số thông tin khác liên quan đến công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin.
6. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhất định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin.
7. Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước là hệ thống mạng, máy tính và trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền đưa và trao đổi thông tin số về dân cư và căn cước.
8. Cơ quan quản lý căn cước là cơ quan được Bộ Công an giao thực hiện nhiệm vụ quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
9. Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này.
10. Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này.
11. Danh tính điện tử của công dân Việt Nam là thông tin căn cước của một người trong Cơ sở dữ liệu căn cước cho phép xác định duy nhất người đó trên môi trường điện tử thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử.
12. Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin để thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử và thực hiện xác thực điện tử.
13. Định danh điện tử đối với công dân Việt Nam là hoạt động đăng ký, đối soát, gắn danh tính điện tử và cấp căn cước điện tử cho một công dân cụ thể.
14. Xác thực điện tử đối với danh tính điện tử của công dân Việt Nam là hoạt động xác nhận, khẳng định tính chính xác của danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và hệ thống định danh và xác thực điện tử.
15. Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.
16. VNeID là ứng dụng định danh quốc gia do Bộ Công an xây dựng, quản lý vận hành để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.
17. Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là người đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha đẻ, mẹ đẻ là công dân Việt Nam hoặc đã từng có quốc tịch Việt Nam, nhưng chưa xác định được quốc tịch. 
Điều 4. Nguyên tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
2. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.
3. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho người dân.
4. Thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, duy trì, kết nối, khai thác, lưu trữ, sử dụng hiệu quả.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước 
1. Công dân có quyền sau đây:
a) Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật; 
b) Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước thực hiện thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hoặc thẻ căn cước chưa có, chưa chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật;
c) Được cấp số định danh cá nhân; được cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định của Luật này; được xác nhận thông tin về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
d) Sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp; 
đ) Khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước;
e) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
2. Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch có quyền sau đây:
a) Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật;
b) Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước cập nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước chưa có, chưa chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật;
c) Được cấp số định danh dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; được cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này; 
d) Sử dụng giấy chứng nhận căn cước của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp; 
đ) Khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước;
e) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
3. Công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch có nghĩa vụ sau đây:
a) Làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này; bảo quản, giữ gìn thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước đã được cấp;
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu của mình để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; 
c) Xuất trình thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra theo quy định của pháp luật;
d) Nộp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cấp đổi, bị thu hồi, giữ thẻ theo quy định tại Luật này.
4. Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người dưới 14 tuổi được thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này thông qua người đại diện hợp pháp của mình.
Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước
1. Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa kịp thời, chính xác thông tin về người dân.
2. Niêm yết công khai và hướng dẫn các thủ tục hành chính về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này. 
3. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
4. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu về người dân khi được cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật.
5. Cấp căn cước điện tử; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này.
6. Quản lý về định danh và xác thực điện tử.
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật. 
2. Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.
3. Sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết thủ tục về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
4. Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật thông tin, tài liệu về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; lạm dụng thông tin về dân cư theo quy định của Luật này gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
5. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
6. Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, giấy chứng nhận căn cước giả.
7. Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước trái quy định pháp luật.
8. Mua, bán, trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
CHƯƠNG II
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, 
CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC
Mục 1
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Điều 8. Yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quản lý tập trung, thống nhất và xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật.
2. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, thuận tiện cho việc thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng.
3. Bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin để giải quyết thủ tục hành chính.
4. Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
5. Bảo đảm lưu trữ đầy đủ thông tin của người dân tại các lần được thu thập, cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.
Điều 9. Thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh.
2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác.
3. Số định danh cá nhân.
4. Ngày, tháng, năm sinh.
5. Giới tính.
6. Nơi sinh.
7. Nơi đăng ký khai sinh.
8. Quê quán.
9. Dân tộc.
10. Tôn giáo.
11. Quốc tịch.
12. Nhóm máu.
13. Số chứng minh nhân dân 09 số.
14.  Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân đã được cấp.
15. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con; người giám hộ, người được giám hộ.
16. Nơi thường trú.
17. Nơi tạm trú.
18. Nơi ở hiện tại.
19. Tình trạng khai báo tạm vắng.
20. Số hồ sơ cư trú.
21. Tình trạng hôn nhân.
22. Mối quan hệ với chủ hộ.
23. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân 09 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình tại nơi cư trú.
24. Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.
25. Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.
26. Thông tin khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 10. Thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
1. Thông tin quy định tại Điều 9 của Luật này được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư do lực lượng Công an nhân dân quản lý và Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. 
2. Trường hợp thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chưa có hoặc chưa đầy đủ thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu người dân cung cấp các thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 9; các thông tin khác được thu thập trên cơ sở tự nguyện cung cấp của người dân. 
3. Cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra tính pháp lý của thông tin trước khi thu thập, cập nhật để bảo đảm tính chính xác, thống nhất.
4. Hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, pháp luật về an ninh mạng và pháp luật về an toàn thông tin mạng.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung do Bộ Công an quản lý.
5. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện thông qua các phương thức sau đây:
a) Kết nối, chia sẻ trực tiếp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc theo các phương thức khác của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam;
b) Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an;
c) Văn bản cung cấp thông tin;
d) Ứng dụng VNeID;
đ) Nền tảng định danh và xác thực điện tử;
e) Phương thức khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
6. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
7. Cá nhân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
8. Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này khi khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và cá nhân đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.
9. Trường hợp người chưa thành niên, bị chết, bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người thừa kế của người đã chết và cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được khai thác thông tin của người đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
10. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ để cơ quan, tổ chức kiểm tra, thống nhất.
11. Chính phủ quy định chi tiết việc thu thập, cập nhật, thông tin và trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác, và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin để giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 11. Mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
1. Cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi có một trong các thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin cho cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Thông tin của cá nhân quy định tại Điều 9 của Luật này có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Trường hợp thông tin của cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan hoặc cá nhân đó để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin đó và cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho chính xác, thống nhất.
5. Việc kết nối, chia sẻ, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 
Điều 12. Số định danh cá nhân
1. Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập ngẫu nhiên cho công dân Việt Nam.
2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác. 
3. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để cấp thẻ căn cước, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin để giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:
a) Tuân thủ quy trình thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
b) Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời;
c) Cập nhật, thông báo kịp thời thông tin của người dân khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác.
2. Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu có trách nhiệm sau đây:
a) Kiểm tra thông tin, tài liệu của người dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin;
b) Giữ gìn, bảo vệ thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa, tẩy xoá hoặc làm hư hỏng tài liệu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đã cập nhật.
3. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức quản lý việc cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
b) Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Mục 2
CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC
Điều 14. Yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước
1. Cơ sở dữ liệu căn cước được xây dựng và quản lý tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an.
2. Cơ sở dữ liệu căn cước được xây dựng bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin; bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục.
3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.
4. Bảo đảm việc thu thập, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác; lưu trữ đầy đủ thông tin của người dân tại các lần được thu thập, cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.
Điều 15. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước 
1.  Thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18 và khoản 24 Điều 9 của Luật này.
2.  Thông tin nhân dạng.
3.  Thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói. 
4. Nghề nghiệp, trừ lực lượng quân đội, công an, cơ yếu.
5. Trạng thái của căn cước điện tử.
Điều 16. Thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước
1. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước được thu thập, cập nhật từ các nguồn sau:
a) Từ việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác;
b) Từ tàng thư căn cước; cấp, quản lý thẻ căn cước; cấp, quản lý giấy chứng nhận căn cước;
c) Trường hợp thông tin thu thập từ các nguồn quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ cá nhân, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
d) Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của cá nhân là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch thì chia sẻ thông tin, dữ liệu đó cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu căn cước.
2. Chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước phải tuân thủ quy định sau đây:
a) Cơ sở dữ liệu căn cước chỉ được chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do Bộ Công an quản lý để phục vụ công tác quản lý dân cư, căn cước và đấu tranh phòng, chống tội phạm;
b) Việc chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu khác ngoài cơ sở dữ liệu quy định tại điểm a khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]3. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước được quy định như sau:
a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao thông qua việc chia sẻ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này hoặc thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý căn cước;
b) Cá nhân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý căn cước;
c) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này khi khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước phải có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản gửi đến cơ quan quản lý căn cước; khi khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu căn cước phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và cá nhân đó;
d) Trường hợp người dân là người chưa thành niên, bị chết, bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người thừa kế của người đã chết và cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được khai thác thông tin của người đó trong Cơ sở dữ liệu căn cước.
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]4. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.
5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 Điều này.
Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chia sẻ, cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn cước
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:
a) Chia sẻ, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu cho Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của Luật này;
b) Thông báo kịp thời thông tin, tài liệu về căn cước khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác cho cơ quan quản lý căn cước;
c) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thông tin, dữ liệu về ADN, giọng nói của cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch thì phải chuyển cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu căn cước.
2. Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu có trách nhiệm sau đây:
a) Kiểm tra thông tin, tài liệu về người dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin;
b) Giữ gìn, bảo vệ thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa, tẩy xoá hoặc làm hư hỏng tài liệu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đã cập nhật.
3. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức quản lý việc cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn cước;
b) Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu căn cước.
CHƯƠNG III
THẺ CĂN CƯỚC, GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC

	Điều 18. Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước
1. Thẻ căn cước gồm bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa và thông tin được in trên thẻ gồm:
a) Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
b) Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; 
c) Dòng chữ “CĂN CƯỚC”;
d) Ảnh khuôn mặt;
đ) Số định danh cá nhân;
e) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
g) Ngày, tháng, năm sinh;
h) Giới tính;
i) Nơi đăng ký khai sinh/Nơi sinh;
k) Quốc tịch;
l) Nơi cư trú; 
m) Ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;
n) Nơi cấp: Bộ Công an.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước, thông tin được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa và nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú và trường hợp người không có hoặc không thu nhận đầy đủ thông tin quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 19. Người được cấp thẻ căn cước 
1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. 
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Người dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.
Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước
1. Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 
2. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau. 
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân hoặc thẻ căn cước để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người dân phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước; trừ trường hợp thông tin của người dân đã được thay đổi, cải chính và thông tin trong thẻ căn cước không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật. 
Điều 21. Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước
1. Người đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 
2. Trường hợp thẻ căn cước được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi phải đổi thẻ căn cước theo quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Điều 22. Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước
1. Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là việc bổ sung thông tin ngoài những thông tin về căn cước.
2. Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin về: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.
3. Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước phải được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đề nghị của người dân.
4. Các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này được mã hóa, tích hợp trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước.
5. Việc khai thác thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được quy định như sau:
a) Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước;
b) Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước để truy xuất, khai thác thông tin tích hợp qua thiết bị chuyên dụng được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử.
6. Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác.
Trường hợp thông tin in, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước khác so với thông tin được tích hợp trong căn cước điện tử do đã có sự thay đổi, biến động, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.
7. Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử.
8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước
1. Người dưới 14 tuổi hoặc cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 14 tuổi có quyền đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:  
Cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công. Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi.
b) Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi kê khai, ký, thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó theo quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này.
2. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:
a) Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
b) Người tiếp nhận thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm: ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ;
c) Người cần cấp thẻ kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;
d) Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;
đ) Trả thẻ căn cước theo địa điểm trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. 
3. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 24. Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
1. Thẻ căn cước được cấp đổi trong các trường hợp sau đây:
a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;
b) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
c) Thay đổi nhân dạng, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
d) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước;
đ) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính;
e) Xác lập lại số định danh cá nhân;
g) Khi người được cấp thẻ có yêu cầu.
2. Người chưa đến độ tuổi phải đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này được cấp lại thẻ căn cước trong các trường hợp sau:
a) Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Điều 25. Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước 
1. Việc cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin đã cấp thẻ căn cước lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước.
2. Việc cấp đổi thẻ căn cước thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 23 của Luật này.
3. Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do thay đổi thông tin quy định tại các điểm c, d và e khoản 1 Điều 24 của Luật này mà thông tin đó chưa được cập nhật, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã được thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
4. Thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.
5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, thủ tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Điều 26. Thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước 
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 07 ngày làm việc.
Điều 27. Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
1. Cơ quan quản lý căn cước Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh nơi công dân cư trú.
2. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.
3. Cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của người dân trong trường hợp cần thiết.
Điều 28. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. 
Điều 29. Thu hồi, giữ thẻ căn cước
1. Thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp sau đây:
a) Công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
b) Thẻ căn cước cấp sai quy định;
c) Sử dụng thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.
2. Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây:
a) Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
b) Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.
3. Người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 Điều này khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được trả lại thẻ căn cước.
Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước cho phép người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 Điều này sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.
4. Thẩm quyền thu hồi, giữ thẻ căn cước:
a) Cơ quan quản lý căn cước thực hiện thu hồi thẻ căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao có thẩm quyền thu hồi thẻ căn cước trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao thực hiện thu hồi thẻ căn cước có trách nhiệm giao lại thẻ căn cước đã thu hồi cho cơ quan quản lý căn cước;
c) Cơ quan thi hành quyết định tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành biện pháp tư pháp, cơ quan thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền giữ thẻ căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Chính phủ quy định chi tiết việc sử dụng thẻ căn cước tại khoản 3 Điều này.
Điều 30. Giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước
1. Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã từ 06 tháng trở lên.
2. Nội dung quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước bao gồm:
a) Thu thập thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch;
b) Cập nhật, chỉnh sửa, khai thác, sử dụng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đã được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước;
c) Cấp số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch;
d) Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận căn cước. 
3. Thông tin thể hiện trong giấy chứng nhận căn cước
a) Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
b) Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; 
c) Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC”;
d) Họ, chữ đệm và tên;
đ) Số định danh cá nhân;
e) Ảnh khuôn mặt, vân tay;
g) Ngày, tháng, năm sinh;
h) Giới tính;
i) Nơi sinh;
k) Quê quán;
l) Dân tộc;
m) Tôn giáo;
n) Tình trạng hôn nhân;
0) Nơi ở hiện tại;
p) Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; người giám hộ; người được giám hộ (nếu có);
q) Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp;
r) Thời hạn sử dụng (01 năm).
4. Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước
a) Cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện nơi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sinh sống;
b) Cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện tổ chức làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong trường hợp cần thiết.
5. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận căn cước
Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.
6. Giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước
a) Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân trên giấy chứng nhận căn cước để kiểm tra thông tin của người được cấp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch xuất trình giấy chứng nhận căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được chứng nhận trong giấy chứng nhận căn cước; trừ trường hợp thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đã được thay đổi, cải chính và thông tin trong giấy chứng nhận căn cước không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
c) Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật. 
7. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này; quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành mẫu giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật này.
CHƯƠNG IV
CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC ĐIỆN TỬ
Điều 31. Căn cước điện tử
1. Mỗi công dân chỉ có 01 căn cước điện tử.
2. Thông tin trong căn cước điện tử bao gồm:
a) Thông tin về căn cước quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 15 và thông tin được tích hợp tại khoản 2 Điều 22 của Luật này;
b) Thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đề nghị của công dân.
3. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.
4. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử.
5. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử.
Điều 32. Danh tính điện tử của công dân Việt Nam
Danh tính điện tử của công dân Việt Nam bao gồm:
1. Số định danh cá nhân.
2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh.
3. Ngày, tháng, năm sinh.
4. Giới tính.
5. Ảnh khuôn mặt.
6. Vân tay.
Điều 33. Kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử
1. Hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao qua nền tảng định danh và xác thực điện tử.
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID, trang thông tin định danh điện tử, thẻ căn cước bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.
3. Chủ thể danh tính điện tử khai thác, chia sẻ thông tin danh tính điện tử và thông tin khác của mình đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam trên hệ thống định danh và xác thực điện tử với cá nhân, tổ chức khác qua ứng dụng VNeID hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật.
Điều 34. Giá trị sử dụng của căn cước điện tử
Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
Điều 35. Khóa, mở khóa căn cước điện tử
1. Trường hợp khóa căn cước điện tử
a) Khi người được cấp căn cước điện tử có yêu cầu khóa;
b) Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID; 
c) Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi thẻ căn cước; 
d) Khi người được cấp căn cước điện tử chết;
đ) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền;
e) Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho người sử dụng căn cước điện tử.
2. Trường hợp mở khóa căn cước điện tử
a) Khi người được cấp căn cước điện tử có yêu cầu mở khóa;
b) Khi người được cấp căn cước điện tử đã khắc phục những vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID; 
c) Khi người được cấp căn cước điện tử được cấp lại thẻ căn cước; 
d) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền;
đ) Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho người sử dụng căn cước điện tử.
3. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước xem xét, quyết định việc khóa, mở khóa căn cước điện tử.
4. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục khóa, mở khóa căn cước điện tử. 

CHƯƠNG V
BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CĂN CƯỚC, CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
Điều 36. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử
1. Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước được phát triển, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, chính xác, đầy đủ, kịp thời; được xây dựng và quản lý tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
2. Nhà nước bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. 
Điều 37. Người làm công tác quản lý căn cước
1. Người làm công tác quản lý căn cước gồm: Người quản lý; người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; người làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; người làm công tác định danh và xác thực điện tử.
2. Người làm công tác quản lý căn cước được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Người làm công tác quản lý căn cước chịu trách nhiệm về bảo đảm an ninh, an toàn và tính chính xác của thông tin trong quản lý căn cước.
Điều 38. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử 
1. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử.
2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ bảo đảm cho xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ để xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; khuyến khích sử dụng phần mềm, thiết bị, giải pháp tích hợp là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong việc xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Điều 39. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước
1. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 8 Điều 10 Luật này khi khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
2. Người dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu. 
3. Người dân phải nộp lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trừ những trường hợp sau đây:
a) Cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 24 của Luật này; 
b) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.
4. Không thu phí đối với trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.
Điều 40. Bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước 
1. Cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm sau đây: 
a) Ứng dụng công nghệ thông tin để nhập, xử lý và kết xuất thông tin về dân cư và căn cước bảo đảm an toàn các dữ liệu theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu;
b) Bảo đảm an toàn các thiết bị thu thập, lưu trữ, truyền đưa, xử lý và trao đổi thông tin về dân cư và căn cước;
c) Bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh thông tin về dân cư và căn cước trên mạng máy tính; bảo đảm an toàn thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu; phòng, chống các hành vi truy nhập, sử dụng trái phép, làm hư hỏng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước được lưu trữ trên máy tính chủ đã được thực hiện các biện pháp chống truy nhập trái phép thông qua hệ thống bảo mật của hệ quản trị dữ liệu và hệ điều hành mạng.
CHƯƠNG VI
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CĂN CƯỚC, CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ
Điều 41. Trách nhiệm quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Công an 
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định về quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử của cơ quan, tổ chức trái với quy định của Luật này. 
4. Xây dựng, trình Chính phủ quy định về việc cấp, xác lập lại số định danh cá nhân; việc cấp, quản lý tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử; việc sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước.
5. Ban hành biểu mẫu dùng trong quản lý căn cước; quy định chi tiết về quản lý tàng thư căn cước.
6. Tổ chức sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo an, chống làm giả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ để sản xuất thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.
7. Xây dựng, quản lý, bảo vệ và vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử; ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
8. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc tích hợp thông tin, cấp tài khoản định danh điện tử.
9. Kết nối, tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử với nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử của cổng dịch vụ công phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định pháp luật.
10. Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
11. Trang bị phương tiện, đào tạo, huấn luyện người làm công tác quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
12. Thống kê về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
13. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật.
14. Hợp tác quốc tế về quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
Điều 43. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm sau đây:
a) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về căn cước và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử;
b) Phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển, ứng dụng về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; 
c) Phối hợp với Bộ Công an trong thực hiện khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp thông tin vào thẻ căn cước.
2. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cung cấp, cập nhật thông tin về hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử; kinh phí bảo đảm cho việc sản xuất, cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử; bảo đảm cho việc sản xuất, cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật đầu tư công và pháp luật có liên quan.
Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
1. Triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử tại địa phương.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử.
3. Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 45. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và thay thế Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.
2. Thay thế cụm từ “kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử” tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 bằng cụm từ “kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử”.


Điều 46. Quy định chuyển tiếp
1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu.
2. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. 
Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này.
3. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ .... thông qua ngày     tháng 11 năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI



Vương Đình Huệ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng  8  năm 2023


          Dự thảo lần 1
BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước 


Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Căn cước (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật Chính phủ trình). Đã có 151 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu (trong đó có 130 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ, 17 ý kiến phát biểu và 04 ý kiến tranh luận tại Hội trường). Đa số ý kiến ĐBQH tán thành về sự cần thiết ban hành Luật; đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật và góp ý nhiều vấn đề cụ thể.
Trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (sau đây gọi là dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý). Tại phiên họp thứ 25, tháng 8/2023, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến ĐBQH và chỉ đạo Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật gửi xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan.
UBTVQH xin báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:
1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 
Nhiều ý kiến nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ; có ý kiến đề nghị làm rõ tính cấp thiết và làm rõ mục đích sửa đổi Luật.
UBTVQH cho rằng, việc sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước nhằm tạo bước đột phát về chuyển đổi số ở nước ta, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư[footnoteRef:2]; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân như: quy định về khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước; bổ sung một số trường thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; quy định về căn cước điện tử (hiện nay đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, văn bản dưới luật…). [2:  Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đề ra giải pháp: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, đề ra mục tiêu năm 2030 toàn bộ dân số Việt Nam được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ căn cước công dân; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu chất lượng thông suốt giữa các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...] 

[bookmark: _Hlk142916179]Mặt khác, việc đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân vào công tác quản lý nhà nước để đem lại nhiều lợi ích cho người dân là yêu cầu cấp thiết, cần được ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng chuyển đổi số quốc gia ở nước ta. 
Vì vậy, UBTVQH nhất trí với đa số ý kiến ĐBQH về sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, góp phần tạo bước đột phá về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số ở nước ta.
2. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật 
[bookmark: _Hlk143763052]2.1. Về tên gọi của dự thảo Luật: Qua thảo luận của ĐBQH còn có 02 loại ý kiến như sau:
[bookmark: _Hlk143762981]- Loại ý kiến thứ nhất đồng ý đổi tên luật thành Luật Căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình.
Việc sử dụng tên gọi này có những ưu điểm và hạn chế như sau:
Ưu điểm: Thể hiện bao quát, đầy đủ các chính sách đã được Chính phủ đề xuất khi đề nghị bổ sung dự án Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh[footnoteRef:3], phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.  [3:  Cụ thể là chính sách bổ sung điều chỉnh đối với đối tượng là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; chính sách về căn cước điện tử.] 

[bookmark: _Hlk142320764]Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật được xây dựng dựa trên cơ sở 04 chính sách[footnoteRef:4], trong đó có chính sách bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Đây là vấn đề có tính lịch sử, đã tồn tại lâu nay ở nước ta, đến nay chưa có bất kỳ văn bản luật nào giải quyết cơ bản, đầy đủ vấn đề này. Thực tế, đây là một bộ phận không tách rời của dân tộc ta và cần được Nhà nước, xã hội thừa nhận. Theo quy định của công ước quốc tế về quyền con người (Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948) và quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người thì họ phải được hưởng các quyền cơ bản, mà phần nhiều trong số họ là những người yếu thế, dễ bị tổn thương (người di cư, không có nhà ở, không có công ăn việc làm, con cái không được đi học, cuộc sống bấp bênh, tạm bợ “nay đây mai đó”, người dân tộc thiểu số, người nghèo, người sinh sống trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa…). Đến nay, trải qua nhiều thế hệ không được cấp giấy tờ tùy thân và gặp khó khăn trong việc thực hiện các quyền cơ bản của con người, khó tiếp cận được với sự phát triển của xã hội hiện tại, rất vất vả để có thể tồn tại, cuộc sống và sinh hoạt vô cùng khó khăn và cực khổ. Tuy nhiên, bản thân họ, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước đều không có giấy tờ để chứng minh về nhân thân và lai lịch nên cơ quan nhà nước chưa xác định được quốc tịch đối với những người này và họ cũng chưa đủ điều kiện để được nhập Quốc tịch Việt Nam hoặc cấp thẻ thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật hiện hành.  [4:  Chính sách 1: quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ Căn cước công dân; Chính sách 2: bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; Chính sách 3: bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước; Chính sách 4: hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử (căn cước điện tử) và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; cấp, hủy số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.] 

Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay mới nắm sơ bộ có khoảng hơn 31.000 người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, trong đó có 775 trường hợp là con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa xác định được quốc tịch, hơn 11.000 trường hợp không xác định được quốc tịch; thực tế gây ra rất nhiều khó khăn trong quản lý đối với đối tượng này, nhất là trong vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự khi họ vi phạm pháp luật[footnoteRef:5]. [5:  Trường hợp người gốc Việt Nam không được thu thập thông tin, quản lý mà vi phạm pháp luật thì cơ quan nhà nước sẽ không có dữ liệu để tra cứu, xác minh, nhất là thông tin sinh trắc học về vân tay, ảnh chân dung, gây khó khăn cho việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.] 

Việc sử dụng tên Luật Căn cước thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý căn cước là nhằm mục đích định danh, xác định rõ danh tính của con người, phân biệt cá nhân này với cá nhân khác cũng như để quản lý xã hội một cách đầy đủ, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý căn cước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là phải quản lý đối với toàn xã hội, hướng đến mọi người dân sinh sống tại Việt Nam; bảo đảm các quyền của con người, quyền công dân đã được Hiến định. Việc lược bỏ cụm từ “công dân” trong tên Luật không tác động đến yếu tố chủ quyền quốc gia, vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân. Nội dung Luật Căn cước cũng đã quy định phân biệt việc cấp căn cước cho công dân Việt Nam và những người chưa có đầy đủ các quyền của công dân Việt Nam. 
Qua rà soát, Chính phủ đã có quy định về chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 46 về việc thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng; các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này. Vì vậy, việc điều chỉnh tên luật như Chính phủ trình không tác động đến các luật khác.
Hạn chế: 
Việc thay đổi tên Luật gắn với việc thay đổi tên gọi của thẻ căn cước công dân sẽ tác động đến tâm lý một bộ phận người dân, lo ngại sẽ phải thay đổi thẻ căn cước công dân, thay đổi các thủ tục hành chính sử dụng thẻ căn cước công dân hiện nay, sẽ tạo tâm lý lo ngại có thể gây xáo trộn trong hệ thống pháp luật, không bảo đảm sự ổn định của chính sách; lo ngại dẫn đến lãng phí ngân sách, lãng phí chi phí xã hội khi phải thay đổi các giấy tờ liên quan. 
Tên gọi Luật Căn cước tuy phù hợp với việc bổ sung đối tượng áp dụng của Luật là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng lại tác động đến đại đa số công dân Việt Nam hiện đang được cấp và sử dụng thẻ căn cước công dân.
 - Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ tên luật là Luật Căn cước công dân.
Việc sử dụng tên gọi này có ưu điểm và hạn chế như sau:
Ưu điểm: Tên “Luật Căn cước công dân” đã áp dụng ổn định với hơn 90 triệu công dân Việt Nam. Việc bổ sung đối tượng áp dụng và quy định điều chỉnh đối với việc quản lý và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam như Chính phủ trình là cần thiết, tuy nhiên, việc đổi tên Luật thành Luật Căn cước là chưa phù hợp, vì theo báo cáo của Chính phủ, chính sách này chỉ điều chỉnh đối với trên 31.000 người gốc Việt Nam, chiếm khoảng 0,031% tổng dân số Việt Nam, đây là con số khá ít so với tổng dân số Việt Nam. Ngoài ra, việc giữ tên gọi Luật Căn cước công dân giữ ổn định các quy định của pháp luật hiện hành, các loại giấy tờ, thủ tục hành chính, dân sự, không tác động đến tâm lý của một bộ phận người dân; phù hợp với tên gọi Chính phủ trình khi đề nghị bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật và phù hợp với Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 của UBTVQH về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Sử dụng tên gọi Luật Căn cước công dân gắn với giữ tên gọi thẻ căn cước công dân có ý nghĩa thiêng liêng với người được cấp thẻ, thể hiện địa vị pháp lý là công dân Việt Nam với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
Hạn chế: Thể hiện không được đầy đủ chính sách sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật này, chưa bảo đảm phù hợp, bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung dự thảo Luật; có thể gây nhầm lẫn Luật này chỉ quản lý căn cước đối với công dân Việt Nam, làm thu hẹp yêu cầu trong quản lý căn cước ở nước ta, không bảo đảm được yêu cầu quản lý căn cước đối với toàn bộ người dân sinh sống tại Việt Nam để bảo đảm các quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật.
UBTVQH nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và cho rằng: Việc đổi tên Luật thành Luật Căn cước sẽ bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, phù hợp với các chính sách dự kiến đề xuất bổ sung khi lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; phản ánh đúng, đủ bản chất căn cước, căn cước điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý căn cước cả về trước mắt cũng như lâu dài, phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý công dân, bảo vệ con người. Ngoài ra, qua rà soát hệ thống pháp luật thì việc thay đổi tên luật thành Luật Căn cước không phát sinh việc sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết khác của Quốc hội, theo đó, không có tác động xáo trộn, thay đổi về mặt pháp luật. Tuy nhiên, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng để xã hội, nhân dân hiểu hơn các quy định mới của dự án Luật và mục đích, ý nghĩa của các quy định này để tạo sự đồng thuận cao khi Luật này ban hành.
Đây là nội dung các vị ĐBQH vẫn còn có các ý kiến khác nhau, vì vậy, UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH tiếp tục cho ý kiến để lựa chọn quyết định về tên gọi của dự thảo Luật.
2.2. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với căn cước điện tử 
Một số ý kiến băn khoăn về sự cần thiết cấp và quản lý căn cước điện tử; đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn để kiểm chứng hiệu quả áp dụng quy định căn cước điện tử trong dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý nhà nước, hướng tới mục tiêu năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm 70 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử, thì việc bổ sung chính sách điều chỉnh đối với căn cước điện tử, danh tính điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh điện tử và xác thực điện tử là cần thiết.
UBTVQH cũng cho rằng, Việt Nam đang tiệm cận đến xã hội số, việc định danh, xác thực con người cụ thể trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số ở nước ta. 
Qua khảo sát thực tế của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay Bộ Công an đã triển khai thu nhận được 58,1 triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử, đã cấp được 53,2 triệu tài khoản (trong đó, đã có 36,5 triệu tài khoản kích hoạt thành công). Nước ta đang có hơn 140 triệu thuê bao điện thoại được đăng ký và hoạt động trên toàn quốc, trong đó thuê bao di động chiếm 93,3%. Hệ thống Internet đã phủ sóng trên 99,7% số thôn trên toàn quốc. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới tất cả các xã, phường, thị trấn, trường học, 91% thôn bản. Vùng phủ sóng 3G/4G đã lên tới 95% dân số, đưa Việt Nam tiệm cận mức phổ cập Internet cao nhất, tương đương với những quốc gia phát triển. Như vậy, việc luật hóa để nâng cao giá trị pháp lý của căn cước điện tử là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ các quy định về căn cước điện tử như dự thảo Luật Chính phủ trình.
2.3. Về đối tượng áp dụng của dự thảo Luật đối với cơ quan, tổ chức
Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức là không phù hợp.
UBTVQH cho rằng, tuy dự thảo Luật quy định về quản lý căn cước đối với cá nhân (công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam), nhưng trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, quản lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cơ sở dữ liệu chuyên ngành đều có trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Vì vậy, dự thảo Luật quy định áp dụng đối với đối tượng cơ quan, tổ chức có liên quan là phù hợp. 
3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định giải thích tập trung vào nội hàm khái niệm để bảo đảm giải thích rõ hơn, cụ thể, chính xác và dễ hiểu hơn. Ý kiến khác đề nghị bổ sung giải thích các cụm từ “số định danh cá nhân”, “định danh điện tử”, “Người gốc Việt Nam”; “Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”, “kết nối”, “chia sẻ”, “tích hợp”.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý nội dung giải thích các từ ngữ; đồng thời bổ sung giải thích một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều có nội dung liên quan[footnoteRef:6] như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp và thống nhất trong hệ thống pháp luật.  [6:  Cụ thể: khoản 13 Điều 3 về “Định danh điện tử đối với công dân Việt Nam”; khoản 17 Điều 3 quy định về “Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch”; khoản 1 Điều 12 về “Số định danh cá nhân”; khoản 1 Điều 22 về tích hợp thông tin.] 

Đối với một số thuật ngữ như “Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”, “kết nối”, “chia sẻ” là những thuật ngữ chuyên ngành đã được giải thích ở pháp luật chuyên ngành hoặc là những thuật ngữ dễ hiểu, đã được dùng phổ biến, thường xuyên trong nhiều văn bản. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung giải thích đối với các thuật ngữ nêu trên. 
- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “giấy chứng nhận căn cước” bằng “giấy chứng nhận nhân thân” tại khoản 10.
UBTVQH cho rằng, quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc Việt Nam nhằm xác định danh tính của một cá nhân cụ thể gắn với các đặc điểm về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch, trong đó thông tin quan trọng nhất là thông tin nhân dạng để phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Việc sử dụng tên gọi “Giấy chứng nhận căn cước” nhằm thể hiện đầy đủ nội hàm các thông tin được thể hiện trong giấy tờ cấp cho người gốc Việt Nam. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên “giấy chứng nhận căn cước” để phù hợp với nội dung thể hiện trên giấy tờ này.
4. Về nguyên tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu rà soát quy định các nguyên tắc phải bảo đảm đầy đủ, đúng, phù hợp, tương thích, tiện lợi, hiệu quả; bổ sung nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật đời tư của công dân; nguyên tắc thông tin phải được lưu trữ vĩnh viễn.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý và bổ sung nội dung Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho người dân; thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, duy trì, kết nối, khai thác, lưu trữ, sử dụng hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.
5. Về quyền và nghĩa vụ về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 5 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều này thành “Quyền và nghĩa vụ của công dân, người gốc Việt Nam về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước”; đề nghị nghiên cứu bổ sung một số quyền cho người gốc Việt Nam bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý lại tên Điều; bổ sung điểm đ và điểm e tại khoản 2 về quyền của người gốc Việt Nam như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
- Có ý kiến đề nghị ghép khoản 1 và khoản 2 thành một khoản quy định về quyền của công dân và người gốc Việt Nam.
UBTVQH xin báo cáo như sau: công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam là hai đối tượng có địa vị pháp lý khác nhau nên việc xác định quyền của các đối tượng này cũng có sự khác nhau để bảo đảm phù hợp với với hệ thống pháp luật Việt Nam (như phù hợp với Bộ luật Dân sự, Luật Quốc tịch, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…) và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy, UBTVQH cho rằng, quy định như khoản 1 và khoản 2 của dự thảo Luật là phù hợp. 
- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại khoản 4 bảo đảm chính xác, đầy đủ các đối tượng như quy định của Bộ luật Dân sự; bổ sung đối tượng người dưới 14 tuổi khi đã được cấp thẻ căn cước thì thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý khoản 4 như sau: 
“4. Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người dưới 14 tuổi được thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này thông qua người đại diện hợp pháp của mình.”
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định: công dân, người gốc Việt Nam được cung cấp quyền truy cập để kiểm tra những thông tin cá nhân; được quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị quản lý căn cước cung cấp thông tin của cá nhân và điều chỉnh thông tin khi phát hiện thông tin chưa chính xác, đầy đủ; được quyền yêu cầu cấp đổi khi thẻ căn cước bị hỏng hoặc bị mất.
UBTVQH thấy rằng, ý kiến ĐBQH nêu là xác đáng và những nội dung này đã được thể hiện tại điểm b, điểm đ khoản 1, điểm b, điểm đ khoản 2 Điều này và tại Điều 7, Điều 25 của dự thảo Luật Chính phủ trình.
6. Về trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước (Điều 6 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “thu hồi” trước từ “căn cước” tại khoản 5; đồng thời quy định cụ thể về thẩm quyền của cơ quan quản lý căn cước các cấp trong việc thu hồi thẻ căn cước. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý nội dung này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
Về thẩm quyền thu hồi thẻ căn cước của cơ quan quản lý căn cước, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý khoản 4 Điều 30 của dự thảo Luật theo ý kiến ĐBQH, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của cơ quan quản lý căn cước các cấp và phù hợp với từng trường hợp cụ thể bị thu hồi thẻ căn cước trong thực tế. 
7. Về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam (Điều 7 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Đa số ý kiến nhất trí quy định của dự thảo Luật; tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ và nghiên cứu quy định cụ thể về địa vị pháp lý, tiêu chí, điều kiện để xác định và cấp giấy chứng nhận căn cước, quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam, giá trị pháp lý của giấy chứng nhận căn cước, cơ quan có thẩm quyền quản lý. 
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu rà soát quy định tại Điều này bảo đảm bao hàm hết các đối tượng gốc Việt Nam, thống nhất với pháp luật hiện hành và tính khả thi của chính sách đối với công tác quản lý nhà nước. 
- Ý kiến khác đề nghị không giao Chính phủ quy định các nội dung tại khoản 4 dự thảo Luật, đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật.
- Có ý kiến đề nghị chuyển nội dung Điều này về Chương III và đổi tên Chương cho phù hợp với nội dung quy định.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chuyển Điều này về Chương III (Điều 30), đổi tên Chương III thành “Thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước” và bổ sung, chỉnh lý Điều 5 “Quyền và nghĩa vụ của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước”, chỉnh sửa toàn diện Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam; điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước, việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; thông tin được thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác, sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; việc quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước…; bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.
Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật, không giao Chính phủ quy định, UBTVQH xin báo cáo như sau: việc quản lý căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là vấn đề mới, chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, có một số nội dung vừa làm vừa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá. Quán triệt tinh thần Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, UBTVQH xin Quốc hội chưa quy định cụ thể các nội dung này trong Luật. Vì vậy, trước mắt, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung cụ thể tại Điều 30 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, làm cơ sở để giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước; quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành mẫu giấy chứng nhận căn cước. 
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho đối tượng này hoặc nghiên cứu cấp thẻ căn cước tạm thời hoặc chỉ cấp khi đối tượng này có yêu cầu; ý kiến khác đề nghị quy định điều kiện cần và đủ để chuyển từ giấy chứng nhận căn cước sang thẻ căn cước.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Như đã báo cáo tại mục 2 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật, thì việc bổ sung quy định điều chỉnh đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là cần thiết. Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch để tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho đối tượng này tham gia các giao dịch dân sự, hành chính trong xã hội. Qua đánh giá và cân nhắc tác động kỹ lưỡng, trước mắt Chính phủ chỉ đề nghị bổ sung chính sách cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, không cấp thẻ căn cước như đối với công dân Việt Nam vì họ không đủ các điều kiện cần và đủ theo quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp người gốc Việt Nam đủ điều kiện để nhập quốc tịch hoặc đủ căn cứ để xác định có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch thì sẽ được cấp thẻ căn cước. Để phục vụ công tác quản lý nhà nước thống nhất, đồng bộ, việc cấp giấy chứng nhận căn cước có tính bắt buộc đối với tất cả các đối tượng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 30 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, không cấp theo nhu cầu.
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung làm rõ điều kiện được cấp giấy chứng nhận căn cước như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.  
8. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cấm làm lộ thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; cấm nghiên cứu phát triển, sử dụng các phần mềm, thiết bị đọc, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước trái với quy định của pháp luật; cấm tạm giữ giấy chứng nhận căn cước.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung việc cấm giữ giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật tại khoản 2 và bổ sung 01 khoản quy định cấm “Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước” như Điều 7 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
9. Về thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình) và thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 16 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến băn khoăn về cơ sở để thực hiện và tính bảo mật đối với thông tin quy định tại 2 điều này; đề nghị nêu rõ sự cần thiết và đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung cập nhật theo chính sách mới và làm rõ việc cập nhật sẽ được triển khai như thế nào; làm rõ về chi phí, trách nhiệm đối với việc cung cấp thông tin về nhóm máu, giọng nói, ADN; đánh giá kỹ sự phù hợp với quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân theo Điều 38 Bộ luật Dân sự.
UBTVQH xin được báo cáo như sau: Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 thì thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chỉ bao gồm một số nhóm thông tin; tuy nhiên, để triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (sau đây gọi là Đề án 06), thì việc mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước là rất cần thiết để khai thác, đối sánh, xác minh thông tin.
 Qua đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định chỉ cập nhật các trường thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên, cần có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06 để đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân… bảo đảm thực hiện chuyển đổi số quốc gia. 
Trong các trường thông tin quy định tại Điều này có 04 trường thông tin bắt buộc[footnoteRef:7], là các trường thông tin để tạo lập số định danh cá nhân, giúp phân biệt người này với người khác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý dân cư. Nếu thiếu bất kỳ thông tin nào trong 04 trường thông tin này thì công dân đó không được ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không thể tạo lập số định danh cá nhân. Các trường thông tin còn lại là những thông tin cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi của công dân khi sử dụng các tiện ích, giá trị do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đem lại; các thông tin này sẽ được cập nhật, chia sẻ qua các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và qua cung cấp tự nguyện của người dân. Các thông tin này thuộc 04 nhóm thông tin sau: (1) Các thông tin về hộ tịch và cư trú: nhằm xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý của người dân…; (2) Thông tin về nhóm máu: nhằm phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn máu dự phòng trong khám, chữa bệnh…; (3) Các thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử: để phục vụ liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân (khi giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách, cung cấp tin tức phòng, chống tội phạm, xử lý tình huống đột xuất, phức tạp về quốc phòng, an ninh…) và thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước…; (4) Nhóm thông tin khác theo quy định của Chính phủ để dự phòng, bảo đảm thích ứng với công tác chuyển đổi số trong từng thời kỳ, tiến tới Chính phủ số, công dân số, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.  [7:  Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh 
] 

[bookmark: _Hlk143701893]Việc cập nhật, lưu trữ các thông tin này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cần thiết vì bảo đảm hiệu quả về kinh tế, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong thu thập, cập nhật, chuẩn hóa thông tin của người dân. 
Về hình thức, phương pháp thu thập, cập nhật thông tin, tại Điều 11 và Điều 17 của dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định cụ thể việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ tàng thư căn cước và các cơ sở dữ liệu hiện có, chỉ thu thập thông tin từ công dân trong một số trường hợp chưa có thông tin trong các cơ sở dữ liệu và trên cơ sở công dân tự nguyện cung cấp; việc thu thập, cập nhật thông tin về ADN, giọng nói chỉ áp dụng đối với những người có tiền án, tiền sự để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật thông qua hoạt động tố tụng hoặc hoạt động xử lý vi phạm hành chính, cơ quan quản lý căn cước không thu thập trực tiếp từ người dân. Đối với các trường thông tin khác như email, số điện thoại, nghề nghiệp... là những thông tin không bắt buộc, được thu thập qua quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ chính lợi ích của người dân.
[bookmark: _Hlk143074897]Ngoài ra, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và pháp luật có liên quan. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thiết kế, xây dựng, vận hành đáp ứng cấp độ 4 về mức độ bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Để có căn cứ thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, bảo mật cơ sở dữ liệu, UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý khoản 4 Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý như sau: “Hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, pháp luật về an ninh mạng và pháp luật về an toàn thông tin mạng.”. Mặc dù có thể còn nguy cơ nhất định, nhưng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và các nguồn lực được Chính phủ đầu tư hiện nay, hệ thống thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kiểm soát an ninh mạng tốt nhất, được bảo vệ ở mức cao nhất, hạn chế thấp nhất rủi ro và sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ra, UBTVQH yêu cầu Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư, tăng cường năng lực về chuyên môn và kỹ thuật, bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bảo vệ an toàn ở mức tối đa.  
- Có ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu quy định các trường thông tin theo hướng có những thông tin mang tính bắt buộc đối với mọi đối tượng, có những thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, có những thông tin thay đổi thường xuyên, có những thông tin do người dân tự nguyện cung cấp... bảo đảm logic, khoa học, thuận tiện và khả thi. 
[bookmark: _Hlk143074955]- Có ý kiến đề nghị cân nhắc và làm rõ quy định việc cập nhật một số trường không tin thiếu tính ổn định, thường xuyên thay đổi; bổ sung trường thông tin tên gọi khác, tên thường dùng, trường thông tin nơi sinh.
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, bổ sung và sắp xếp lại các trường thông tin quy định tại Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, khoa học và thuận tiện cho người dân khi cập nhật thông tin; đồng thời chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung Điều 10 và Điều 16 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý quy định cụ thể về việc phân loại trường thông tin bắt buộc cập nhật, trường thông tin thu thập từ người dân trên tinh thần tự nguyện và quy định rõ việc thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có quy định rõ việc cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan và người dân kiểm tra, thu thập, cập nhật những thông tin còn thiếu, có thay đổi hoặc sai sót để bảo đảm tính chính xác của thông tin và thống nhất trong các cơ sở dữ liệu.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ hoặc quy định đầy đủ hơn về một số trường thông tin quê quán; tôn giáo; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 09 số; nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại; ngày, tháng năm chết hoặc mất tích; số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.
UBTVQH xin giải trình như sau: Việc xác định quê quán và thông tin về quê quán đã được quy định trong Luật Hộ tịch và cơ sở dữ liệu về hộ tịch; việc xác định các thông tin về tôn giáo thực hiện theo quy định của Luật Tín ngưỡng và tôn giáo và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ; việc thu thập thông tin về nhóm máu của công dân được thực hiện trên cơ sở thông tin do công dân cung cấp và việc chia sẻ dữ liệu về y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vì vậy có thể có trường hợp công dân có hoặc không có thông tin này; thông tin về số chứng minh nhân dân 09 số là thông tin quan trọng, cần thiết để phục vụ việc xác thực thông tin của công dân đối với các giao dịch, thủ tục hành chính sử dụng thông tin trong Giấy chứng minh nhân dân (09 số) đã thực hiện trước ngày Luật Căn cước công dân năm 2014 có hiệu lực (trước khi công dân được cấp số định danh cá nhân 12 số); thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại để xác định rõ tình trạng cư trú của người dân theo từng thời điểm, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về cư trú; việc cập nhật thông tin ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích được thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch dựa trên thủ tục khai tử hoặc thông báo mất tích với cơ quan Công an; các trường thông tin số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử là những thông tin không bắt buộc, sẽ được thu thập qua quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ lợi ích của người dân.
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ các nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình. 
- Có ý kiến đề nghị tại khoản 24 Điều 10 không nên giao Chính phủ quy định các thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà quy định ngay trong luật để bảo đảm quyền của công dân. 
UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Hiện nay việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương đang được triển khai thực hiện quyết liệt đem lại những kết quả thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tiết kiệm được chi phí trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi đã được kết nối, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung là xu thế chung của các nước trên thế giới hiện nay. Do vậy, việc quy định về bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại dự thảo Luật là cần thiết. Các thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ được chia sẻ phục vụ việc khai thác chung cho các Bộ, ngành, địa phương; cơ quan quản lý dữ liệu không phải thiết lập thêm các kênh kết nối, chia sẻ riêng đối với các thông tin đã được bổ sung, lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Việc giao Chính phủ quy định chi tiết những thông tin khác được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vừa bảo đảm tính ổn định của dự thảo Luật, nhưng vẫn có tính linh hoạt đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu thu thập, cập nhật thông tin trong từng thời kỳ. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
10. Về thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 11 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quy định rõ về quyền và trách nhiệm của việc sửa thông tin, tính chính xác của thông tin được cung cấp, tính bảo mật thông tin; đối tượng truy cập, khai thác thông tin để bảo đảm quyền riêng tư của công dân.
UBTVQH nhận thấy: khoản 1 Điều 11 của dự thảo Luật Chính phủ trình quy định việc cập nhật các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau như: tàng thư căn cước, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung nguyên tắc thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi chưa có hoặc chưa đầy đủ; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quan lý căn cước trong việc kiểm tra tính pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật để bảo đảm tính chính xác, thống nhất như quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
Ngoài ra, dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, sử dụng thông tin và trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như khoản 11 Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
Về đối tượng được truy cập, khai thác thông tin đã được quy định cụ thể tại các khoản 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 10 của dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng được truy cập, khai thác, bảo đảm quyền riêng tư của công dân.  
- Có ý kiến đề nghị viết lại khoản 2 bảo đảm phù hợp hơn, thống nhất với các luật đang được Quốc hội cho ý kiến và thông qua cũng có nội dung quản lý về tài sản công như dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật Phòng thủ dân sự, dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung khoản 2 Điều 10 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
UBTVQH xin báo cáo như sau: tại khoản 4 và khoản 6 Điều 11 dự thảo Luật Chính phủ trình quy định cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ một số hoạt động trong công tác quản lý nhà nước; các tổ chức, cá nhân khác ngoài các cơ quan, tổ chức nói trên nếu muốn khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và cá nhân sở hữu thông tin. Quy định này bảo đảm việc truy cập, khai thác thông tin đúng mục đích, đúng thẩm quyền, hạn chế việc cập nhật, khai thác không đúng mục đích, góp phần bảo đảm quyền riêng tư của công dân. 
Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật. 
11. Về số định danh cá nhân (Điều 13 Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấp số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam để bảo đảm phù hợp và thống nhất với các quy định khác của dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo như sau: công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam có địa vị pháp lý khác nhau, vì vậy, việc cấp số định danh cá nhân cho công dân Việt Nam và số định danh cá nhân cho người gốc Việt sẽ không giống nhau. Để bảo đảm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm cho người gốc Việt Nam được thực hiện một số quyền cơ bản của con người đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật quốc tế, đồng thời tiếp thu ý kiến ĐBQH về các nội dung liên quan đến người gốc Việt Nam, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung Điều 30 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam, trong đó có quy định về việc cấp số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này tại khoản 7 Điều 30 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
12. Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 17 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc cung cấp, chia sẻ thông tin về sinh trắc học để bảo đảm quyền riêng tư của công dân; đề nghị rà soát đảm bảo tính thống nhất về trình tự, thủ tục hình sự, hành chính, dân sự…; ý kiến khác đề nghị việc thu thập, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước phải được cụ thể hóa tối đa trong dự án Luật.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng thông tin sinh trắc học về AND và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp; bổ sung các khoản 2, 3 và 4 quy định cụ thể về việc chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước và thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, cụ thể như sau: 
“2. Chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước
a) Cơ sở dữ liệu căn cước chỉ được chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do Bộ Công an quản lý để phục vụ công tác quản lý dân cư, căn cước và đấu tranh, phòng chống tội phạm;
b) Việc chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu khác ngoài cơ sở dữ liệu quy định tại điểm a khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: dieu_8]3. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước
a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao thông qua việc chia sẻ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này hoặc thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý căn cước;
b) Cá nhân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý căn cước;
c) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin; khi khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu về căn cước phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và cá nhân đó;
d) Trường hợp người dân là người chưa thành niên, bị chết, bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người thừa kế của người đã chết và cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được khai thác thông tin của người dân đó trong Cơ sở dữ liệu căn cước.
[bookmark: dieu_9]4. Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước
Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.”.
13. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước (Điều 19 dự thảo Luật Chính phủ trình)
13.1. Về tên gọi của thẻ căn cước
Đây cũng là nội dung được các vị ĐBQH quan tâm và còn 02 loại ý kiến như sau:
[bookmark: _Hlk143762939]- Loại ý kiến thứ nhất đồng ý với tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình.
Việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước có ưu điểm và hạn chế như sau:
Ưu điểm: Thể hiện đúng bản chất của thẻ là loại giấy tờ có chứa thông tin về căn cước của người dân; giúp phân biệt người này với người khác; xác định danh tính trong thực hiện giao dịch… Quy định này cũng không tác động đến địa vị pháp lý về quốc tịch của công dân (trong thẻ đã thể hiện rõ thông tin về quốc tịch của người được cấp thẻ là quốc tịch Việt Nam; phù hợp, thống nhất với tên gọi của các loại thẻ nhân dạng thông tin công dân của nhiều nước trên thế giới hiện nay; bảo đảm tương đồng với thông lệ quốc tế (nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng đang sử dụng là thẻ căn cước (Identity Card). 
Việc Nam đang tiến tới hội nhập quốc tế, việc thay đổi tên thẻ cũng để bảo đảm bao quát hơn, tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế, cho việc thừa nhận, công nhận giấy tờ về căn cước giữa các nước; hạn chế việc phải sửa đổi, bổ sung Luật khi Việt Nam có ký kết thỏa thuận với các quốc gia khác để sử dụng thẻ căn cước thay cho hộ chiếu trong việc đi lại giữa các quốc gia (ví dụ như đi lại trong khối ASEAN). Hiện nay, thẻ căn cước được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn chung của ICAO về tổ chức lưu trữ, khai thác thông tin trên chíp điện tử; thẻ có tính bảo mật cao, tiến tới thuận lợi cho người dân trong việc bảo quản, sử dụng trên trường quốc tế. Ngoài ra, việc đổi tên thẻ cũng không phát sinh chi phí vì thẻ căn cước công dân hiện tại vẫn còn giá trị sử dụng đến thời điểm đổi thẻ. 
Hạn chế: Có tâm lý cho rằng chính sách của Nhà nước ta thiếu ổn định dẫn đến nhiều lần thay đổi giấy tờ về căn cước trong một thời gian ngắn. Một bộ phận người dân có tâm lý e ngại việc thay đổi tên thẻ làm phát sinh thủ tục đổi thẻ và phát sinh chi phí đổi thẻ; phần nào dẫn đến xáo trộn khi thể hiện thông tin về thẻ căn cước/thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ của công dân có sử dụng thông tin thẻ; tên thẻ căn cước theo giải thích từ ngữ “căn cước” tại Điều 3 của dự thảo Luật chưa thể hiện tính chất cá thể hóa đối với người được cấp thẻ; không thể hiện địa vị pháp lý của người được cấp là công dân Việt Nam. 
- Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên tên thẻ căn cước công dân như Luật hiện hành.
Việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước công dân có ưu điểm và hạn chế sau đây:
Ưu điểm: Thể hiện rõ người được cấp thẻ là công dân Việt Nam; phù hợp với đối tượng được cấp thẻ là công dân Việt Nam như Chính phủ trình; khẳng định địa vị pháp lý ngay từ tên thẻ; thể hiện tính cá thể hóa của người được cấp thẻ; góp phần ổn định giấy tờ công dân, không tác động tâm lý đối với một bộ phận người dân.
Hạn chế: Chưa bảo đảm sự tương đồng về tên thẻ với thông lệ chung của thế giới, có thể dẫn đến không sử dụng được thẻ khi hội nhập quốc tế nếu tiếp tục giữ tên thẻ. 
Qua phân tích ưu điểm, hạn chế của các loại ý kiến nêu trên, UBTVQH cho rằng: Với việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước thì thông tin trên thẻ và thông tin được tích hợp vào thẻ không chỉ đơn thuần là thông tin cơ bản của công dân như trước đây, thì việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp. Việc đổi tên thẻ không phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân vì tại Điều 46 dự thảo Luật đã có quy định chuyển tiếp: Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật; Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này. Theo đó, việc đổi tên thẻ cũng không phát sinh chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội.
Tuy nhiên, đây là nội dung các vị ĐBQH còn nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy, UBTVQH đề nghị ĐBQH cho ý kiến để lựa chọn quyết định về tên gọi của thẻ.

13.2. Về thông tin trên thẻ căn cước 
- Một số ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá thêm về việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước; chỉ nên thể hiện những thông tin mang tính chất ổn định, giúp nhận diện lai lịch của một con người; cân nhắc một số thông tin như “nơi cư trú”, “nơi thường trú”, “nơi sinh”, “nơi đăng ký khai sinh”, “giới tính”, “ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng” bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành; cân nhắc thông tin về cơ quan cấp thẻ căn cước, hình dạng, kích thước, màu sắc, ngôn ngữ… của thẻ căn cước bảo đảm phù hợp; đề nghị không nên sử dụng QR code, chỉ nên dùng chip điện tử trên thẻ căn cước.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định tại khoản 2.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc thay đổi về thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng Luật, bảo đảm không trùng lặp giữa các trường thông tin, thống nhất giữa các loại giấy tờ tùy thân phổ biến hiện nay của công dân, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan. Việc dự thảo Luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin “quê quán”, sửa đổi “số thẻ căn cước công dân” thành “số định danh cá nhân”, “căn cước công dân” thành “thẻ căn cước”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”, bổ sung “nơi đăng ký khai sinh”... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, đồng thời bảo đảm tính chính xác về các thông tin của người dân trong việc xác thực, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước; việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
Việc giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ, hình dáng, kích thước, chất liệu... của thẻ căn cước là vấn đề kỹ thuật, được kế thừa từ Luật Căn cước công dân hiện hành và qua 08 năm thực hiện không có gì vướng mắc. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ các nội dung trên như dự thảo Chính Luật phủ trình. 
Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh sửa một số trường thông tin tại khoản 1 Điều 18 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm phù hợp và khả thi.
14. Về người được cấp thẻ căn cước (Điều 20 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi vì chưa ổn định nhân dạng và sinh trắc học; việc tham gia các hoạt động giao dịch dân sự đều cần có cha, mẹ hoặc người giám hộ; sẽ phát sinh chi phí và thủ tục hành chính không cần thiết vì không thay thế giấy khai sinh.
- Có ý kiến cho rằng việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu sẽ không có tính đồng bộ trong việc tham gia các hoạt động giao dịch của cá nhân người được cấp căn cước cũng như của cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị quy định có tính bắt buộc để thay thế giấy khai sinh.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo báo cáo của Chính phủ, công nghệ hiện nay có thể thu nhận vân tay của người từ đủ 5 tuổi trở lên, bảo đảm yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học. Bên cạnh đó, pháp luật về xuất nhập cảnh đang thực hiện cấp hộ chiếu, thị thực cho trẻ em mới khai sinh, có chụp ảnh khuôn mặt; đồng thời, tương thích với pháp luật của nhiều nước trên thế giới, pháp luật một số nước cũng có quy định cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi như: Algeria, Argentina, Bỉ, Bhutan, Brunei, Chile, Colombia, Síp, Equatorial Guinea, Đức, Guatemala, Kuwait, Malaysia, Monaco, Bồ Đào Nha, Rwanda, Syria, Thái Lan… Tuy thẻ căn cước không thay thế giấy khai sinh nhưng có thể tích hợp thêm nhiều thông tin khác theo nhu cầu của người dân, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước và người dân trong việc cấp và sử dụng các loại giấy tờ này; mặt khác thẻ căn cước nhỏ gọn, dễ bảo quản, tính bảo mật cao sẽ bảo đảm an toàn, đem lại nhiều thuận lợi, tiện ích cho người dân trong việc đi lại cũng như học tập, khám chữa bệnh và các giao dịch dân sự khác, góp phần thúc đẩy thực hiện Chính phủ số, xã hội số. 
Ngoài ra, Chính phủ sẽ hướng tới việc cung cấp nhiều giải pháp, tiện ích phục vụ đối với công dân dưới 14 tuổi trên cơ sở sử dụng thẻ căn cước gắn chip; về lâu dài sẽ nghiên cứu, đánh giá thêm về độ tuổi bắt buộc phải cấp thẻ căn cước để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong đẩy mạnh Chính phủ số, xã hội số. 
- Có ý kiến đề nghị quy định yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước.
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 23 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể hơn về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước của người dưới 14 tuổi. 
Ngoài các nội dung trên, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH, theo đó rà soát, lược bỏ và chỉnh lý một số nội dung khác có liên quan; đồng thời, chỉnh lý kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội dung bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Luật. 
15. Về giá trị sử dụng của thẻ căn cước (Điều 21 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu rà soát quy định của Điều này theo hướng cụ thể hơn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan, bảo đảm liên thông các cơ sở dữ liệu, giảm giấy tờ cá nhân, hạn chế thủ tục hành chính.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý quy định tại Điều 20 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
16. Về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước (Điều 22 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định lại Điều này bảo đảm dễ hiểu, phù hợp với sự phát triển sinh học của con người, thuận tiện cho người dân và công tác quản lý nhà nước; đồng thời có chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện các quy định tại Điều này.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc xác định độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ khi xây dựng Luật Căn cước công dân năm 2014 trên cơ sở đánh giá độ tuổi phát triển sinh học của người Việt Nam nói chung; theo đó các độ tuổi 25, 40 và 60 tuổi là những giai đoạn có nhiều thay đổi về thể chất, sinh lý và nhân dạng của mỗi cá nhân. Thực tiễn qua 08 năm triển khai thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014 cho thấy quy định này là phù hợp, không có vướng mắc. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình.
Đối với việc xử lý các trường hợp không thực hiện quy định về cấp đổi thẻ căn cước, tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định công dân phải có nghĩa vụ làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước… và khi có sự thay đổi các thông tin cá nhân sẽ được cấp đổi thẻ căn cước. Đây là quy định có tính ràng buộc đối với mọi công dân; trường hợp công dân không tuân thủ pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các chế tài xử phạt kèm theo. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội không quy định cụ thể về chế tài xử lý trong dự thảo Luật.
17. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước (Điều 23 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị chọn lọc các loại thông tin cần thiết để tích hợp vào thẻ căn cước bảo đảm thực hiện được ngay, không giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết; quy định cấp quyền khai thác thông tin phù hợp với lĩnh vực, yêu cầu quản lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác, sử dụng, bảo mật thông tin được khai thác, sử dụng; bổ sung quy định về hình thức, lộ trình tích hợp thông tin; trình tự, thủ tục thu thập, tích hợp thông tin.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Hiện nay, công dân có nhiều loại giấy tờ khác nhau do cơ quan nhà nước cấp, tuy nhiên, dự thảo Luật chỉ quy định tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên; đồng thời, dự thảo Luật giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tích hợp các giấy tờ khác để bảo đảm linh hoạt khi có thay đổi, phù hợp với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thực hiện chuyển đổi số ở nước ta. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật về việc tích hợp một số loại thông tin vào thẻ căn cước là phù hợp.
Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung các quy định tại Điều này và các điều khoản có liên quan trong dự thảo Luật để bảo đảm thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được chính xác, kịp thời, an toàn và hiệu quả trong khai thác và sử dụng. 
- Có ý kiến đề nghị đánh giá cơ sở hạ tầng để thực hiện việc tích hợp và sử dụng các thông tin khi đã tích hợp vào thẻ căn cước; khi đã tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thì có làm mất hiệu lực của các loại giấy tờ cứng của các loại thông tin này không? trường hợp thẻ căn cước bị thất lạc thì việc sử dụng thông tin tích hợp như thế nào.
UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Ngoài phương thức hiện hành là sử dụng các giấy tờ hiện có do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người dân, thì việc sử dụng thẻ căn cước gắn chíp đã được tích hợp thêm thông tin khác là một phương thức mới nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác. Quy định này không ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương với các loại giấy tờ, dữ liệu đang quản lý. Việc tiếp tục cấp hoặc không cấp bản giấy các giấy tờ chứa thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước do cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực đề xuất quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Trong trường hợp thẻ căn cước được sử dụng thay thế hoàn toàn cho việc sản xuất, cấp các loại giấy tờ khác thì sẽ được điều chỉnh, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan. Trường hợp người dân bị mất thẻ căn cước mà chưa có điều kiện cấp lại thẻ thì có thể thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin tích hợp qua căn cước điện tử.  
[bookmark: _Hlk143757993]Tuy nhiên, việc tích hợp một số thông tin về giấy tờ công dân vào thẻ căn cước dẫn đến việc công dân sử dụng song song 02 hình thức giấy tờ có giá trị pháp lý như nhau (thẻ vật chất và thẻ điện tử), có thể dẫn đến tình trạng thông tin trên thẻ căn cước không phản ánh đúng tình trạng pháp lý của giấy tờ gốc. Để khắc phục việc này, UBTVQH yêu cầu Chính phủ chỉ đạo làm tốt việc cập nhật thường xuyên, liên thông dữ liệu giữa giấy tờ gốc và thông tin về giấy tờ đó đã được tích hợp trong thẻ căn cước và tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đầu tư nâng cấp hệ thống, mua sắm trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác, đáp ứng việc chuyển đổi số, chuẩn hóa số liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin để phục vụ việc tích hợp thông tin.
18. Về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước (Điều 24 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về việc thu thập thông tin của người dưới 14 tuổi để làm thẻ căn cước bảo đảm phù hợp với đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của lứa tuổi này; quy định việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước bảo đảm thuận tiện cho người dân và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu rà soát, bổ sung, chỉnh lý quy định tại Điều này, theo đó tại điểm a khoản 1 có quy định việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước có thể thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước; đồng thời đối với người dưới 06 tuổi thì không thu nhận nhân dạng và thông tin sinh trắc học. 
19. Về các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số trường hợp phải đổi thẻ căn cước như: có thay đổi thông tin khác liên quan đến công dân, thay đổi đặc điểm nhân dạng (khi đi phẫu thuật thẩm mỹ do nhiều nguyên nhân khác nhau), thay đổi thông tin khi điều chỉnh địa giới hành chính.
UBTVQH xin báo cáo như sau: theo dự thảo Luật Chính phủ trình thì việc cấp đổi thẻ căn cước được thực hiện khi có thay đổi các thông tin cơ bản dùng để xác định danh tính của một cá nhân được in trên bề mặt thẻ căn cước hoặc theo yêu cầu của người dân. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin được chỉnh lý, bổ sung trường hợp “Thay đổi đặc điểm nhân dạng” và trường hợp “Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính” tại khoản 1 Điều 24 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời bổ sung quy định miễn lệ phí cấp đổi thẻ căn cước đối với trường hợp này tại Điều 39 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. Đối với các thông tin khác được tích hợp vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước và trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thì khi có thay đổi những thông tin này sẽ được cập nhật, chia sẻ qua các cơ sở dữ liệu, không phải đổi thẻ căn cước.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc sai sót thông tin do đối tượng nào chịu trách nhiệm.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Các sai sót về thông tin trên thẻ căn cước sẽ được cơ quan quản lý căn cước phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin do người dân cung cấp bảo đảm tính tính xác, thống nhất. Việc có sai sót thông tin sẽ được xác nhận, nếu do lỗi của cơ quan quản lý căn cước thì người dân sẽ không phải nộp lệ phí khi cấp đổi lại thẻ căn cước theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 39 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
20. Về thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 27 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định về thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phù hợp với điều kiện hiện nay cả xã hội đang thực hiện chuyển đổi số; hoặc phù hợp với điều kiện của từng vùng miền.
UBTVQH cho rằng, quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 07 ngày làm việc là phù hợp, đây là quy định chung, áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú, vùng miền. Thời gian vừa qua, trên thực tế có nhiều trường hợp chậm cấp thẻ Căn cước công dân do đang thực hiện tổ chức cấp, cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trên toàn quốc, dẫn đến số lượng thẻ cần cấp và cấp đổi rất lớn. Đến nay, việc cấp, cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử cơ bản đã hoàn thành, số lượng công dân có yêu cầu cấp đổi thẻ không lớn nên cơ quan quản lý căn cước có thể đáp ứng yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ trong thời hạn 07 ngày như Chính phủ trình. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
21. Về thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước (Điều 30 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị rà soát để quy định trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước bảo đảm bao hàm hết các đối tượng và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền công dân và nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng; quy định trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước; thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý quy định tại Điều 29 của dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng bỏ quy định thu hồi thẻ đối với trường hợp sử dụng thẻ Căn cước của người khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; bổ sung, quy định rõ các trường hợp giữ thẻ căn cước, đối tượng bị giữ thẻ căn cước, cơ quan có thẩm quyền giữ thẻ căn cước cho phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan. 
Việc quy định thẩm quyền thu hồi, giao lại thẻ căn cước đã thu hồi cho cơ quan quản lý căn cước của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp là để phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho người bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện trách nhiệm của mình (nộp lại thẻ căn cước cho cơ quan nhà nước), bảo đảm tính khả thi. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thẩm quyền của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao như dự thảo Luật Chính phủ trình.
22. Về cấp, quản lý căn cước điện tử (Chương IV)
- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử là chưa phù hợp về nội hàm, đề nghị làm rõ quy định này; đề nghị cân nhắc việc quy định thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử vì không phù hợp với mọi đối tượng.
- Có ý kiến đề nghị đánh giá thêm về tính khả thi, tính bảo mật, lộ trình cấp căn cước điện tử, đồng thời quy định cụ thể, rõ ràng hơn về nội dung này và bổ sung quy định về thủ tục cấp căn cước điện tử, ứng dụng của căn cước điện tử, hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện giao dịch điện tử.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý khái niệm về căn cước điện tử tại khoản 15 Điều 3 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý như sau: “Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập”; đồng thời chỉnh lý lại quy định tại khoản 2, bổ sung 03 khoản tại Điều 31 quy định cụ thể hơn về thông tin trong căn cước điện tử, thẩm quyền cấp căn cước điện tử và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm linh hoạt, thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và thực hiện các giao dịch, hoạt động khác.
- Có ý kiến đề nghị chuyển khoản 2 Điều 34 về Điều 35 để phù hợp về nội dung và chỉnh lý lại tên Điều 34 thành “Giá trị sử dụng của căn cước điện tử”.
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý lại tên Điều 34 thành “Giá trị sử dụng của căn cước điện tử”, bỏ khoản 2 Điều 34, chuyển nội dung này về Điều 35 và thiết kế thành khoản 4 giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục khóa, mở khóa căn cước điện tử như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
23. Về người làm công tác quản lý căn cước (Điều 37 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị rà soát quy định của Điều này để tránh trùng dẫm với các quy định của Luật Công an nhân dân, Luật Công chức, viên chức và quy định của pháp luật liên quan. Người làm công tác quản lý căn cước đóng vai trò quan trọng, liên quan đến bảo mật thông tin, vì vậy cần nghiên cứu có quy định để thể hiện rõ vai trò của những người này trong dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Quy định về người làm công tác quản lý căn cước được kế thừa các quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành, có nghiên cứu, bổ sung để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy định về trách nhiệm của người làm công tác quản lý căn cước trong việc bảo đảm an ninh, an toàn và tính chính xác của thông tin trong quản lý căn cước như quy định tại khoản 3 Điều 37 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
24. Về Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử (Điều 38 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 3 Điều này vì nếu quy định như dự thảo Luật, cho phép tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước sẽ ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh quốc gia.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa quy định này nhằm thể hiện rõ tinh thần Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ để Nhà nước xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống định danh và xác thực điện tử, chứ không trực tiếp giao cho các tổ chức, cá nhân này xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước. 
25. Về phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước (Điều 39 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định không thu phí đối với cơ quan tố tụng khai thác thông tin để phục vụ nghiệp vụ chuyên môn; không thu lệ phí đối với việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa nội dung quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều này tránh gây phiền hà cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và bảo đảm công bằng cho người dân khi Nhà nước thay đổi chính sách.
UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Quy định tại Điều 39 dự thảo Luật được kế thừa quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành, đang được áp dụng thống nhất, không có khó khăn, vướng mắc; dự thảo Luật chỉ quy định về trường hợp phải nộp và không phải nộp phí liên quan đến khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Trên cơ sở quy định tại Luật Căn cước và Luật Phí và lệ phí thì cấp có thẩm quyền sẽ ban hành quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, trường hợp được miễn, giảm phí… Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính thì những trường hợp và đối tượng sau đã được miễn lệ phí cấp thẻ căn cước: 
* Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. 
* Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa quy định tại khoản 2 Điều 39 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng mở rộng đối tượng và trường hợp được miễn lệ phí khi cấp thẻ căn cước, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và việc thay đổi chính sách của Nhà nước. 
26. Về hiệu lực thi hành (Điều 45 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị rà soát để quy định một số điều khoản có nội dung liên quan đến các giấy tờ của công dân về căn cước có hiệu lực trước để bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Qua rà soát các nội dung của dự thảo Luật và trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Ban soạn thảo, UBTVQH thấy rằng cơ bản đến ngày 01/7/2024, các quy định của Luật có thể triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan cũng như việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính trong thời gian tới; không có nội dung nào cần phải quy định có hiệu lực trước. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ quy định về hiệu lực thi hành như dự thảo Luật Chính phủ trình.
27. Về quy định chuyển tiếp (Điều 46 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc sử dụng chứng minh thư do Quân đội cấp để thực hiện các giao dịch dân sự, nghiên cứu có quy định chuyển tiếp để bảo đảm thuận lợi cho những người đang sử dụng loại giấy tờ này.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật chỉ quy định chuyển tiếp về việc sử dụng chứng minh nhân dân và thời hạn kết thúc sử dụng Giấy chứng minh nhân dân. Theo quy định của dự thảo Luật, Luật Căn cước công dân năm 2014 và trước đó là pháp luật về chứng minh nhân dân (Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân) thì các giấy tờ do Quân đội nhân dân cấp (như Chứng minh quân đội, Chứng minh sĩ quan…) không thuộc phạm vi điều chỉnh (các giấy tờ do Quân đội nhân dân cấp thực chất là giấy tờ của lực lượng, tương tự như Giấy Chứng minh Công an nhân dân, thẻ cán bộ, công chức hoặc các loại thẻ ngành, giấy tờ chuyên ngành do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp). Theo đó, việc sử dụng các loại giấy tờ do Quân đội nhân dân cấp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
- Có ý kiến đề nghị quy định tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân song song với thẻ căn cước đến khi hết thời hạn theo quy định bảo đảm thuận tiện cho người dân trong một số giao dịch dân sự. 
UBTVQH xin báo cáo như sau: Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 Bộ, ngành và 63 địa phương; việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiều hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện. Vì vậy, quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân từ ngày 31/12/2024 cơ bản không tác động lớn đến hoạt động giao dịch của người dân. Ngoài ra, quy định này cũng thúc đẩy người dân thay đổi thói quen sử dụng chứng minh thư nhân dân sang sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và căn cước điện tử để phát huy nhiều tiện ích của chính sách mới và thuận tiện trong công tác quản lý, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Việt Nam sớm trở thành quốc gia số trong tương lai không xa.  
28. Về trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại các điều 9, 11, 12 và 13 của dự thảo Luật Chính phủ trình
Có ý kiến cho rằng, vừa qua Bộ Chính trị đã thông qua Đề án về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để xây dựng (Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ), vì vậy, đề nghị nghiên cứu các quy định liên quan để phù hợp với chủ trương của Đảng, đồng thời phù hợp với lộ trình xây dựng và thẩm quyền của Chính phủ.
Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát các nội dung liên quan và thấy rằng, Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia mới được Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo và hiện nay Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các Bộ để tham mưu, giúp Chính phủ triển khai thực hiện. Ở thời điểm hiện tại, việc quy định một số nội dung liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia trong dự thảo Luật là chưa đủ cơ sở. Vì vậy, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bỏ các nội dung liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia tại các điều 9, 11, 12 và 13 của dự thảo Luật Chính phủ trình (trong quá trình chỉnh lý, căn cứ ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và lộ trình xây dựng, đối với những nội dung đã rõ, đủ căn cứ thì UBTVQH sẽ chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung quy định trong dự thảo Luật).
29. Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật
Có ý kiến đề nghị rà soát các luật có liên quan trong hệ thống pháp luật để đề xuất phương án sửa đổi đồng bộ hoặc là sửa ngay trong luật này.
Về vấn đề này, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo rà soát các quy định của pháp luật có liên quan và thấy rằng, khoản 2 Điều 46 của dự thảo Luật đã quy định cụ thể giá trị sử dụng của các loại giấy tờ và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến căn cước công dân. Theo đó các loại giấy tờ và các quy định này vẫn có giá trị như thẻ căn cước quy định tại Luật này. 
Theo đó, UBTVQH thấy rằng không cần thiết phải sửa đổi quy định của pháp luật có liên quan. 
Ngoài những nội dung lớn nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý một số nội dung cụ thể; chỉnh lý kỹ thuật lập pháp để hoàn thiện dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện có 07 chương với 46 điều (so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật lần này đã được chỉnh lý, bổ sung nội dung cụ thể 24 điều; chỉnh lý kỹ thuật lập pháp 12 điều). 
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định.  
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LUẬT 
LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Điều 2. Giải thích từ ngữ	
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố). 
2. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật này.
3. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.
4. Chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là vị trí của người được công nhận để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của Luật này.
5. Địa bàn phụ trách là thôn, tổ dân phố được giao cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật này.
Điều 3. Vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng được bố trí ở cơ sở; làm nòng cốt trong hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. 
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); sự quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
3. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.
4. Tại nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã theo quy định của Luật này.	
Điều 5. Quan hệ công tác, phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
1. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
b) Công an cấp xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã và giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, phân công, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
2. Quan hệ phối hợp, hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ:
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo sự phân công, chỉ đạo của Công an cấp xã phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi sau đây:
a) Phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở;
b) Tham gia hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng và lực lượng khác ở cơ sở bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng địa bàn cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự khác;
c) Phối hợp với đoàn thể quần chúng, tổ chức quần chúng tự quản ở địa phương, dân phòng, hòa giải viên cơ sở, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giải quyết tranh chấp, mẫu thuẫn về an ninh, trật tự ở cơ sở; 
3. Nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ:
a) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 
b) Bảo đảm sự quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, phân công, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Công an trong quá trình phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
c) Phát huy trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Hành vi bị nghiêm cấm	
1. Sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ trái quy định của pháp luật.
2. Lợi dụng, lạm dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
3. Không chấp hành sự phân công, huy động của Công an cấp xã mà không có lý do chính đáng.
4. Giả danh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
5. Xúc phạm, đe dọa, cản trở lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ.
6. Sản xuất, mua, bán, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái phép; làm giả, cầm cố trang phục, huy hiệu, biển hiệu, phù hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
7. Phân biệt đối xử về giới trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA 
BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ


Điều 7. Hỗ trợ nắm tình hình an ninh, trật tự
1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của Nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Công an cấp xã.
2. Trường hợp phát hiện, tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách phải báo ngay và kịp thời có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã.
Điều 8. Hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ cùng Công an cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.
Điều 9. Hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo yêu cầu, hướng dẫn, phân công của Công an cấp xã hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn phụ trách hoặc địa bàn khác khi được điều động.
Điều 10. Hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội 
1. Hỗ trợ cùng Công an cấp xã nắm thông tin nhân khẩu, kiểm tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, giấy tờ tuỳ thân của người đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn phụ trách.
2. Hỗ trợ cùng Công an cấp xã tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn phụ trách chủ động thực hiện khai báo, giao, nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định; phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
3. Theo hướng dẫn, phân công của Công an cấp xã nắm tình hình hoạt động của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách.
Trường hợp trực tiếp phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách phải kịp thời báo ngay Công an cấp xã trực tiếp quản lý.
Điều 11. Hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở
1. Hỗ trợ cùng Công an cấp xã vận động, giáo dục người đã chấp hành xong án phạt tù, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng đang cư trú, sinh sống trên địa bàn phụ trách chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Hỗ trợ cùng Công an cấp xã vận động, giáo dục những người sau đây:
a) Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách; người đã chấp hành xong bản án, quyết định của Toà án; 
b) Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quản lý tại gia đình; người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
Điều 12. Hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động
1. Hỗ trợ Công an cấp xã hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động; hỗ trợ tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách.
2. Khi thực hiện nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này mà phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã bảo vệ hiện trường, bảo vệ an ninh, trật tự.
 3. Trường hợp xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngoài địa bàn phụ trách, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể được cấp có thẩm quyền điều động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Việc sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong trường hợp điều động được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương III
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ


Mục 1
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

Điều 13. Tiêu chuẩn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở           
Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có các tiêu chuẩn sau đây được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:
1. Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
2. Có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông trở lên. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình trung học cơ sở trở lên; trường hợp không đủ người thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình tiểu học. 
3. Đã đăng ký thường trú hoặc có thời hạn tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
4. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
Ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, công dân am hiểu về phong tục, tập quán, pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Điều 14. Bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có thể là một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã hoặc tại huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. 
2. Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng từng chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đối với từng đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. 
3. Căn cứ quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Công an cấp xã quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố.
Điều 15. Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
1. Căn cứ yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật này.
2. Việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phải bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này.
Điều 16. Chức danh, công nhận chức danh, nhiệm vụ của chức danh, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
1. Chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bao gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
2. Căn cứ kết quả tuyển chọn, Công an cấp xã có văn bản kèm theo danh sách cá nhân được tuyển chọn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, quyết định công nhận chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.
Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã căn cứ năng lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. 
3. Nhiệm vụ của các chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:
a) Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;
b) Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi chưa có Tổ trưởng, Tổ trưởng vắng mặt hoặc được Tổ trưởng ủy quyền;
c) Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo sự lãnh đạo, quản lý, phân công của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;
d) Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2 Điều này.
Điều 17. Bổ sung, kiện toàn chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Bổ sung Tổ viên, bổ sung Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong các trường hợp sau đây:
a) Trường hợp chưa bố trí đủ số lượng Tổ viên, chưa thành lập đủ số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;
b) Trường hợp do yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở cần tăng số lượng Tổ viên, thành lập thêm Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
Trong trường hợp này, Công an cấp xã đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật này xem xét, quyết định tăng số lượng Tổ viên, thành lập thêm Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
2. Bổ sung Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp chưa đủ chức danh Tổ trưởng, Tổ phố Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:
Công an cấp xã có văn bản giới thiệu Tổ trưởng, Tổ phó trong số Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận chức danh Tổ trưởng, Tổ phố Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.
3. Các trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:
a) Có đơn xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 
b) Không bảo đảm sức khỏe để tiếp tục tham gia;
c) Không chấp hành theo sự phân công, huy động của Công an cấp xã từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ đã bị nhắc nhở từ 02 lần trở lên mà vẫn tiếp tục vi phạm;
d) Vi phạm pháp luật hình sự đã có quyết định khởi tố bị can hoặc bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật hình sự; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
4. Công an cấp xã chủ trì tiếp nhận đơn xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, tập hợp thông tin, tài liệu đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 3 Điều này; thống nhất với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Điều 18. Huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tham gia diễn tập, hội thi phù hợp với nhiệm vụ được giao.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Mục 2
BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG 
THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ


Điều 19. Bảo đảm kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Hằng năm, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Điều 20. Bố trí địa điểm, nơi làm việc và trang bị đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố hoặc bố trí chung tại địa điểm, nơi làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã hoặc tại địa điểm, nơi làm việc khác phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và khả năng bảo đảm của địa phương.
2. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị hồ sơ, sổ sách, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.
Điều 21. Trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
Điều 22. Trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu khi thi hành nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ. 
2. Việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi và xử lý hành vi vi phạm làm mất giấy chứng nhận lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Điều 23. Bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 
2. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bồi dưỡng, hỗ trợ khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Mức bồi dưỡng, hỗ trợ được quy định như sau:
a) Khi được cử đi tập trung bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân;
b) Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
c) Khi làm nhiệm vụ thường trực tại những nơi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo hoặc tại những đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
d) Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được cơ quan ra quyết định huy động, điều động hoặc cử đi thực hiện nhiệm vụ bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về, được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian làm nhiệm vụ bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.
Điều 24. Giải quyết trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ
1. Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh thì được giải quyết như sau:
a) Trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;
b) Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí;
c) Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
Điều 25. Nhiệm vụ chi của Bộ Công an
Nhiệm vụ chi của Bộ Công an do ngân sách trung ương bảo đảm để thực hiện chi trả, bao gồm các nhiệm vụ chi:
1. Bảo đảm công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.
2. Sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức.
Điều 26. Nhiệm vụ chi của địa phương
1. Nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương chi trả, bao gồm các nhiệm vụ chi:  
a) Mua sắm, trang bị, sửa chữa thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập, hội thi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức;
b) Mua sắm trang phục, phù hiệu, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, hồ sơ, sổ sách của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
c) Hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, bồi dưỡng, hỗ trợ, bảo đảm điều kiện hoạt động, giải quyết một số trường hợp khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Luật này; chi hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
đ) Sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương tổ chức;
e) Các khoản chi khác cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Chương IV
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Điều 27. Trách nhiệm của Chính phủ
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
2. Nội dung quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bao gồm:
a) Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
c) Xây dựng lực lượng, bồi dưỡng, huấn luyện, tổ chức hoạt động và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
d) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
đ) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công an
Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có trách nhiệm sau đây:
1. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng, quản lý, bồi dưỡng, huấn luyện và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định.
4. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo thẩm quyền.
5. Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Điều 29. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương trong dự toán giao của Bộ Công an hằng năm để thực hiện Luật này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  
[bookmark: dieu_45]Điều 30. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp
1. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:
a) Quyết định về kế hoạch, đề án, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Quyết định ngân sách bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của địa phương theo quy định của pháp luật;
c) Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có trách nhiệm sau đây:
a) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, quyết định về quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự toán thu, chi ngân sách bảo đảm cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
b) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;
c) Tổ chức phổ biến pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý;
d) Thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo thẩm quyền; bố trí địa điểm, nơi làm việc, kinh phí bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định; 
đ) Có phương án bố trí sắp xếp nhiệm vụ hoặc giải quyết chế độ theo thẩm quyền đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do không được bố trí tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi được kiện toàn thống nhất;
e) Tổ chức phong trào thi đua của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với phong trào thi đua của chính quyền địa phương.
3. Tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Hội đồng nhân dân cấp huyện tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; vận động, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	

Điều 32. Hiệu lực thi hành	
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp
1. Chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2025, các địa phương phải thống nhất về tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của Luật này trên cơ sở kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng.
2. Không áp dụng quy định tại Điều 13 Luật này đối với lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng khi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Điều 34. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của một số luật có liên quan 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 44 Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2013/QH13 như sau:
“1. Tại thôn phải thành lập đội dân phòng. Người được công nhận chức danh Tổ trưởng, Tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bổ nhiệm chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng đã được thành lập ở thôn. Đội dân phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, quản lý.”.
2. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 46/2014/QH13 như sau: 
“c) Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm n khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 như sau: 
“n) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Luật An ninh quốc gia số 32/2004/QH11 như sau: 
“2. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng tham gia hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.”.
5. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản, điểm tại Điều 16 và Điều 46 Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 16 như sau: 
“13. Hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.”;
b) Bãi bỏ điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 46.
6. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 32 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 như sau: “5. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.”.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2023.
	                                                     
     							   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
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BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, các vị ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (đã có 144 lượt ý kiến phát biểu: 125 ý kiến tại tổ và 19 ý kiến tại Hội trường). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. UBTVQH xin báo cáo Quốc hội kết quả cụ thể như sau: 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết ban hành Luật
Hầu hết ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật. Một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, yêu cầu thực tiễn để thuyết phục hơn về sự cần thiết ban hành Luật; giải trình thấu đáo các ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV và bổ sung các văn bản có liên quan được dùng làm cơ sở xây dựng Luật này. Một số ý kiến băn khoăn về thời điểm ban hành Luật, sự cần thiết thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (TGBVANTT) ở cơ sở, vì hiện nay đã bố trí Công an cấp xã chính quy và các lực lượng hiện có ở cơ sở, nên tăng cường chế độ, chính sách cho các lực lượng này.
Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Sự cần thiết cũng như thời điểm ban hành Luật đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tương đối đầy đủ, được thể hiện trong Tờ trình và các tài liệu có trong hồ sơ dự án Luật; theo đó, việc xây dựng, ban hành Luật là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm ANTT ở cơ sở. Dự án Luật đã được xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 10, ý kiến tham gia của các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan, kết hợp với kết quả của nhiều cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm ở nhiều cấp với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động. Qua tổng hợp các ý kiến tham gia cho thấy, đại đa số đều đồng thuận, nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện cho xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng TGBVANTT ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Thực hiện quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đã bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trực tiếp nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề ANTT ở cơ sở. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, hoạt động của lực lượng Công an chính quy tại xã, phường, thị trấn hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, cũng như việc tiếp cận để hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số… nên sự tham gia, hỗ trợ của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây, bảo vệ dân phố, dân phòng là một đòi hỏi tất yếu.
Việc tổ chức lực lượng TGBVANTT ở cơ sở cũng để nhằm cụ thể hóa nghĩa vụ “tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” của công dân theo quy định tại Điều 46 Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 thì “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật”. Luật này được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc kiện toàn, thống nhất các lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thành một lực lượng thống nhất có chung vị trí, chức năng, nhiệm vụ là hỗ trợ Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp.
2. Sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp Hiến; tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính khả thi của dự thảo Luật
- Một số ý kiến đề nghị rà soát nội dung của dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở…
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát kỹ nội dung dự thảo Luật và nội dung quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại một số văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tại Điều 34 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong 07 luật. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo sẽ đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật gồm: 09 nghị định, 04 thông tư và văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách của các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách. Các văn bản hết hiệu lực thi hành gồm: 01 pháp lệnh, 02 nghị định, 01 thông tư liên tịch và 01 thông tư.
- Một số ý kiến đề nghị làm rõ về tính khả thi và tính hiệu quả khi bố trí lực lượng này; đề nghị đánh giá thực tiễn tình hình ANTT và hoạt động của lực lượng Công an cấp xã, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động tự nguyện, tự quản ở cơ sở, từ đó có quy định phù hợp về số lượng, chính sách, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.  Có ý kiến cho rằng hiện nay ở cơ sở nhiều lực lượng hoạt động tự giác, tự nguyện, không có chế độ, chính sách, trong khi lực lượng TGBVANTT ở cơ sở cũng là tự nguyện lại được hưởng chế độ, chính sách sẽ gây tâm lý “so bì”. 
Về ý kiến nêu trên của ĐBQH, UBTVQH xin báo cáo như sau: Thực tế hiện nay, đa số các vụ, việc phức tạp có liên quan đến ANTT đều xảy ra ở cơ sở, nhất là vấn đề tranh chấp, gây rối trật tự công cộng, hoạt động của một số loại tội phạm, tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội ở cơ sở vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình vi phạm các quy định về tham gia giao thông, về quản lý cư trú… diễn ra khá phổ biến. Trước diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, lực lượng Công an cấp xã chính quy ở nhiều nơi chưa đủ sức quán xuyến địa bàn. Mặc dù phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động tự nguyện, tự quản ở cơ sở đã góp phần tích cực bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhưng còn ở chừng mực nhất định, chưa được thường xuyên tham gia hỗ trợ cùng với lực lượng Công an. Từ đó đặt ra yêu cầu là phải kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục được sử dụng và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng thống nhất, đồng thời xác định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng này cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu bảo vệ ANTT ở cơ sở. 
Việc kiện toàn các thành phần trên thành một lực lượng thống nhất sẽ bảo đảm tính khả thi và tính hiệu quả. Sau khi kiện toàn sẽ góp phần tinh gọn đầu mối, tập trung nhiệm vụ bảo đảm linh hoạt, chủ động, nhanh chóng, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT thực sự hiệu quả.
Về chế độ, hiện nay, các địa phương vẫn đang thực hiện chi cho hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng theo quy định của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ sẽ phải sửa đổi Nghị định này để quy định phù hợp đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
3. Về bố cục của dự thảo Luật
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung 01 điều quy định về giải thích từ ngữ; đồng thời giải thích cụm từ “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”, giải thích từ “cơ sở” cho thống nhất với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở.
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung 01 điều (Điều 2) quy định về giải thích từ ngữ, trong đó có giải thích từ “cơ sở” và “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung 01 điều quy định về đối tượng áp dụng của Luật, bổ sung đối tượng áp dụng là các lực lượng tự quản, lực lượng khác với tính chất tham gia hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; bổ sung một chương hoặc một số điều quy định về huy động các lực lượng trong Nhân dân TGBVANTT ở cơ sở; bổ sung một điều quy định về quyền và nghĩa vụ của từng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; bổ sung 01 điều tại Chương V về khiếu nại, tố cáo về bầu Tổ viên Tổ ANTT. 
Về các ý kiến trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Về đối tượng áp dụng của Luật này không có nội dung đặc thù; còn đối với các lực lượng tự quản, lực lượng khác với tính chất tham gia hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, về việc huy động các cơ quan, tổ chức, cá nhân để TGBVANTT ở cơ sở đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (như đã báo cáo tại mục I.2), nên đề nghị Quốc hội cho phép không bổ sung các nội dung trên vào dự thảo Luật. Về quyền và nghĩa vụ của thành viên Tổ bảo vệ ANTT đã được quy định trong dự thảo Luật tại nhiều điều, bao gồm cả nhiệm vụ của các chức danh của Tổ bảo vệ ANTT quy định tại khoản 3 Điều 16 và được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Mục 2 Chương 3 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý. Về khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển chọn, hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Bộ Công an được phân công chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 28 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.
- Có ý kiến đề nghị tách nội dung khoản 3 và khoản 4 Điều 13 để thiết kế thành một điều quy định về việc bầu tổ viên.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tách Điều 13 thành các điều riêng quy định cụ thể về bố trí lực lượng, tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT, chức danh, công nhận chức danh, nhiệm vụ của chức danh, thành lập Tổ bảo vệ ANTT như dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý. 
II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)	
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu tên gọi của Luật cho phù hợp, có thể lấy tên là: “Luật Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” hoặc “Luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở dựa vào cộng đồng” hoặc “Luật Tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Có ý kiến đề nghị rà soát về kỹ thuật văn bản để sử dụng thống nhất tên gọi của lực lượng này trong toàn bộ dự thảo Luật.
UBTVQH thấy rằng tên gọi “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” đã khái quát đầy đủ và tương đối thống nhất với nội dung dự thảo Luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật. Tên gọi này thể hiện đúng bản chất là lực lượng “tham gia hỗ trợ” cho Công an cấp xã trong bảo vệ ANTT ở cơ sở, và cũng đã được Chính phủ nghiên cứu, thảo luận kỹ, nhiều lần trình Quốc hội, UBTVQH. Mặt khác, hiện nay ngoài các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và dân phòng, còn có các lực lượng quần chúng tự quản được quần chúng nhân dân tự thành lập ra để thực hiện các công việc bảo vệ ANTT. Theo đó, để huy động sức mạnh của toàn dân TGBVANTT ở cơ sở, dự thảo Luật đã quy định rõ lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là lực lượng làm nòng cốt trong hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ tên Luật và tên lực lượng như dự thảo Chính phủ trình Quốc hội.
- Một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật để bao quát hết các lực lượng có tính chất tự nguyện, tự quản tham gia hỗ trợ Công an cấp xã; cần có một chương riêng về vai trò của người dân đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Có ý kiến đề nghị làm rõ lực lượng bảo vệ các chung cư do ban quản lý bố trí thì có được coi là lực lượng TGBVANTT ở cơ sở không.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo quy định tại Điều 46 Hiến pháp năm 2013 thì mọi công dân đều có nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Luật Công an nhân dân (khoản 1 Điều 14) quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Luật Công an nhân dân và các luật khác có liên quan như Luật Thanh niên năm 2020, Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005, Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và điều lệ của các tổ chức hội, đoàn thể thì trên thực tế có nhiều lực lượng tình nguyện, tự quản tham gia hỗ trợ Công an nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Tuy nhiên, hỗ trợ có tính chất thường xuyên, nòng cốt, có quá trình thực hiện lâu dài trên phạm vi toàn quốc thì chỉ có 03 lực lượng, đó là bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách; còn lực lượng thuộc các tổ chức hội, đoàn thể, lực lượng tình nguyện, tự quản khác… tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên cơ sở pháp lý được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của các lực lượng này là khác biệt so với 03 lực lượng được kiện toàn nêu trên.
Mục tiêu của việc xây dựng Luật này là tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn lại 03 lực lượng sẵn có thành 01 tổ chức với chức năng, nhiệm vụ tập trung, làm nòng cốt trong hỗ trợ Công an chính quy bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lực lượng thuộc các tổ chức hội, đoàn thể, lực lượng tình nguyện, tự quản, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ chung cư… sẽ không phù hợp về vị trí, vai trò, cũng như tính chất hoạt động giữa lực lượng do chính quyền thành lập với lực lượng hoạt động tự quản hoặc theo hợp đồng dịch vụ bảo vệ…
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật trình lần này so với dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV.
UBTVQH thấy rằng, tại hồ sơ dự án Luật theo Tờ trình số 51/TTr-CP, Báo cáo số 131/BC-CP, số 53/BC-CP và số 145/BC-CP của Chính phủ, Báo cáo số 269/BC-BCA, số 271/BC-BCA của Bộ Công an[footnoteRef:8], về cơ bản, đa số ý kiến của ĐBQH khóa XIV và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đã được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ. Theo đó, đối với ý kiến của ĐBQH khóa XIV, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình tập trung vào các nhóm vấn đề sau: Sự cần thiết ban hành Luật; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tính khả thi của dự án Luật; đối tượng, phạm vi điều chỉnh; đánh giá tác động chính sách, nhất là về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động; tính tự nguyện, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; tuyển chọn, sử dụng, thành lập, công nhận các chức danh của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác ở địa bàn cơ sở; sắp xếp, kiện toàn thống nhất và bố trí lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; về thể thức, bố cục, các nội dung cụ thể khác và kỹ thuật trình bày văn bản. [8:  Báo cáo số 131/BC-CP ngày 15/4/2022 và Báo cáo số 53/BC-CP ngày 28/02/2023 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về dự án Luật Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; Báo cáo số 269/BC-BCA ngày 28/02/2023 của Bộ Công an về những nội dung lớn của dự án Luật đã được chỉnh lý so với dự án Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo số 271/BC-BCA ngày 28/02/2023 của Bộ Công an về một số nội dung có liên quan đến dự án Luật Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở (tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 4979-CV/VPTW).] 

- Có ý kiến cho rằng các quy định về tuyển chọn, sử dụng lực lượng, quan hệ phối hợp, huy động lực lượng… chưa thống nhất với phạm vi điều chỉnh, đề nghị rà soát bổ sung cho đầy đủ, thống nhất.
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tuyển chọn, sử dụng lực lượng, quan hệ phối hợp, huy động lực lượng… tại các điều 5, 13, 14, 15, 16 và 17 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất với phạm vi điều chỉnh.
2. Vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 2 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
Nhiều ý kiến đề nghị thể hiện rõ hơn vị trí, chức năng của lực lượng này để tránh chồng chéo, trùng lặp với vị trí, chức năng của Công an cấp xã và một số lực lượng hiện có ở cơ sở. Một số ý kiến đề nghị xác định rõ đây là lực lượng của Nhà nước hay là lực lượng quần chúng; xác định đây là lực lượng quần chúng tự nguyện, được vận động, tuyển chọn để tham gia hỗ trợ lực lượng Công an hoặc được huy động thực hiện nhiệm vụ; làm rõ hơn tính chất, mức độ, phạm vi tham gia hỗ trợ cho lực lượng Công an; không chỉ tham gia hỗ trợ lực lượng Công an, mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; làm rõ vai trò “nòng cốt” hoặc không quy định lực lượng này làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự mà chỉ hỗ trợ cho lực lượng Công an trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Tiếp thu các ý kiến trên, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung Điều 2 (giải thích từ ngữ) tại dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý làm rõ khái niệm lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là lực lượng do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật này; chỉnh lý vị trí, chức năng của lực lượng này tại Điều 3 để thể hiện rõ hơn vị trí là lực lượng quần chúng được bố trí ở cơ sở và thể hiện rõ chức năng làm nòng cốt trong hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đã chỉnh lý Điều 4, Điều 5, Chương II và Mục 1 Chương III để làm rõ hơn tính chất, mức độ, phạm vi tham gia hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn phụ trách và được điều động thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách trong một số trường hợp nhất định; khẳng định đây là lực lượng chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự giám sát của Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; đồng thời không quy định lực lượng này làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở.
3. Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 3 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ tại khoản 2 là hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền địa phương; bổ sung các tổ chức chính trị - xã hội vào khoản 2.
- Một số ý kiến cho rằng nên quy định theo hướng lấy phòng ngừa là chính, phát hiện từ sớm, từ xa, dựa vào cộng đồng là chủ yếu.
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định rõ chính quyền địa phương quản lý, chỉ đạo về vấn đề gì, lực lượng Công an quản lý, chỉ đạo về vấn đề gì; thể hiện rõ vai trò của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, lãnh đạo lực lượng này.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung, chỉnh lý dự thảo Luật bảo đảm bao quát, xác định rõ vai trò, vị trí của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Công an cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở như dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
4. Về quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 5 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng này với chính quyền, với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các lực lượng khác ở địa bàn cơ sở; quy định rõ hơn trách nhiệm của từng lực lượng; mối quan hệ giữa lực lượng TGBVANTT ở cơ sở với cấp ủy, trưởng thôn, tổ dân phố; cần nhấn mạnh lực lượng này chỉ là lực lượng phối hợp, hỗ trợ trong bảo vệ ANTT ở cơ sở, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân, không phải lực lượng cưỡng chế; quy định về quan hệ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng chức năng; bổ sung quy định về các trường hợp xảy ra tình hình phức tạp về ANTT, mối quan hệ, trách nhiệm huy động và biện pháp giải quyết.
- Một số ý kiến đề nghị giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, chỉ đạo hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở; Công an cấp xã hướng dẫn về chuyên môn. Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định để xác định phạm vi chỉ đạo, chỉ huy, huy động của Công an cấp xã và phạm vi quản lý, huy động lực lượng TGBVANTT của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, bổ sung các quy định về quan hệ công tác; thể hiện rõ vai trò, phạm vi phối hợp, hỗ trợ của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở đối với Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ; xác định cụ thể phạm vi quản lý, chỉ đạo, chỉ huy, huy động của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã đối với lực lượng này đáp ứng yêu cầu thực tiễn như dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
5. Về hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến cho rằng, tại khoản 1 quy định thành lập lực lượng TGBVANTT ở cơ sở không đúng thẩm quyền là chưa phù hợp với thực tiễn (như hiện nay, ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thành lập mô hình tổ tự quản của các dòng tộc; việc thành lập này không bị cấm và cũng phát huy được hiệu quả cao trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở). 
- Một số ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với người trong và ngoài lực lượng, đồng thời chỉnh lý cho chặt chẽ, cụ thể như: Bổ sung hành vi lực lượng TGBVANTT ở cơ sở xâm phạm quyền, lợi ích của công dân, cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về chế độ làm việc của lực lượng này; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc lực lượng này thực hiện hành vi trái pháp luật.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý các quy định bảo đảm chặt chẽ, bao quát hơn tại Điều 6 về hành vi bị nghiêm cấm của dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
6. Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Chương II dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Nhiều ý kiến cho rằng một số nhiệm vụ quy định cho lực lượng này quá nhiều và nặng; cần quy định phù hợp với vị trí, chức năng, trình độ, năng lực để bảo đảm tính khả thi; tránh chồng chéo, trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và các lực lượng khác ở cơ sở như Dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ…; thể hiện rõ tính chất tham gia hỗ trợ lực lượng Công an. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng hơn để dễ thực hiện; quy định rõ phạm vi, mức độ, phương thức thực hiện nhiệm vụ; bổ sung một số nhiệm vụ mà thực tiễn đang diễn ra như phát hiện, phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực trẻ em, người cao tuổi, buôn lậu, sử dụng trái phép chất ma túy...
- Một số ý kiến tham gia về các từ ngữ, nội dung tại Điều 8 và Điều 12, rà soát Điều 9 để không trùng lặp với với nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, chỉnh lý lại tên Điều 10, quy định Điều 12 cho phù hợp với vị trí, chức năng và tránh lạm quyền, tránh bỏ sót nhiệm vụ.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, chỉnh lý nhiệm vụ của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở tại Chương II cho rõ ràng hơn, cụ thể hơn, phù hợp với vị trí, chức năng, trình độ, năng lực của lực lượng này để bảo đảm tính khả thi; thể hiện rõ đây là lực lượng hỗ trợ Công an cấp xã và tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng với Công an cấp xã, theo sự hướng dẫn, phân công, chỉ đạo của Công an cấp xã; bảo đảm không để chồng chéo, trùng lặp với nhiệm vụ của các lực lượng khác ở cơ sở như Dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ… đã được quy định trong các luật có liên quan; bổ sung quy định rõ phạm vi, mức độ, phương thức thực hiện nhiệm vụ; bổ sung nhiệm vụ tham gia nắm tình hình về trật tự, an toàn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách và thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã khi phát hiện vụ việc xảy ra.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền hạn của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; quy định trách nhiệm pháp lý trong trường hợp lực lượng này vi phạm, gây ra thiệt hại. Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ ANTT ở cơ sở cho thống nhất với quy định tại Điều 1 dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Đây là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn TGBVANTT ở cơ sở, không thuộc bộ máy nhà nước, tính chất hoạt động là tham gia hỗ trợ theo sự hướng dẫn, phân công, chỉ đạo trực tiếp của Công an cấp xã nên việc quy định quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của lực lượng này là không phù hợp. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ ANTT đã được quy định trong Hiến pháp, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Còn tại Điều 1 của dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
7. Về tiêu chuẩn tuyển chọn, hồ sơ tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 4 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
[bookmark: _heading=h.3znysh7]- Nhiều ý kiến cho rằng tiêu chuẩn tuyển chọn như dự thảo Luật là quá cao, đề nghị quy định cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; đề nghị ưu tiên tuyển chọn là bộ đội, công an xuất ngũ, cựu chiến binh, đảng viên, đoàn thanh niên, đồng bào dân tộc, người trong các tôn giáo, người am hiểu về phong tục, tập quán, nắm vững địa bàn, người có uy tín, người chấp hành xong án phạt tù, người học xong chương trình tiểu học .Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “lý lịch rõ ràng” trước cụm từ “phẩm chất đạo đức tốt”; loại trừ đối tượng tham gia là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định tiêu chuẩn về trình độ văn hóa cho phù hợp với đặc thù đối với những địa phương ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thay cụm từ “có giấy chứng nhận đã học hết chương trình phổ thông do cơ quan có thẩm quyền cấp” thành “có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT”; cân nhắc tính khả thi của các quy định “quy hoạch, kế hoạch lựa chọn lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã cho chỉnh sửa như tại Điều 13 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; đồng thời, bỏ quy định “quy hoạch, kế hoạch lựa chọn lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. 
- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định tiêu chuẩn về độ tuổi tối đa; quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này là không quá 65 tuổi. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo dự thảo Luật thì một trong những tiêu chuẩn để công dân được tuyển chọn tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định. Mặt khác, nếu giới hạn độ tuổi tối đa sẽ khó thu hút người dân tham gia, nhất là những người dù nhiều tuổi nhưng vẫn đủ sức khỏe, có kiến thức, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác xã hội. Đồng thời, từ trước đến nay, pháp luật cũng chưa quy định độ tuổi tối đa trong việc tuyển chọn người tham gia lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách, nên việc bổ sung quy định độ tuổi tối đa đối với người tham gia lực lượng là không phù hợp với thực tế.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, nhằm bảo đảm yêu cầu về sức khỏe, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung dự thảo Luật đã tiếp thu chỉ quy định về trường hợp cho thôi tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở trong trường hợp không còn bảo đảm về sức khỏe (tại điểm b khoản 3 Điều 17).
- Một số ý kiến cho rằng, việc quy định không phân biệt giới tính đối với người tham gia lực lượng này là khó thực hiện đổi với phụ nữ. Có ý kiến đề nghị thay từ “tuyển chọn” bằng “bầu tổ viên” để bảo đảm dân chủ, sự tín nhiệm của Nhân dân; nghiên cứu bổ sung cơ chế để những người có nguyện vọng và tình nguyện thì có thể đăng ký tham gia; bỏ quy định “có thời hạn tạm trú 01 năm trở lên”.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]UBTVQH xin báo cáo như sau: Thực tế hiện nay trên toàn quốc đang có nhiều thành viên nữ tham gia lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được sử dụng và vẫn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc quy định không phân biệt giới tính là xuất phát từ vị trí, tính chất hoạt động của lực lượng này và cũng là thống nhất với Luật Bình đẳng giới. Đối với ý kiến đề nghị thay từ “tuyển chọn” bằng “bầu tổ viên” được giải trình tại Mục 4.2. Đối với công dân có nguyện vọng và tự nguyện có đơn đề nghị tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thì phải bảo đảm các tiêu chuẩn và phải có thời hạn tạm trú từ 01 năm trở lên, vì nhiệm vụ bảo vệ ANTT là nhiệm vụ quan trọng và có tính đặc thù.
- Một số ý kiến đề nghị làm rõ việc tuyển chọn là thành lập mới hay kiện toàn từ các lực lượng đã có.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý là: “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng được thành lập trên cơ sở kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở”; đồng thời thể hiện xuyên suốt nội dung này thông qua các hoạt động từ xác định tiêu chuẩn, tuyển chọn… cho đến các quy định về bảo đảm chế độ, chính sách trong dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc tiêu chuẩn đã học xong chương trình tiểu học đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Mục tiêu quan trọng nhất khi tuyển chọn người tham gia hoạt động trong lực lượng này là tuyển chọn được những người có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán, nắm vững địa bàn, cơ sở để có thể tham gia, phối hợp cùng Công an xã trong bảo vệ ANTT ở cơ sở một cách hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì rất khó để tuyển chọn được người tham gia hoạt động với yêu cầu cao về trình độ văn hóa. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định của dự thảo Luật về tuyển chọn người tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở trường hợp không đủ người có tiêu chuẩn cao hơn thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình tiểu học để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
8. Về bố trí lực lượng, thẩm tra hồ sơ, bầu Tổ viên, chức danh, công nhận chức danh, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Điều 13 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị tách Điều 13 thành các điều riêng quy định cụ thể về bố trí lực lượng, thủ tục thành lập và các vấn đề có liên quan đến bố trí lực lượng.
- Nhiều ý kiến đề nghị về số lượng Tổ bảo vệ ANTT, số lượng thành viên mỗi Tổ cần tính toán đến đặc thù của địa bàn thành thị, nông thôn, vị trí địa lý, quy mô dân số, quy mô kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội, ANTT và việc bố trí các lực lượng khác sẵn có tại địa phương; cần quy định cụ thể số lượng tối đa, tối thiểu, tiêu chí, điều kiện thành lập Tổ bảo vệ ANTT. 
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã cho tách Điều 13 dự thảo Luật do Chính phủ trình thành 03 điều luật riêng quy định về bố trí lực lượng, tuyển chọn Tổ viên, chức danh, công nhận chức danh và nhiệm vụ của các chức danh Tổ bảo vệ ANTT; bổ sung quy định rõ hơn về bố trí lực lượng, chức danh, công nhận chức danh, thành lập Tổ bảo vệ ANTT bảo đảm chặt chẽ. Về số lượng Tổ bảo vệ ANTT cần thành lập, số lượng từng chức danh của Tổ bảo vệ ANTT tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đối với từng đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm ANTT, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 
- Một số ý kiến đề nghị rà soát lại quy trình thành lập lực lượng, bầu Tổ viên để đơn giản trình tự, thủ tục; một số ý kiến tham gia về quy định bầu Tổ viên. Có ý kiến đề nghị thẩm quyền thành lập Tổ bảo vệ ANTT nên giao cho cấp tỉnh; bổ sung quy định thành lập Tổ bảo vệ ANTT đối với huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. 
- Có ý kiến đề nghị Công an địa phương chủ trì phối hợp xét chọn theo tiêu chí rồi trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; hoặc giao cho Trưởng thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn thống nhất lập danh sách đề nghị, Công an cấp xã thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công nhận; Công an cấp xã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn thẩm tra hồ sơ tuyển chọn và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã nghiên cứu quy định về xét tuyển thay cho việc bầu Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT để bảo đảm đơn giản hóa thủ tục, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, tiết kiệm chi phí và thống nhất với quy định về tuyển chọn đội trưởng, đội phó đội dân phòng (tại Điều 15 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý). Việc quy định xét tuyển bảo đảm công khai, dân chủ dưới sự giám sát của quần chúng nhân dân. Trên cơ sở quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về số lượng Tổ, số lượng từng chức danh của Tổ bảo vệ ANTT, Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đề nghị của Công an cấp xã quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT và từng chức danh của Tổ bảo vệ ANTT. Đồng thời, dự thảo Luật đã giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT.
- Một số ý kiến đề nghị quy định toàn bộ lực lượng dân phòng để kiện toàn vào lực lượng này và tùy theo từng địa phương, tính chất đặc thù để tổ chức lực lượng cho phù hợp. 
UBTVQH thấy rằng, nếu thu hút toàn bộ lực lượng dân phòng để kiện toàn vào lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thì tổng số lượng người tham gia sẽ lên đến hàng triệu thành viên, sẽ tác động đến tăng chi ngân sách nhà nước, không phù hợp với thực tiễn và chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật quy định chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đồng thời là đội trưởng, đội phó đội dân phòng sẽ bảo đảm linh hoạt, nhanh chóng trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều động lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì lực lượng dân phòng để huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.
- Một số ý kiến cho rằng nên tổ chức, bố trí lực lượng TGBVANTT ở cấp xã do chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm, Công an chỉ hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng.
UBTVQH thấy rằng, đa số các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT đều xuất phát từ cơ sở là thôn, tổ dân phố, cần phải được nắm bắt thông tin kịp thời để giải quyết ngay từ sớm, từ xa tại địa bàn cơ sở. Do đó, việc quy định bố trí lực lượng TGBVANTT ở thôn, tổ dân phố là phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật và phù hợp với thực tế bố trí, sử dụng lực lượng này hiện nay (các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, lực lượng dân phòng hiện đang được bố trí ở thôn, tổ dân phố).
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng TGBVANTT ở cơ sở để không làm tăng biên chế, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với các lực lượng khác, không phát sinh thủ tục hành chính; đánh giá cụ thể mô hình tổ chức, người tham gia để không bị lãng phí nguồn nhân lực; việc bố trí lực lượng cần tính toán đến đặc thù khác biệt giữa thành thị và nông thôn.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các quy định về sắp xếp, kiện toàn, bố trí lực lượng phù hợp với tình hình, yêu cầu bảo đảm ANTT, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, không làm tăng biên chế, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với các lực lượng khác, bảo đảm tính khả thi; rà soát các nội dung bảo đảm thống nhất với Luật Phòng cháy và chữa cháy về quy định chức danh của lực lượng dân phòng; theo đó, tại khoản 2 Điều 16 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý quy định: Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã căn cứ năng lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.
- Một số ý kiến cho rằng, nếu giao địa phương quyết định số lượng Tổ bảo vệ ANTT, số lượng các chức danh Tổ bảo vệ ANTT sẽ dẫn đến tăng số lượng, đề nghị cân nhắc điều chỉnh cho hợp lý. 
UBTVQH xin báo cáo như sau: Nếu quy định “cứng” về khung về số lượng Tổ, số lượng các chức danh của Tổ bảo vệ ANTT sẽ không phù hợp với tình hình thực tiễn, không sát với nhu cầu của từng thôn, tổ dân phố, vì mỗi vùng miền, khu vực thành thị, nông thôn có sự khác nhau. Do đó, dự thảo Luật quy định theo hướng “mở” để chính quyền địa phương căn cứ yêu cầu, điều kiện thực tiễn để quyết định số lượng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và số lượng người tham gia hoạt động là phù hợp và bảo đảm tính khả thi. 
- Có ý kiến đề nghị nên chỉnh lý tên gọi thành “Tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự” để khẳng định sự tham gia của các thành viên theo tinh thần tự nguyện.
UBTVQH thấy rằng, việc sử dụng tên gọi “Tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự” cũng là một cách thể hiện. Tuy nhiên, tên của Luật và tên của lực lượng này đã khẳng định sự tham gia của các thành viên theo tinh thần tự nguyện. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi là “Tổ bảo vệ an ninh, trật tự” để thống nhất trong toàn bộ dự thảo Luật.
9. Về bầu bổ sung Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, kiện toàn chức danh, cho thôi tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 14 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Tại khoản 1, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trường hợp cần tăng thêm số lượng tổ, tăng thêm số lượng thành viên; đề nghị cân nhắc có kiện toàn cả Tổ viên Tổ ANTT không. 
- Tại khoản 3, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể việc cho thôi tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; quy định cụ thể trường hợp không có điều kiện tiếp tục tham gia do bị xử lý vi phạm pháp luật tại điểm c khoản 3; bổ sung quy trình cho thôi tham gia lực lượng này.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung này theo hướng quy định cụ thể về việc cho thôi tham gia hoạt động trong lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; cụ thể hóa các trường hợp không có điều kiện tiếp tục tham gia hoạt động; đồng thời bổ sung cơ chế giám sát trong công tác xây dựng lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; bổ sung, chỉnh lý lại khoản 1 về bổ sung Tổ viên, bổ sung Tổ bảo vệ ANTT như dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
- Một số ý kiến đề nghị quy định thời gian giữ chức danh của tổ viên là 05 năm; quy định bầu chức danh tổ viên trùng với bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật về hình thức tuyển chọn lực lượng TGBVANTT ở cơ sở theo hướng từ “bầu” sang hình thức “xét tuyển”; việc quy định thời hạn giữ chức danh của Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT là 05 năm theo nhiệm kỳ như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ không còn phù hợp; và tính “nhiệm kỳ” cũng không phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở. 
10. Về huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 15 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về huấn luyện, bồi dưỡng để thống nhất áp dụng, ví dụ như kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề, vụ việc liên quan đến ANTT, bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, mua bán người…; bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
UBTVQH thấy rằng, lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng nên việc huấn luyện, bồi dưỡng là cần thiết để đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham gia hỗ trợ Công an cấp xã. Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý quy định rõ phạm vi, mức độ tham gia hỗ trợ; hoạt động luôn đặt dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Công an cấp xã. 
Tiếp thu các ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung này theo hướng quy định lực lượng TGBVANTT ở cơ sở được huấn luyện bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao; được tham gia diễn tập, hội thi để nâng cao khả năng thực hành; đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết các nội dung này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn mà không bổ sung quá cụ thể nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong Luật.
11. Về kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 16 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Nhiều ý kiến đề nghị báo cáo đánh giá kỹ hơn về tổ chức, ngân sách khi thành lập lực lượng TGBVANTT ở cơ sở, cần có số liệu cụ thể chứng minh “không làm tăng biên chế”, “không làm tăng ngân sách” so với thực tiễn hiện nay, không sử dụng số liệu “cứng” là 300.000 người như trong Tờ trình dự án Luật. Một số ý kiến đề nghị tính toán đầy đủ mức chi ngân sách, mức hỗ trợ để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa động viên, khuyến khích được người dân tham gia, vừa bảo đảm khả năng chi của ngân sách và phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo đánh giá tổng chi ngân sách sẽ là bao nhiêu khi Luật này có hiệu lực thi hành; đề nghị bổ sung quy định rõ khung mức hỗ trợ.
Về các ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau:
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và UBTVQH, ý kiến tham gia các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, Chính phủ đã bổ sung đánh giá tác động chính sách của dự án Luật, bổ sung thông tin, số liệu có liên quan về thực trạng tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay, trong đó đánh giá cụ thể về thực trạng lực lượng, nguồn lực hiện có, thực trạng chi hiện nay và khả năng bảo đảm kinh phí, ngân sách của các địa phương để chi trả chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở bảo đảm tính khả thi; cụ thể như:
Thực tế hiện nay, các địa phương trong cả nước đều bảo đảm ngân sách để chi trả cho tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng nghiên cứu, đánh giá tổng thể về thực trạng chi hiện nay của các địa phương cho tổ chức, hoạt động của các lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; khái toán tổng mức chi theo quy định của dự thảo Luật và so sánh với tổng mức chi hiện nay của các địa phương là bảo đảm cân đối với mức chi trung bình từ 20 tỷ đến 30 tỷ/01 năm/01 tỉnh, thành phố (từ 2 tỷ đến 2.5 tỷ/01 tháng). Theo đó, khi kiện toàn các lực lượng, chức danh thành một lực lượng thống nhất thì vẫn thực hiện chi trả chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở như mức trung bình hiện nay các địa phương đang chi trả cho các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng; còn về lâu dài sẽ giảm và không phải chi trả ngân sách cho nhiều lực lượng như hiện nay thì các địa phương sẽ có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất để bảo đảm tốt hơn nữa về chế độ, chính sách cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở. Dự thảo Luật đã quy định theo hướng kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm để tiếp tục quy định đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở, bảo đảm không làm tăng chi ngân sách nhà nước và có tính khả thi.
Đối với ý kiến về số liệu khoảng 300.000 người tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở, UBTVQH cho rằng đây là số liệu thống kê nguồn lực sẵn có hiện nay của lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng. Tuy nhiên, các địa phương căn cứ yêu cầu thực tiễn tại địa phương mình về nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và số lượng người đang được sử dụng thực tế để quyết định việc bố trí lực lượng theo hướng tăng hoặc giảm số lượng phù hợp với điều kiện, khả năng và yêu cầu của từng địa phương; đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, thời gian tới, nhiều đơn vị hành chính sẽ được sát nhập nên con số của lực lượng này được dự báo có thể giảm hơn so với hiện nay. 
- Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ nguồn ngân sách để bảo đảm tính khả thi, có thể giao ngân sách Trung ương bảo đảm, giao Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, lấy từ các nguồn xã hội hóa, đóng góp của người dân ở địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác. 
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu vào dự thảo Luật theo hướng: Kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ chi của Bộ Công an do ngân sách trung ương bảo đảm, nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương chi trả theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
- Một số ý kiến đề nghị quy định về chế độ, chính sách cho phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng này để vừa bảo đảm cho lực lượng này thực hiện được nhiệm vụ, vừa thu hút lực lượng tham gia và bảo đảm yên tâm công tác. Một số ý kiến đề nghị quy định về chế độ, chính sách cho phù hợp, bảo đảm cân đối, hài hòa với chế độ chính sách đang chi trả cho các chức danh khác đang hoạt động ở cơ sở (như tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ...); quy định cụ thể chế độ, chính sách và phải có sự phân biệt rõ giữa các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT. 
- Một số ý kiến đề nghị rà soát lại chế độ đối với các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT đồng thời làm Đội trưởng, đội phó đội dân phòng để bảo đảm các mức hỗ trợ không trùng lặp.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ tác động về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở để chỉnh lý dự các quy định của dự thảo Luật bảo đảm khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng chi trả của từng địa phương. Đồng thời, UBTVQH cũng chỉ đạo đánh giá đối với chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT đồng thời làm Đội trưởng, đội phó đội dân phòng theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy để tính toán mức hỗ trợ cho phù hợp, bảo đảm cân đối, hài hòa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
- Một số ý kiến đề nghị quy định chế độ, chính sách cho lực lượng này theo nhiệm vụ được giao và chỉ hỗ trợ khi được huy động thực hiện nhiệm vụ chứ không hỗ trợ thường xuyên hằng tháng; cần làm rõ hỗ trợ hằng tháng có khác trợ cấp hằng tháng không. 
[bookmark: _heading=h.4d34og8]UBTVQH cho rằng, dự thảo Luật quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là kế thừa quy định về chế độ hỗ trợ đối với đối tượng đội trưởng, đội phó đội dân phòng, bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đã có từ lâu đang được các địa phương thực hiện. Nếu bỏ quy định hỗ trợ hằng tháng mà chỉ hỗ trợ khi được huy động thì sẽ không thu hút được người dân tham gia lực lượng này, không bảo đảm tính khả thi của Luật.
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp địa phương khó khăn về ngân sách, không cân đối được ngân sách để bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng này thì cần nghiên cứu xử lý cho phù hợp hoặc đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ bảo đảm. Một số ý kiến khác cho rằng quy định trường hợp địa phương khó khăn về ngân sách thì trung ương hỗ trợ là mâu thuẫn với quy định của Luật Ngân sách nhà nước vì nhiệm vụ chi của cấp nào thì ngân sách cấp đó bảo đảm.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ nội dung quy định đối với địa phương khó khăn về ngân sách thì được ngân sách trung ương hỗ trợ bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tăng cường thanh tra, kiểm soát vấn đề liên quan đến ngân sách.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc thanh tra, kiểm soát các vấn đề, hoạt động liên quan đến ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho không bổ sung quy định về tăng cường thanh tra, kiểm soát vấn đề liên quan đến ngân sách tại Luật này.
- Có ý kiến đề nghị khái toán ngân sách chi hằng năm cho hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan căn cứ thực tế về tổ chức, hoạt động của các lực lượng TGBVANTT ở cơ sở đang được ngân sách nhà nước chi trả hiện nay và quy định của dự thảo Luật đã khái toán ngân sách chi hằng năm cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở như sau: 
+ Ngân sách bảo đảm cho các mục chi thường xuyên hằng tháng theo quy định của dự thảo Luật, bao gồm: Chi hỗ trợ hàng tháng; chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; chi bảo đảm trang bị công cụ hỗ trợ; chi bảo đảm trang phụ, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Trong thời gian tới khi kiện toàn, sắp xếp giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã dẫn đến số lượng thôn, tổ dân phố cũng được giảm theo do được sắp xếp, kiện toàn. Theo đó, nếu lấy mức trung bình trong toàn quốc có tổng số 100 ngàn thôn, tổ dân phố (hiện nay toàn quốc có 103.568 thôn, tổ dân phố) thì dự kiến mức chi trung bình 01 tháng cho 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tối thiểu có 03 thành viên là 1.5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/01 tháng; tổng mức chi trung bình 01 tháng cho 100 ngàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là 150 tỷ/01 tháng (100 ngàn thôn, tổ dân phố đều thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự); trung bình mức chi của 01 tỉnh, thành phố là 2,4 tỷ/01 tháng.
+ Như vậy, mức chi ngân sách trung bình hằng tháng cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là 2,4 tỷ/01 tháng. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, khả năng bảo đảm kinh phí để chi trả chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm phù hợp với khả năng của từng địa phương. 
Cụ thể khái toán về các nội dung chi theo quy định của dự thảo Luật và tổng mức kinh phí các địa phương cần bảo đảm hằng tháng, hằng năm cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở cũng đã được Chính phủ cụ thể trong Báo cáo số 145/BC-CP ngày 26/4/2023.
12. Về địa điểm, nơi làm việc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 17 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Nhiều ý kiến đề nghị rà soát các quy định về bố trí nơi làm việc cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở để bảo đảm tính khả thi. Một số ý kiến đề nghị quy định theo hướng mở để các địa phương thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình; đề nghị giao Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở. 
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ địa điểm, nơi làm việc của lực lượng này để đảm bảo thống nhất giữa các địa phương, vùng miền trong cả nước; có thể là Hội trường Công an xã hoặc Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; bổ sung thêm phương án bố trí khác bảo đảm tính khả thi. Ý kiến khác đề nghị bố trí nơi làm việc đảm bảo an toàn, không bố trí tại các địa điểm sinh hoạt động đồng vì lực lượng này có trang bị vũ khí.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý lại nội dung này tại khoản 1 Điều 20 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý như sau: “Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố hoặc bố trí chung tại địa điểm, nơi làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã hoặc tại địa điểm, nơi làm việc khác phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và khả năng bảo đảm của địa phương”.
13. Về trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 18 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định lực lượng TGBVANTT ở cơ sở được trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lại không quy định lực lượng này được sử dụng công cụ hỗ trợ. Đề nghị rà soát lại.
- Một số ý kiến cho rằng, quy định về trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở còn chung chung, chưa chặt chẽ. Đề nghị bổ sung một khoản giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết.
UBTVQH thấy rằng, bên cạnh việc dự thảo Luật đã có quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (khoản 3 Điều 34 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý) để bổ sung đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ là lực lượng TGBVANTT ở cơ sở, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung này tại khoản 1 Điều 21 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý như sau: “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”; đồng thời, bổ sung khoản 2 quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết để tạo thuận lợi và thống nhất trong việc thực hiện.
14. Về bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 20 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị cần quy định khung, mức tối thiểu đối với hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
UBTVQH thấy rằng, lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng được tuyển chọn tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dưới sự quản lý và do chính quyền cơ sở bảo đảm kinh phí chi trả chế độ, chính sách; nếu quy định “cứng” trong Luật về khung mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và khung mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế sẽ không phù hợp với thực tế, nhất là ở các địa phương còn khó khăn về kinh tế, xã hội; và có thể là áp lực về ngân sách đối với các địa phương chưa tự chủ được ngân sách. Về nội dung này trong quá trình hoàn thiện dự án Luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã trao đổi, xin ý kiến và các địa phương thống nhất quy định theo hướng mở như thể hiện trong dự thảo Luật.
Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định theo hướng mở để chính quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở để phù hợp với thực tế điều kiện ở từng địa phương và bảo đảm tính khả thi của Luật.
- Có ý kiến cho rằng, lực lượng TGBVANTT ở cơ sở chỉ hoạt động trong địa bàn nhất định, gắn trực tiếp với cơ sở, nơi mà họ được người dân địa phương bầu chọn, nơi sinh sống của họ; do đó, việc quy định tại điểm d khoản 2 khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú của lực lượng này cần phải được nghiên cứu lại và chỉ hoạt động trong địa bàn nhất định mà không quy định điều đi công tác xa; đề nghị quy định rõ “làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú” là nhiệm vụ gì, ở đâu vì lực lượng này là lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau:
Thực tế hiện nay lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng, dân phòng ngoài hoạt động trên địa bàn nhất định thì vẫn được huy động tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại các địa bàn xa nơi cư trú và được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao, như điều động, huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai... Dự thảo Luật quy định lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn được giao phụ trách là kế thừa quy định của pháp luật hiện hành khi được kiện toàn thống nhất.
- Có ý kiến cho rằng quy định công việc nặng nhọc, độc hại tại khoản 2 chưa rõ.
- Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định cụ thể cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện chi trả, bảo đảm chế độ, chính sách quy định tại Điều này.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định xác định rõ địa bàn nơi thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền quy định, chi trả chế độ, chính sách, xác định cơ sở pháp lý quy định về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các nội dung có liên quan đến bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở như dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý.
[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]15. Về giải quyết trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ (Điều 21 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp người tham gia lực lượng tuy không đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quy định nhưng có hành động dũng cảm như cứu người và hy sinh thì vẫn được giải quyết chế độ, chính sách.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH thấy rằng, trường hợp cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản và hy sinh thì được áp dụng các quy định để giải quyết theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng nên đề nghị Quốc hội cho không bổ sung quy định tại Luật này.
16. Về nhiệm vụ chi của Bộ Công an (Điều 22 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ nhiệm vụ chi của Bộ Công an được quy định tại Điều 22 và nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương tại Điều 23 dự thảo Luật để tránh chồng chéo, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ quy định tại khoản 2 Điều 22 về “hỗ trợ mua sắm, trang bị, sửa chữa công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”; đồng thời, rà soát, chỉnh lý lại toàn bộ nội dung quy định về nhiệm vụ chi của Bộ Công an, thể hiện tại Điều 25 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và không chồng chéo với nhiệm vụ chi ngân sách địa phương. 
17. Về nhiệm vụ chi của địa phương (Điều 23 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị chuyển điểm b, điểm c khoản 1 Điều 23 về nhiệm vụ chi của địa phương sang Điều 22 về nhiệm vụ chi của Bộ Công an để thống nhất trong công tác mua sắm trang phục phù hiệu, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, mua sắm, trang bị thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật kế thừa quy định của pháp luật hiện hành để tiếp tục quy định đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở, bởi vì đây là lực lượng do Ủy ban nhân dân thành lập, bảo đảm điều kiện hoạt động và thực tế cho thấy hiện nay các địa phương vẫn bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Công an chỉ hỗ trợ thực hiện hoạt động này mà không phải là nhiệm vụ chi thường xuyên. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội.
- Một số ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý khoản 2 theo hướng quy định mức chi cụ thể, tối thiểu của từng địa phương; quy định đồng bộ, thống nhất về mức chi giữa các địa phương trong toàn quốc và giao địa phương thực hiện.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật kế thừa quy định của pháp luật hiện hành quy định theo hướng mở để các địa phương căn cứ yêu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương để quyết định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở; theo đó, mức chi trả ở các địa phương là khác nhau, nếu quy định thống nhất mức chi giữa các địa phương trên toàn quốc có thể tạo nên áp lực cho những địa phương còn có khó khăn trong việc cân đối ngân sách, không bảo đảm tính khả thi của Luật.
18. Về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 26 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ chế, chế tài khi chậm xử lý.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH thấy rằng, việc quy định về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ chế, chế tài khi chậm xử lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này mà căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan. Hiện nay, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành được quy định tại Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ; theo đó, Nghị định này quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, phạm vi, cách thức, quy trình giải quyết công việc… của các thành viên Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]19. Về trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp (Điều 27 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn điểm b khoản 1 (ví dụ cần phân cấp và xác định rõ cho cấp tỉnh quyết định ngân sách bảo đảm).
UBTVQH thấy rằng, thẩm quyền quyết định ngân sách địa phương để chi cho các nhiệm vụ cụ thể của địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hoạt động chấp hành ngân sách, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định nội dung này trong dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp tại khoản 2.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp tại điểm a khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3 để thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
UBTVQH thấy rằng, nội dung quy định tại khoản này không trái với quy định của Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương; và là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thống nhất và chặt chẽ trong quản lý, sử dụng đối với với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
20. Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 28 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh sửa nội dung Điều này cho phù hợp với quy định về hoạt động phản biện xã hội, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tạo điều kiện cho người dân tích cực TGBVANTT ở cơ sở. 
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phản biên xã hội tại Điều 31 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
21. Về hiệu lực thi hành (Điều 29 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị thời điểm Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung này tại Điều 32 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
22. Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 30 dự thảo Luật do Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị trong điều khoản chuyển tiếp cần có quy định về hiệu lực Pháp lệnh Công an xã và quy định về lực lượng dân phòng, Luật Phòng cháy và chữa cháy. Có ý kiến cho rằng nội dung của Điều 30 không phải là điều khoản chuyển tiếp mà là trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Về các ý kiến nêu trên, UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở có điều khoản chuyển tiếp là cần thiết để quy định về hiệu lực của Pháp lệnh Công an xã, về lực lượng dân phòng, Luật Phòng cháy và chữa cháy là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, cụ thể: 
+ Theo quy định tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cơ quan ban hành văn bản nào thì có thẩm quyền bãi bỏ văn bản đó; theo đó, việc bãi bỏ Pháp lệnh Công an xã là thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà không thuộc thẩm quyền của Quốc hội. 
+ Luật Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở kiện toàn thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng; theo đó, đối với lực lượng dân phòng vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có Luật Phòng cháy và chữa cháy bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
23. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các luật có liên quan (Điều 31 dự thảo Luật do Chính phủ trình) 
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định tại điều này vào Luật Công an nhân dân đang sửa đổi.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH thấy rằng, hiện nay Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; theo đó, việc dự thảo Luật này có quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 5 Luật Phòng cháy, chữa cháy như sau “Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đủ sức khỏe tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu” để thống nhất với quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật, tương thích với quy định tại Điều 20 của Bộ luật Dân sự “thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên, người thành niên có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, 23 và 24 của Bộ luật Dân sự”. Có ý kiến đề nghị rà soát bổ sung đầy đủ các quy định để sửa các quy định có liên quan của Luật Phòng cháy, chữa cháy nhằm kiện toàn lại toàn bộ các lực lượng thành một lực lượng thống nhất thực hiện nhiệm vụ TGBVANTT và phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa cụm từ “công dân đủ 18 tuổi” tại khoản 5 cho thống nhất với Điều 4 dự thảo Luật
UBTVQH thấy rằng, nội dung các ý kiến nêu trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng cháy và chữa cháy; UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép không quy định những nội dung này tại Luật Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở mà sẽ bổ sung quy định vào Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi trong thời gian tới để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật thì phù hợp hơn.
- Có ý kiến đề nghị chuyển khoản 4 Điều này (hướng dẫn, huấn luyện...) thành khoản 6 của Điều 25 về trách nhiệm của Bộ Công an.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH thấy rằng, tại khoản 4 Điều 25 dự thảo Luật (khoản 3 Điều 28 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý) quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong việc “hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng, quản lý, bồi dưỡng, huấn luyện và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở theo quy định”; theo đó, nội dung liên quan đến hướng dẫn, huấn luyện đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở đã được quy định tại Điều này; việc quy định sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 16 Luật Công an nhân dân như dự thảo Luật là để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
24. Một số nội dung khác 
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]- Có ý kiến đề nghị giao lực lượng này có thể kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác ở cơ sở; đề nghị rà soát và thu hút tối đa vào Luật đối với các quy định trong các dự thảo Nghị định, dự thảo Thông tư, không nên giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết các nội dung tại khoản 6 Điều 13, khoản 4 Điều 14, khoản 2 Điều 15, mà nên quy định chi tiết trong Luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, chỉnh lý cụ thể tại dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về kỷ luật, xử lý vi phạm kỷ luật đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở.
UBTVQH thấy rằng, lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dưới sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Công an cấp xã để tham gia hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ bảo vệ ANTT, không phải là lực lượng chính quy nên việc bổ sung các quy định về kỷ luật, xử lý vi phạm kỷ luật là không cần thiết; trong trường hợp họ có hành vi vi phạm pháp luật thì việc xử lý sẽ được căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan.
- Có ý kiến cho rằng, nên xây dựng Quỹ trật tự tại cơ sở do nhân dân đóng góp để phục vụ việc chi trả tiền lương cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở sẽ giảm gánh nặng cho ngân sách.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Quỹ trật tự tại cơ sở về bản chất là Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, được lập để huy động nguồn tài chính trên cơ sở đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho hoạt động của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở (theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 19 dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý); đồng thời, hiện nay đã có Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn đã có quy định về huy động nguồn tài chính trên cơ sở đóng góp tự nguyện của nhân dân trên địa bàn cấp xã để sử dụng vào các mục đích, lợi ích chung của cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố do thôn, tổ dân phố trực tiếp huy động đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định. Theo đó, nếu quy định về thành lập Quỹ sẽ dẫn đến trùng lắp, trồng chéo quy định về huy động nguồn tài chính trên cơ sở đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
- Có ý kiến cho rằng, khi ban hành Luật này thì lực lượng nào còn tồn tại, lực lượng nào không còn; đề nghị làm rõ thêm về nội dung này; lực lượng Công an xã chính quy chỉ điều chỉnh bởi Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong khi lực lượng này lại có một luật để điều chỉnh; theo đó, đề nghị cần giải trình làm rõ thêm.
Về ý kiến nên trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Sau khi Luật này được ban hành thì các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay sẽ được kiện toàn thống nhất thành một lực lượng chung và các lực lượng đã được kiện toàn (bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách) sẽ không còn. Đối với lực lượng dân phòng vẫn hoạt động theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; trong đó, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng sẽ do Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT đảm nhiệm.
Về văn bản điều chỉnh đối với lực lượng Công an xã chính quy là thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong khi lực lượng này lại có một luật để điều chỉnh, UBTVQH cho rằng, Công an cấp xã là một cấp thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung đã được quy định trong Luật Công an nhân dân. Việc quy định trong thông tư về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn là để quy định chi tiết, rành mạch chức năng, nhiệm vụ của một lực lượng, bởi Luật Công an nhân dân không quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng (tình báo, an ninh, quản lý hành chính, giao thông, phòng chống tội phạm). Còn lực lượng TGBVANTT ở cơ sở là một lực lượng độc lập, được thành lập ở cơ sở; đồng thời, quy định trong luật về lực lượng này cũng là phù hợp và thống nhất với Luật Công an nhân dân.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với những người đang trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân nhưng đã tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thì được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân.
UBTVQH thấy rằng, tham gia lực lượng TGBVANTT ở cơ sở chính là tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định tại Điều 46 Hiến pháp, không phải là thực hiện nghĩa vụ quân sự (theo tinh thần khoản 2 Điều 45 Hiến pháp) nên không được xem là đã thực hiện và được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.
- Một số ý kiến đề nghị cần quy định có phải tham gia bảo hiểm bắt buộc không? Nếu không tham gia thì xử lý như thế nào? Lực lượng TGBVANTT ở cơ sở được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
Về ý kiến nêu trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: Liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định trong dự thảo Luật là trường hợp người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về chi trả chế độ trong trường hợp người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.
Về đề nghị hướng dẫn việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với lực lượng TGBVANTT ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
Ngoài các nội dung nêu trên, dự thảo Luật đã được nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý về bố cục, kỹ thuật trình bày, văn phong pháp lý và nhiều nội dung cụ thể khác có liên quan theo ý kiến của các vị ĐBQH.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo Quốc hội./.
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TỜ TRÌNH
Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Kính gửi: Quốc hội
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, phê duyệt Đề án số 292-ĐA/ĐĐQH15 ngày 20/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), trong đó đề ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng dự án Luật điều chỉnh nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xem xét bổ sung vào Chương trình năm 2022-2023.
- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đề ra nhiệm vụ: Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ để cụ thể hóa một bước định hướng trên.
- Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 trong đó xác định: Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ: Tăng cường xây dựng các đạo luật có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp.
- Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trong đó dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).
- Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền sống; tính mạng con người được pháp luật bảo hộ (Điều 19); mọi người được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ (Điều 20).
Như vậy, việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, là sự cụ thể hóa Hiến pháp để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. 
2. Cơ sở thực tiễn
Một là, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong những năm qua tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản, vững chắc, còn nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Theo thống kê, từ năm 2009 đến nay, toàn quốc đã xảy ra hơn 379 nghìn vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hơn 124 nghìn người, bị thương hơn 367 nghìn người, chiếm hơn 97% số vụ, số người chết, người bị thương trong tổng số vụ tai nạn của các loại hình giao thông, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Trung bình hàng năm có gần 9 nghìn người chết, gần 30 nghìn người bị thương, trong đó chủ yếu trong độ tuổi lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. 
Tình trạng ngang nhiên vi phạm, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến, văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém. Các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ diễn biến phức tạp. Các vấn đề về an ninh như biểu tình trái pháp luật, tụ tập đông người trên đường bộ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Ùn tắc giao thông phức tạp tại các thành phố lớn do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, trong khi tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, gây tắc nghẽn trên diện rộng tại các đô thị lớn và trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, tác động không tốt đến môi trường du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài và hình ảnh của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Tình hình nêu trên cho thấy, an ninh con người trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa được bảo đảm.
Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được xây dựng và ban hành trên cơ sở sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2001, trong bối cảnh hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ còn hạn chế, phương tiện chủ yếu là xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, một số quy định tuy đã được điều chỉnh trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhưng vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và chưa sát với thực tiễn để tổ chức thực hiện như: Quy tắc giao thông; giải quyết tai nạn giao thông; chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông, tuần tra, kiểm soát; quản lý phương tiện giao thông; quản lý người điều khiển phương tiện giao thông; quản lý, vận hành trung tâm chỉ huy giao thông… 
Thực tiễn, sau gần 15 năm thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho thấy, nhiều quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý trong lĩnh vực này, nhất là trước sự phát triển của hạ tầng giao thông, sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện giao thông và tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam.
Hai là, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 tuy đã có quy định về chính sách về quy hoạch đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, vận hành bảo trì, quản lý vận tải đường bộ nhưng chưa đầy đủ và cụ thể, như cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư, cơ chế về vốn, về bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng... Thực tế cho thấy khi đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ gặp nhiều khó khăn về cơ sở pháp lý[footnoteRef:9].  [9:  Khi thực hiện không thể chỉ áp dụng Luật Giao thông đường bộ mà phải áp dụng nhiều luật khác nhau như: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đô thị, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật giá....] 

Ba là, vận tải đường bộ hiện phải đảm nhận tỷ trọng lớn, không cân đối với các phương thức vận tải khác; chất lượng dịch vụ đã được nâng cao nhưng chưa đồng đều; hiệu quả kinh doanh chưa cao; công tác quản lý lái xe còn bất cập; thiếu cơ sở dữ liệu quản lý chặt chẽ người lái xe kinh doanh vận tải. Các loại hình kinh doanh vận tải chưa được phân định rõ ràng, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, quy định về điều kiện kinh doanh trong đó có các thiết bị quan trọng như giám sát hành trình, camera hành trình chưa rõ ràng dẫn đến hiệu quả quản lý hạn chế. Chưa có quy định cụ thể trách nhiệm khác của đơn vị kinh doanh vận tải khi thực hiện không đúng các yêu cầu về kinh doanh và điều kiện kinh doanh dẫn đến tai nạn giao thông. Kinh doanh vận tải là kinh doanh có điều kiện nhưng Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định chưa rõ, chưa đủ cơ chế, chính sách để phát triển tương xứng với nhu cầu xã hội và phòng ngừa tai nạn giao thông.
Bốn là, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thiếu rõ ràng, chưa rành mạch dẫn đến quá trình thực hiện còn chồng chéo, thiếu nhất quán, đồng bộ, nhất là giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chưa giải quyết được thực trạng phức tạp về trật tự, an toàn giao thông đường bộ như mục tiêu đề ra.
Năm là, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 điều chỉnh cả lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ và lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nên không bao quát hết các nội dung điều chỉnh, dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.
Sáu là, phù hợp với xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay theo hướng chuyên sâu, điều chỉnh một lĩnh vực cụ thể để bảo đảm sự phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia xây dựng luật chuyên sâu về trật tự, an toàn giao thông, luật về kết cấu hạ tầng giao thông, luật về vận tải đường bộ[footnoteRef:10]. Công ước Viên năm 1968 mà Việt Nam tham gia cũng chỉ điều chỉnh về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. [10:  Như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Nga, Đức…] 

Như vậy, việc xây dựng, ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đảm bảo sự điều chỉnh sát thực tế về mặt pháp lý; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển phát luật của nước ta và thông lệ quốc tế. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục đích 
Việc xây dựng Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; các quy định của Luật được cụ thể và có tính khả thi. Bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành.
- Tổng kết đầy đủ, toàn diện thực tiễn thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kế thừa các quy định của pháp luật còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
- Góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.
- Bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tham khảo có chọn lọc pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của các quốc gia trên thế giới bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để nâng cao hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
- Quá trình xây dựng Luật, Bộ Công an đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập; tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trong Công an nhân dân; gửi lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. 
- Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ có Tờ trình số 327/TTr-CP ngày 07/7/2023, kèm các tài liệu có liên quan gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh để tiến hành thẩm tra sơ bộ đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ngày 13/7/2023, tại Phiên họp thứ 24, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật, trong đó giao Chính phủ, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để gửi các cơ quan thẩm tra và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Ngày 10/8/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đã có Báo cáo thẩm định 144/BCTĐ-BTP ngày 11/8/2023; Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã họp ngày 17/8 và 24/8/2023 cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật báo cáo Quốc hội.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 
Tiếp thu nghiêm túc kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 24 (ngày 13 tháng 7 năm 2023), Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo bố cục và chỉnh lý nội dung bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính chặt chẽ, khả thi, phù hợp với thực tiễn, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 
Bố cục dự thảo Luật gồm 9 chương, 81 điều, cụ thể như sau:
1. Chương I. Những quy định chung
Gồm 08 điều, từ Điều 1 đến Điều 8, quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chính sách của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các hành vi bị nghiêm cấm.
Tiếp thu ý kiến thẩm tra và kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý phạm vi điều chỉnh để phù hợp với tên gọi và nội hàm của Luật, theo đó đã chuyển các quy định về phương tiện giao thông và một số điều quy định trong chương vận tải đường bộ có nội dung liên quan đến trật tự, an toàn giao thông từ dự thảo Luật Đường bộ sang dự thảo Luật này. Bổ sung các giải thích từ ngữ liên quan đến tuần tra, kiểm soát, phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông, cơ quan đăng ký xe, cơ quan đăng kiểm phương tiện... Bổ sung một số nội dung về nguyên tắc, chính sách về trật tự, an toàn giao thông, hành vi bị nghiêm cấm, cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm tính bao quát, sát thực tiễn.
2. Chương II. Quy tắc giao thông đường bộ
Gồm 24 điều, từ Điều 9 đến Điều 32, quy định về: Quy tắc chung; chấp hành báo hiệu đường bộ; chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe; sử dụng làn đường; vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt; chuyển hướng xe; lùi xe; tránh xe đi ngược chiều; dừng xe, đỗ xe; mở cửa xe; sử dụng đèn; sử dụng tín hiệu còi; nhường đường tại nơi đường giao nhau; qua phà, qua cầu phao; giao thông tại đường ngang, cầu chung đường sắt; giao thông trên đường cao tốc; giao thông trong hầm đường bộ; quyền của xe ưu tiên; trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng; xe kéo xe và xe kéo rơ moóc; người đi bộ, người khuyết tật, người già yếu, người mất năng lực hành vi dân sự, phụ nữ mang thai, trẻ em tham gia giao thông; người điều khiển, người ngồi, hàng hoá xếp trên trên xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện và xe thô sơ khác; người lái xe, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy; người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi trên đường bộ.
Tiếp thu ý kiến thẩm tra và kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở nội luật hóa quy định trong Công ước Viên năm 1968 về Giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện Việt Nam, kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, luật hóa một số quy định ở các văn bản dưới luật, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung, mô tả lại một số quy định phù hợp với thực tiễn.
3. Chương III. Phương tiện giao thông đường bộ 
Gồm 16 điều, từ Điều 33 đến Điều 48, quy định về: Điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ; cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp; bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; niên hạn sử dụng của xe cơ giới; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; cơ sở đăng kiểm; trách nhiệm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô; vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng; vận chuyển động vật sống; vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; vận tải đường bộ trong đô thị; vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự; vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh, xe quá khổ giới hạn của đường bộ, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ, xe cứu hộ giao thông đường bộ.
Tiếp thu ý kiến thẩm tra và kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã chuyển toàn bộ chương quy định về phương tiện giao thông từ dự thảo Luật Đường bộ sang để bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật. Đồng thời, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn phương tiện giao thông đường bộ (có tính chất “động”) từ dự thảo Luật Đường bộ sang dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.
4. Chương IV. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
Gồm 11 Điều, từ Điều 49 đến Điều 59, quy định về: Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; giấy phép lái xe; tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; đào tạo lái xe; sát hạch lái xe; cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe; đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng; thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách bằng xe ô tô; trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển hành khách; trách nhiệm của người lái xe vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô.
Dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng, tiến trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân, theo đó, đối với một trong các giấy tờ: giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo. Dự thảo Luật không phân chia chi tiết các hạng giấy phép lái xe như Luật Giao thông đường bộ 2008, chỉ quy định nguyên tắc phân hạng giấy phép lái xe để bảo đảm tính linh hoạt trong trường hợp có sự thay đổi của các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (có tính chất “động”) từ dự thảo Luật Đường bộ sang dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.
5. Chương V. Tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Gồm 07 điều, từ Điều 60 đến Điều 66, quy định về: tuần tra, kiểm soát; căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để tuần tra, kiểm soát; phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách; di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông;  trang bị, sử dụng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị chỉ huy giao thông thông minh; vũ khí, công cụ hỗ trợ; quyền và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; ngăn chặn hành vi gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, chống người thi hành công vụ. 
Tiếp thu ý kiến thẩm tra và kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung nội dung các điều luật để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử phạt vi phạm; thay đổi phương thức tuần tra, kiểm tra theo hướng ứng dụng hiện đại; phục vụ việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ được khách quan, chính xác; ngăn chặn hành vi gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, chống người thi hành công vụ. 
6. Chương VI. Chỉ huy, điều khiển giao thông
Gồm 06 điều, từ Điều 67 đến Điều 72, quy định về: Chỉ huy, điều khiển giao thông; giải quyết tình huống đột xuất gây mất an toàn giao thông trên đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao thông đối với trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác; chỉ huy, điều khiển giao thông đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, xe vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng và xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; kiến nghị về an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác sử dụng; giải quyết ùn tắc giao thông.
7. Chương VII. Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
Gồm 05 điều, từ Điều 73 đến Điều 77, quy định về: Trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông; phát hiện, tiếp nhận, xử lý tin báo tai nạn giao thông; cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; thống kê tai nạn giao thông.
Tiếp thu ý kiến thẩm tra và kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về giải quyết tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, phương tiện của nước ngoài; quy định rõ công tác phối hợp trong giải quyết tai nạn giao thông, cập nhật dữ liệu về tai nạn giao thông để đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch; nghiên cứu, luật hóa các quy định tại nghị định, thông tư hiện hành có liên quan đang thực hiện ổn định, được thực tiễn kiểm nghiệm để quy định trong dự thảo Luật này.
8. Chương VIII. Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Gồm 02 điều, từ Điều 78 đến Điều 79, quy định về: Nội dung quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Chính phủ; trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an; trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại địa phương theo nguyên tắc không thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, có sự phân công, phân cấp hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương vì nhiệm vụ chung.
9. Chương IX. Điều khoản thi hành
Gồm 02 điều, từ Điều 80 đến Điều 81, quy định về: Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp.
Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
(Xin trình kèm theo: (1) Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (2) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (3) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (5) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật; (6) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật; (7) Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật; (8) Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.). 
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LUẬT
TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: Quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là các quy tắc, nguyên tắc mà người tham gia giao thông phải chấp hành bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hoạt động quan sát, nắm tình hình người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ.
3. Kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc giao thông đường bộ; điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ; điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 
4. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện tham gia giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau.
5. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông đi lại.
6. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn.
7. Người tham gia giao thông đường bộ gồm người điều khiển, người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, người đi bộ trên đường bộ.
8. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng.
9. Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới.
10. Người điều khiển giao thông là Cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông trên đường bộ.
11. Phương tiện giao thông đường bộ (sau đây gọi là xe) gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng.
12. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm: xe ô tô; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe mô tô; xe gắn máy và các loại xe tương tự kể cả phương tiện giao thông thông minh.
13. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm: xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.
14. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi máy kéo; xe máy thực hiện chức năng, công dụng đặc biệt và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
15. Phương tiện giao thông thông minh là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho phép tự động hóa nhiệm vụ lái xe và tự xử lý các tình huống, đồng thời xác định lộ trình khi tham gia giao thông.
16. Xe ô tô là xe cơ giới có từ bốn bánh trở lên chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, không chạy trên đường ray; dùng để chở người, hàng hóa, kéo rơ moóc, kéo sơ mi rơ moóc, có thể có kết cấu để thực hiện chức năng, công dụng đặc biệt; xe ô tô bao gồm cả xe được nối với đường dây dẫn điện, xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg. Xe ô tô không bao gồm các xe quy định tại khoản 33, khoản 34 Điều này.
17. Xe ô tô chở người là xe ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu dùng để chở người, hành lý, hàng hoá ký gửi, có thể được thiết kế, sản xuất để kéo theo rơ moóc.
18. Xe ô tô con là xe ô tô chở người được thiết kế, sản xuất có số người cho phép chở kể cả người lái dưới 10 người.
19. Xe ô tô khách là xe ô tô chở người được thiết kế, sản xuất có số người cho phép chở kể cả người lái từ 10 người trở lên, trên xe không bố trí chỗ đứng cho hành khách.
20. Xe ô tô khách thành phố là xe ô tô chở người được thiết kế, sản xuất có số người cho phép chở kể cả người lái từ 17 người trở lên; trên xe có bố trí các ghế ngồi, chỗ đứng cho hành khách; có kết cấu và trang bị để vận chuyển hành khách trong đô thị và vùng lân cận, cho phép hành khách lên, xuống xe phù hợp với việc dừng, đỗ xe thường xuyên.
21. Xe ô tô chở hàng (ô tô tải) là xe ô tô có kết cấu và trang bị chủ yếu dùng để chở hàng hoá, trong ca bin có tối đa hai hàng ghế và chở được tối đa 06 người ngồi, có thể được thiết kế, sản xuất để kéo theo rơ moóc.
22. Xe ô tô chở hàng chuyên dùng (ô tô tải chuyên dùng) là xe ô tô chở hàng có kết cấu và trang bị đặc biệt để chuyên chở một loại hàng hoá nhất định, có thể được thiết kế, sản xuất để kéo theo rơ moóc.
23. Ô tô chở người chuyên dùng là ô tô chở người có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt.
24. Xe ô tô chuyên dùng là xe ô tô có kết cấu và trang bị để thực hiện chức năng, công dụng đặc biệt, có thể được thiết kế, sản xuất để kéo theo rơ moóc.
25. Rơ moóc là xe cơ giới không có động cơ để di chuyển, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, được kéo bởi xe ô tô; phần chủ yếu của khối lượng toàn bộ rơ moóc không đặt lên xe kéo.
26. Sơ mi rơ moóc là xe cơ giới không có động cơ để di chuyển; được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ; được kéo bởi xe ô tô đầu kéo và có một phần đáng kể khối lượng toàn bộ đặt lên ô tô đầu kéo.
27. Xe ô tô kéo rơ moóc là xe ô tô được thiết kế, sản xuất chỉ để kéo rơ moóc.
28. Xe ô tô đầu kéo là xe ô tô được thiết kế, sản xuất để kéo sơ mi rơ moóc; có thể được thiết kế, sản xuất để kéo theo rơ moóc.
29. Xe đạp là xe thô sơ có ít nhất hai bánh và vận hành do sức người thông qua bàn đạp hoặc tay quay.
30. Xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) là xe đạp, có trợ lực từ động cơ, có khối lượng bản thân không quá 25 kg, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h; đối với xe đạp sử dụng động cơ điện, công suất lớn nhất của động cơ không lớn hơn 250W.
31. Xe gắn máy là xe cơ giới có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ được thiết kế, chế tạo để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không được lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất lớn nhất của động cơ không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy nêu tại khoản 30 Điều này. 
32. Xe mô tô là xe cơ giới có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ và không bao gồm xe gắn máy nêu tại khoản 31 Điều này. Đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg.
33. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ là xe cơ giới có từ bốn bánh trở lên, chạy bằng động cơ được thiết kế, chế tạo để hoạt động trên đường bộ, có kết cấu để chở người, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số người cho phép chở tối đa không quá 16 người (kể cả người lái).
34. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ là xe cơ giới có từ bốn bánh trở lên, chạy bằng động cơ được thiết kế, chế tạo để hoạt động trên đường bộ, có kết cấu để chở hàng, có phần động cơ và thùng hàng lắp trên cùng một khung xe, có tối đa hai hàng ghế và chở được tối đa 06 người ngồi, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 60 km/h và khối lượng bản thân không lớn hơn 550 kg; trường hợp xe sử dụng động cơ điện thì có công suất động cơ lớn nhất không lớn hơn 15 kW.
35. Phụ tùng xe cơ giới là các hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện dùng để sản xuất, lắp ráp xe cơ giới hoặc thay thế các bộ phận nguyên bản của xe cơ giới.
36. Xe ưu tiên gồm xe chữa cháy, Xe cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp; đoàn xe tang. 
37. Số biển số là tập hợp các ký tự bao gồm chữ và số được kết cấu theo quy định, cấp cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
38. Thiết bị chỉ huy giao thông thông minh là thiết bị kỹ thuật công nghệ có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá các tình huống giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và độc lập ra quyết định chỉ huy, điều khiển giải quyết các tình huống để bảo đảm giao thông trật tự, an toàn. 
39. Ùn tắc giao thông là tình trạng phương tiện giao thông bị dồn ứ, di chuyển với tốc độ rất chậm hoặc không thể di chuyển được.
40. Tai nạn giao thông đường bộ là sự việc xảy ra khi người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ hoặc ở các địa bàn giao thông khác nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông đường bộ hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh, đã gây ra những thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản.
41. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ là giấy chứng nhận do cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cấp cho người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
42. Cơ sở đăng kiểm là tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định.
43. Cơ quan đăng ký xe là cơ quan được giao thực hiện cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
44. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên trên xe ô tô là thiết bị được thiết kế để giảm nguy cơ thương tích cho trẻ, hạn chế khả năng cơ thể trẻ bị dịch chuyển trong trường hợp phương tiện tham gia giao thông va chạm hoặc giảm tốc độ đột ngột.
Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn, vi phạm trật tự, an toàn giao thông và ùn tắc giao thông; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
2. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Người tham gia giao thông phải chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có trách nhiệm giữ an toàn cho mình và cho người khác.
4. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
5. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp tối đa theo hướng giảm tải cho Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 
Điều 5. Chính sách của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
1. Huy động, sử dụng các nguồn lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm phục vụ cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp của các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
2. Hiện đại hoá các trung tâm chỉ huy giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
3. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khuyến khích tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phù hợp với các quy định pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
5. Phát triển phương tiện đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và nhu cầu vận tải; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ phương tiện trên thế giới; ưu tiên chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, hạ tầng cung cấp năng lượng sạch.
Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thường xuyên và rộng rãi.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
3. Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng tại địa phương.
5. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an có trách nhiệm tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.
6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
7. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc thẩm quyền quản lý.
8. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Điều 7. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
1. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gồm:
a) Cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; cơ sở dữ liệu về đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;
b) Cơ sở dữ liệu người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;
c) Cơ sở dữ liệu đào tạo, sát hạch, giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;
d) Cơ sở dữ liệu sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng;
đ) Cơ sở dữ liệu bảo hiểm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;
e) Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
g) Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông đường bộ;
h) Cơ sở dữ liệu hành trình của phương tiện giao thông đường bộ theo quy định;
i) Cơ sở dữ liệu quản lý thời gian điều khiển phương tiện của người lái xe theo quy định.
2. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được kết nối, chia sẻ dùng chung giữa các cơ quan quản lý nhà nước.
3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
2. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
3. Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
4. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép; điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục.
5. Dùng tay sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
6. Sử dụng còi có âm lượng không đúng quy định.
7. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.
8. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.
[bookmark: diem_30_5_b]9. Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
[bookmark: diem_30_5_d]10. Cải tạo các xe ô tô loại khác thành xe ô tô chở người.
11. Tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, tổng thành, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tự ý thay đổi chỉ số trên đồng hồ báo quãng đường đã chạy của xe ô tô; cải tạo, lắp đặt thêm hoặc tháo bỏ phụ tùng liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện khi tham gia giao thông so với thiết kế, thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đã được phê duyệt; thay đổi phụ tùng xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi đăng kiểm; tự ý cắt, hàn, tẩy xóa, đục lại số khung, số máy của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
12. Tự ý can thiệp, thay đổi phần mềm điều khiển của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, động cơ đã được đăng ký với cơ quan quản lý, nhằm mục đích gian lận kết quả kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định.
13. Chở hàng vượt quá khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông, quá kích thước giới hạn cho phép của xe; chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên xe có quy định phải chằng buộc nhưng không chằng buộc hoặc chằng buộc không đúng quy định.
14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã.
15. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; đe doạ, cưỡng ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định. 
16. Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo quy định.
17. Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ; điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gắn biển số giả, gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số bị bẻ cong, bị che, lấp; làm thay đổi chữ, số, màu, hình dạng, kích thước của biển số.
18. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá hoặc làm nhiễu sóng định vị vệ tinh toàn cầu, sóng viễn thông hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe.
19. Khai báo không đúng hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
20. Sản xuất, sử dụng, mua, bán trái phép biển số xe.
21. Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe, dịch vụ sát hạch lái xe không đủ điều kiện theo quy định.
[bookmark: diem_37_3_g]22. Khai báo không đúng hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được học, kiểm tra, sát hạch cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
23. Đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường; rải đinh, vật sắc nhọn khác; đổ dầu nhờn, chất gây trơn khác trên đường bộ.
24. Ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ.
25. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
[bookmark: _Hlk140511688]26. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
27. Khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
28. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định tại Chương II Luật này.
Chương II
QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 9. Quy tắc chung
1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ. 
2. Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.
[bookmark: _Hlk140516310]3. Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông đường bộ; trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật).
4. Người lái xe; nhân viên phục vụ trên xe có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu, kiểm tra người, hành khách trên xe thắt dây đai an toàn trong suốt quá trình xe chạy trên đường.
5. Tại nơi có vạch kẻ đường hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ, dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. Tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ hoặc không có báo hiệu qua đường nếu người điều khiển phương tiện quan sát thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật.
Điều 10. Chấp hành báo hiệu đường bộ
1. Báo hiệu đường bộ, gồm: Hiệu lệnh của người điều điều khiển giao thông; đèn tín hiệu giao thông; biển báo hiệu đường bộ gồm: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, biển phụ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; cọc tiêu, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H, mốc lộ giới đất hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ; thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.
[bookmark: _Hlk93758420]2. Người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự sau: 
a) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
b) Tín hiệu đèn giao thông;
c) Biển báo hiệu;
d) Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường;
đ) Cọc tiêu, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H và công trình đường bộ khác;
e) Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.
3. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
a) Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại;
b) Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi;
c) Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.
[bookmark: _Hlk93758658]4. Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông
Màu của đèn tín hiệu giao thông gồm: màu xanh, màu đỏ, màu vàng; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông phải chấp hành như sau:
a) Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.
b) Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi;
c) Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng.
Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được đi nhưng phải giảm tốc độ, quan sát, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định.
5. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ
a) Biển báo cấm: Người tham gia giao thông không vi phạm những điều cấm biểu thị trên biển báo;
b) Biển hiệu lệnh: Người tham gia giao thông bắt buộc phải chấp hành các hiệu lệnh biểu thị trên biển báo;
c) Biển báo nguy hiểm và cảnh báo: Người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn giao thông;
d) Biển chỉ dẫn: Người tham gia giao thông nhận biết và lựa chọn thực hiện biện pháp an toàn giao thông cần thiết theo thông tin và chỉ dẫn được biểu thị trên biển báo;
đ) Biển phụ, biển viết bằng chữ: Người tham gia giao thông phải chấp hành theo thuyết minh, nội dung bổ sung trên biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển nguy hiểm và cảnh báo, biển chỉ dẫn.
6. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường
a) Vạch kẻ đường khi sử dụng độc lập thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của vạch kẻ đường;
b) Khi vạch kẻ đường sử dụng kết hợp với đèn tín hiệu, biển báo hiệu, người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của cả vạch kẻ đường và đèn tín hiệu, biển báo hiệu theo thứ tự quy định tại khoản 2 Điều này.
7. Người tham gia giao thông phải chấp hành các quy định về khoảng cách, phần đường, làn đường, hướng đi theo hiệu lệnh của cọc tiêu, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H, thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông đường bộ khác. 
8. Người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, kể cả trong trường hợp hiệu lệnh của người điều khiển giao thông khác với tín hiệu của đèn giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường.
9. Khi ở một vị trí vừa có biển báo hiệu đặt cố định vừa có biển báo hiệu tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau, người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu tạm thời.
10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
Điều 11. Chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe 
1. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.
2. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn.
3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau:
a) Có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường;
b) Chuyển hướng xe chạy hoặc tầm nhìn bị hạn chế;
c) Nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, đường sắt; đường hẹp, đường vòng, đường quanh co, đường đèo, dốc;
d) Nơi cầu, cống hẹp, đập tràn, đường ngầm, hầm chui;
đ) Khu vực có trường học, bệnh viện, bến xe, công trình công cộng tập trung đông người, khu vực đông dân cư, khu vực đang thi công trên đường bộ, hiện trường vụ tai nạn giao thông;
e) Có vật nuôi đi trên đường hoặc chăn thả ở ven đường;
g) Tránh xe đi ngược chiều hoặc khi cho xe đi phía sau vượt; khi có tín hiệu xin đường, tín hiệu khẩn cấp của xe đi cùng chiều phía trước;
h) Điểm dừng, đỗ xe có khách đang lên, xuống xe;
i) Gặp xe chở hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm; đoàn người đi bộ; 
k) Gặp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ;
l) Điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng tới an toàn giao thông đường bộ; khói, bụi; mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều đất đá, vật liệu rơi vãi;
m) Khu vực đang tổ chức kiểm soát giao thông đường bộ.
Điều 12. Sử dụng làn đường
1. Phương tiện tham gia giao thông di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.
2. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau mới được chuyển làn. 
3. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
4. Trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó. 
Điều 13. Vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
1. Vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi phía sau phải di chuyển sang làn đường hoặc phần đường bên trái để lên trước xe phía trước, sau đó trở lại làn đường hoặc phần đường đã di chuyển ban đầu. Các trường hợp sau đây thì được vượt về bên phải: 
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; 
b) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã bật tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.
3. Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện phía trước phải quan sát phần đường phía trước, nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, bật tín hiệu rẽ phải báo hiệu cho người điều khiển xe phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây cản trở đối với xe xin vượt. 
Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện phía trước bật tín hiệu rẽ trái báo hiệu cho người điều khiển xe phía sau biết là chưa được vượt.
4. Xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi (trừ xe thô sơ), khi chuyển làn phải có tín hiệu báo hướng chuyển; trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. 
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế; trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e) Gây cản trở cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ;
g) Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;
h) Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.
Điều 14. Chuyển hướng xe
1. Chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà phương tiện rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe.
2. Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và bật tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay đối với xe thô sơ. Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng.
3. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.
4. Không quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ; trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời. 
Điều 15. Lùi xe
1. Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn.
2. Không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, đường cao tốc.
Điều 16. Tránh xe đi ngược chiều
1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình.
2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau:
a) Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe đi ngược chiều;
b) Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc;
c) Xe có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật.
Điều 17. Dừng xe, đỗ xe
1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết theo quy định tại các vị trí được phép dừng.
2. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện không giới hạn thời gian tại các địa điểm, khu vực đỗ xe theo quy định.
3. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe phải thực hiện các quy định sau đây:
a) Dừng xe phải có tín hiệu, biển cảnh báo cho người điều khiển phương tiện khác biết trạng thái xe đang dừng;
b) Đỗ xe đúng quy định về vị trí, khu vực, phải bảo đảm các quy định an toàn về đỗ xe.
4. Trên đường bộ khi phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp người điều khiển phương tiện phải cố gắng dừng xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy, trừ trường hợp bất khả kháng; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cố gắng dừng xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.
5. Trên đường phố, tại khu vực được dừng xe, người điều khiển phương tiện phải dừng xe sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình.
Điều 18. Mở cửa xe
1. Không được mở cửa xe hoặc không đóng cửa xe đúng quy định khi xe đang chạy.
2. Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa.
Điều 19. Sử dụng đèn 
1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn phải bật đèn chiếu sáng phía trước.
2. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần trong các trường hợp sau đây:
a) Khi gặp người đi bộ qua đường;
b) Khi đi trên các đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động;
c) Khi gặp xe đi ngược chiều;
d) Khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.
3. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.
Điều 20. Sử dụng tín hiệu còi 
1. Chỉ được sử dụng tín hiệu còi của phương tiện trong các trường hợp sau đây:
a) Báo hiệu cho người đi bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông;
b) Báo hiệu chuẩn bị vượt xe.
2. Không sử dụng còi liên tục; không sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, khu đông dân cư và khu vực cơ sở điều trị bệnh, trạm cấp cứu, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này.
Điều 21. Nhường đường tại nơi đường giao nhau
1. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên thì xe đi từ đường không ưu tiên phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên.
2. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường theo thứ tự sau đây:
a) Xe đã đi vào nút giao; 
b) Xe ưu tiên; 
c) Xe đi trên đường ưu tiên; 
d) Xe đi đến từ bên phải; 
đ) Xe rẽ phải;
e) Xe đi thẳng.
3. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái.
Điều 22. Qua phà, qua cầu phao
1. Khi đến bến phà, cầu phao, các xe phải xếp hàng theo quy định, không làm cản trở giao thông.
2. Thứ tự ưu tiên qua phà, qua cầu phao:
a) Xe ưu tiên; 
b) Xe chở thư báo;
c) Xe chở thực phẩm tươi sống;
d) Xe chở khách công cộng.
Trong trường hợp các xe cùng loại ưu tiên đến bến phà, cầu phao thì xe nào đến trước được qua trước.
3. Khi qua phà, phải chấp hành quy định sau đây:
a) Khi xe xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người không được ở trên xe, trừ người lái xe, điều khiển xe máy chuyên dùng, người bệnh, người già yếu, phụ nữ mang thai và người khuyết tật;
b) Khi xuống phà, xe cơ giới xuống trước, xe thô sơ, người đi bộ xuống sau; khi lên bến, người đi bộ lên trước, các phương tiện giao thông lên sau theo hướng dẫn của người điều khiển giao thông. 
4. Khi qua cầu phao, phải chấp hành quy định sau đây:
a) Xe cơ giới phải đi theo một hàng theo chiều di chuyển, không gây cản trở người, phương tiện đi ngược chiều; 
b) Xe thô sơ, người đi bộ phải đi sát về phía bên phải theo chiều đi của mình, không gây cản trở xe cơ giới; 
c) Xe cơ giới, xe thô sơ, người đi bộ phải tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển giao thông.
Điều 23. Giao thông tại đường ngang, cầu chung đường sắt
1. Khi có hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, đèn đỏ sáng nhấp nháy, chuông kêu, chắn đường bộ đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại về bên phải đường của mình, trước vạch dừng xe. 
2. Khi tới đường ngang không có người gác, chắn đường bộ, chuông, đèn tín hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại về bên phải đường của mình, trước vạch dừng xe và quan sát hai phía, khi không có phương tiện giao thông đường sắt tới mới được đi qua.
3. Khi phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng, bị tai nạn hoặc hàng hóa rơi đổ trên đường ngang, cầu chung đường sắt mà không thể di chuyển ngay khỏi phạm vi an toàn đường sắt, người điều khiển phương tiện và người có mặt phải ngay lập tức báo hiệu để dừng tàu, thực hiện các biện pháp an toàn.
Điều 24. Giao thông trên đường cao tốc
1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ sau đây:
a) Khi nhập vào làn đường của đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường, quan sát xe phía sau bảo đảm khoảng cách an toàn mới cho xe nhập vào làn đường sát bên phải, nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc;
b) Khi ra khỏi đường cao tốc phải quan sát biển báo hiệu chỉ dẫn, thực hiện chuyển dần sang làn đường sát bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe di chuyển trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc;
c) Không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường;
d) Các quy tắc giao thông đường bộ khác quy định tại Luật này.
2. Khi phải dừng xe trong trường hợp khẩn cấp, lái xe cố gắng điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy, nếu không thể di chuyển được, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.
3. Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người, phương tiện giao thông, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.
Điều 25. Giao thông trong hầm đường bộ
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi điều phương tiện trong hầm đường bộ phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ sau đây:
1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn chiếu gần; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu.
2. Không dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải đưa xe vào vị trí dừng, đỗ xe khẩn cấp, nếu không di chuyển được, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển báo hoặc đèn cảnh báo về phía trước và phía sau xe, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan quản lý hầm đường bộ. 
3. Các quy tắc giao thông đường bộ khác quy định tại Luật này.
Điều 26. Quyền của xe ưu tiên
1. Xe ưu tiên được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:
a) Xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy đi làm nhiệm vụ;
b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường;
c) Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu;
d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
đ) Đoàn xe tang.
2. Xe ưu tiên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này phải lắp đặt còi, đèn ưu tiên theo quy định. Màu của tín hiệu đèn ưu tiên được quy định như sau: 
a) Xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự đi làm nhiệm vụ, xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu có đèn nhấp nháy màu đỏ;
b) Xe công an đi làm nhiệm vụ, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường có đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ;
c) Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật có đèn nhấp nháy màu xanh. 
3. Xe ưu tiên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
4. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở.
5. Chính phủ quy định cụ thể về tín hiệu của xe ưu tiên; quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên và trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại và thu hồi Giấp phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.
6. Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường.
Điều 27. Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng
1. Chỉ được chở người trên xe ô tô chở hàng trong các trường hợp sau đây:
a) Chở người đi làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ; chở người bị nạn đi cấp cứu;
b) Chở người đi thực hành lái xe trên xe tập lái; chở người dự sát hạch lái xe trên đường trên xe sát hạch; chở người diễu hành theo đoàn khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
c) Giải tỏa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.
2. Xe ô tô chở người trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Điều 28. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc
1. Một xe ô tô chỉ được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định sau đây:
a) Xe được kéo phải có người điều khiển và hệ thống lái của xe đó phải còn hiệu lực;
b) Việc nối xe kéo với xe được kéo phải bảo đảm chắc chắn, an toàn; trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì xe kéo nhau phải nối bằng thanh nối cứng;
c) Phía trước của xe kéo và phía sau của xe được kéo phải có biển báo hiệu; có đèn cảnh báo nhấp nháy màu vàng.
2. Xe kéo rơ moóc phải có hệ thống hãm liên động.
3. Không được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc kéo thêm rơ moóc hoặc xe khác;
b) Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển.
4. Khi xe kéo xe bằng xe chuyên dùng, xe kéo chỉ được kéo theo một xe, việc kết nối xe kéo và xe được kéo phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, không được chở người trên xe được kéo.
Điều 29. Người đi bộ, người khuyết tật, người già yếu, người mất năng lực hành vi dân sự, phụ nữ mang thai, trẻ em tham gia giao thông
1. Người đi bộ
a) Phải đi trên hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình;
b) Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ;
c) Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay;
d) Không được vượt qua dải phân cách, đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông.
2. Người khuyết tật, già yếu, người mất năng lực hành vi dân sự, phụ nữ mang thai, trẻ em
a) Người khuyết tật sử dụng xe lăn có hoặc không có động cơ phải đi trên hè phố, lề đường và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ;
b) Người khiếm thị khi đi trên đường bộ phải có người dẫn dắt hoặc có công cụ để báo hiệu cho người khác nhận biết là người khiếm thị;
c) Người mất năng lực hành vi dân sự khi tham gia giao thông phải có người dẫn dắt;
d) Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường phải có người lớn dẫn dắt; 
đ) Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật, già yếu, người mất năng lực hành vi dân sự, trẻ em dưới 7 tuổi, phụ nữ mang thai khi đi qua đường.
Điều 30. Người điều khiển, người ngồi, hàng hóa xếp trên xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện và xe thô sơ khác
1. Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 7 tuổi thì được chở tối đa hai người.
Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện không được thực hiện các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật này; người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật này. 
2. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng và cài quai đúng quy cách. 
3. Người điều khiển xe thô sơ khác phải cho xe đi hàng một, nơi có phần đường dành cho xe thô sơ thì phải đi đúng phần đường quy định; khi đi vào ban đêm phải có báo hiệu ở phía trước và phía sau xe. 
4. Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển.
Điều 31. Người lái xe, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy
1. Người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:
a) Chở người bệnh đi cấp cứu;
b) Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;
c) Trẻ em dưới 14 tuổi;
d) Người già yếu hoặc người khuyết tật.
2. Người lái xe, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng và cài quai đúng quy cách.
3. Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Đi xe dàn hàng ngang;
b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;
c) Sử dụng ô;
d) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh;
đ) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định;
e) Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;
g) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.
4. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Mang, vác vật cồng kềnh;
b) Sử dụng ô;
c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;
d) Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;
đ) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.
5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
Điều 32. Người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi trên đường bộ
1. Người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi trên đường bộ phải cho vật nuôi đi sát mép đường bên phải; trường hợp cần cho vật nuôi đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn. Không được gây cản trở cho người và phương tiện tham gia giao thông.
2. Không được dẫn dắt vật nuôi đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. 
3. Không được thả vật nuôi trên đường. 
Chương III
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 33. Điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ
1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện sau: 
a) Được cấp chứng nhận đăng ký và gắn biển số theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 34 Luật này;
b) Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 36 Luật này;
c) Có thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định.
2. Phương tiện giao thông thông minh bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định. 
3. Phương tiện gắn biển số nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thực hiện theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.
4. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều này.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tại địa phương, các loại phương tiện giao thông khác phù hợp với địa bàn đặc thù giao thông của địa phương.
Điều 34. Cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đủ các điều kiện sau được cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số:
a) Chứng nhận nguồn gốc xe theo quy định;
b) Chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp;
c) Chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
2. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi thay đổi chủ xe trong chứng nhận đăng ký phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Đã hoàn thành thủ tục thu hồi đăng ký, biển số;
b) Quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều này.
3. Chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được cấp đổi trong các trường hợp sau: 
a) Chứng nhận đăng ký, biển số bị mờ, hỏng;
b) Cải tạo, thay đổi màu sơn, thay đổi thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ), thay đổi mục đích sử dụng;
c) Cơ quan đăng ký xe thay đổi cấu trúc biểu mẫu chứng nhận đăng ký, biển số.
4. Chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được cấp lại trong các trường hợp sau:
a) Chứng nhận đăng ký, biển số bị mất;
b) Chứng nhận đăng ký, biển số hết thời hạn sử dụng.
5. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp biển số và đăng ký tạm thời trong các trường hợp sau:
a) Di chuyển từ nhà máy đến kho cảng hoặc từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;
b) Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc chuyển quyền sở hữu;
c) Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép, xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham gia dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch; trừ trường hợp xe không phải cấp biển số tạm thời theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật này;
d) Xe tạm nhập, tái xuất hoặc xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam;
đ) Xe phục vụ các sự kiện do Đảng, Nhà nước tổ chức.
6. Thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, trong các trường hợp sau:
a) Chuyển quyền sở hữu trong chứng nhận đăng ký; hết thời hạn tạm nhập hoặc làm thủ tục nhập khẩu hoặc hết thời hạn đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định;
b) Không còn đủ điều kiện an toàn tham gia giao thông, không còn nhu cầu tham gia giao thông, việc cấp, đăng ký biển số vi phạm quy định của pháp luật;
c) Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định.
7. Số biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe là cá nhân, tổ chức; trường hợp tổ chức chưa có mã định danh điện tử thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập (sau đây gọi là biển số định danh).
a) Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được giữ lại trong thời hạn 5 năm để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình; quá thời hạn nêu trên chủ xe chưa đăng ký cho xe khác thì biển định danh đó bị cơ quan đăng ký xe thu hồi, nhập vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định;
b) Trường hợp chủ xe có thay đổi thông tin về trụ sở, nơi thường trú, tạm trú thì được giữ lại số biển số định danh. 
8. Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn biển số xe; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ và hoạt động của phương tiện giao thông thông minh.
9. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn biển số xe; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ và hoạt động của phương tiện giao thông thông minh do Bộ Quốc phòng quản lý.
Điều 35. Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp 
1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (trừ xe và phụ tùng sản xuất, lắp ráp để xuất khẩu; nhập khẩu không để tham gia giao thông đường bộ gồm: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất, trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại). 
2. Việc chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm tổ chức thực hiện bao gồm: kiểm tra, thử nghiệm an toàn và khí thải của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới, mức sử dụng năng lượng của xe cơ giới; công nhận và chỉ định cơ sở thử nghiệm, chứng nhận; kiểm tra, đánh giá, giám sát việc bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, triệu hồi sản phẩm của cơ sở nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp.
3. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp.
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng của xe cơ giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng của xe cơ giới trong nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp.
5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quy định liên quan đến sản xuất lắp ráp, nhập khẩu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 
Điều 36. Bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
1. Xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng tham gia giao thông công cộng phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng nếu có giấy tờ về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm phương tiện hoặc Phiếu (hoặc giấy chứng nhận) kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất thì không phải kiểm định trong trường hợp di chuyển từ cửa khẩu, từ nơi sản xuất, lắp ráp tới kho, cảng, cửa hàng hoặc ngược lại.
3. Xe mô tô, xe gắn máy phải kiểm định về khí thải; việc kiểm định khí thải được thực hiện tại các trạm kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.
4. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định tại khoản 1 Điều này do đăng kiểm viên của cơ sở đăng kiểm thực hiện và được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận đăng kiểm theo quy định. Đăng kiểm viên là người được cấp chứng chỉ để thực hiện công tác chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới; kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Đăng kiểm viên gồm: Đăng kiểm viên thử nghiệm, Đăng kiểm viên chất lượng, Đăng kiểm viên kiểm định.
5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy; quy định về trình tự, thủ tục để cấp, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên; quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo, kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; kiểm định khí thải xe cơ giới; quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.
6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quy định liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 
Điều 37. Niên hạn sử dụng của xe cơ giới 
1. Niên hạn sử dụng của xe được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe đến hết ngày 31 tháng 12 của năm hết niên hạn sử dụng. 
Không áp dụng niên hạn sử dụng đối với: xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô con, xe ô tô chuyên dùng, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và phương tiện của Công an, Quân đội phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.
2. Niên hạn sử dụng của xe cải tạo thực hiện theo quy định sau:
a) Xe có niên hạn sử dụng cải tạo thành xe không có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe trước khi cải tạo;
b) Xe không có niên hạn sử dụng cải tạo thành xe có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe sau khi cải tạo;
c) Xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 10 người trở lên (kể cả người lái), xe ô tô chở người chuyên dùng cải tạo thành xe ô tô chở hàng (kể cả xe ô tô chở hàng chuyên dùng); xe chở người bốn bánh có gắn động cơ cải tạo thành xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ thì được áp dụng niên hạn sử dụng niên hạn của xe sau cải tạo.
3. Chính phủ quy định chi tiết niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới.
Điều 38. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; cơ sở đăng kiểm; trách nhiệm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; cơ sở đăng kiểm 
a) Tổ chức, cá nhân thiết kế, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa do mình thiết kế, nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và phải bảo đảm tổ chức thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và triệu hồi sản phẩm;
b) Cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, kiểm định, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới.
2. Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
a) Chấp hành các quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; 
b) Phải bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ;
c) Tổ chức, cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thu hồi đăng ký, biển số đối với trường hợp phải thu hồi theo quy định tại khoản 6 Điều 34 Luật này;
d) Chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ.
Điều 39. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô 
Lái xe vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô phải thực hiện các quy định sau đây:
1. Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và chằng buộc chắc chắn, bảo đảm không gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông; không cản trở tầm nhìn của lái xe, làm mất thăng bằng của xe hoặc làm khó điều khiển xe; không được che khuất đèn, biển số đăng ký của xe.
2. Khi vận chuyển hàng rời, vật liệu xây dựng, phế thải phải che đậy kín, không để rơi vãi xuống đường hoặc gây ra tiếng ồn, bụi bẩn trong suốt quá trình vận chuyển trên đường và chiều cao tối đa của hàng phải thấp hơn mép trên thành thùng xe tối thiểu 10 cm.
3. Khi xếp hàng hoá vượt phía trước và phía sau xe thì ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ tại điểm đầu và điểm cuối cùng của hàng hoá, khi xe hoạt động vào ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu.
Điều 40. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng
1. Hàng hoá siêu trường, siêu trọng là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được.
2. Việc vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng phải sử dụng xe vận chuyển phù hợp với loại hàng và phải có giấy phép sử dụng đường bộ do cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp.
3. Xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng được phép ghép, nối thành tổ hợp nhiều xe gồm ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ moóc để kéo hoặc vừa kéo vừa đẩy các rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng, bao gồm cả trường hợp ghép nối thông qua hàng được chở.
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng. 
Điều 41. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển động vật sống
Phương tiện vận chuyển động vật sống phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Có kết cấu phù hợp với loại động vật chuyên chở.
2. Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh dịch tễ, phòng dịch và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Điều 42. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng nguy hiểm
1. Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.
2. Việc vận chuyển hàng nguy hiểm phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; trong trường hợp cần thiết, đơn vị vận chuyển hàng nguy hiểm phải bố trí người áp tải để bảo đảm an toàn giao thông.
3. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera bảo đảm giám sát người lái xe, phía trước và phía sau xe theo quy định của Chính phủ. 
4. Người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm phải có chứng nhận chuyên môn về vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định.
5. Chính phủ quy định về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép.
Điều 43. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường bộ trong đô thị 
1. Xe buýt, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình, thời gian được phép hoạt động và dừng, đỗ đúng nơi quy định.
2. Xe taxi đón, trả hành khách theo thỏa thuận giữa hành khách và người lái xe nhưng phải chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi đón, trả khách.
3. Xe chở hàng phải hoạt động theo đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe.
4. Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời phải được che phủ kín không để rơi, vãi trên đường phố và có thời gian hoạt động theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận chuyển hành khách công cộng cho người khuyết tật trong đô thị. 
Điều 44. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự
1. Xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải bảo đảm các quy định về quản lý và trật tự, an toàn giao thông.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn địa phương.
Điều 45. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ 
1. Xe bốn bánh có gắn động cơ vận chuyển hành khách, hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Đăng ký, gắn biển số, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; 
b) Lắp thiết bị giám sát hành trình, niêm yết tên và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định;
c) Bảo đảm đúng thời gian và phạm vi hoạt động.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về thời gian, phạm vi hoạt động, trình tự, thủ tục cho phép hoạt động vận chuyển khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn địa phương.
Điều 46. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
1. Xe ô tô đưa đón học sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn để nhận diện;
b) Xe ô tô sử dụng để đưa đón học sinh tiểu học hoặc mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc phải sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi học sinh, kính xe bảo đảm có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài.
2. Khi đưa đón học sinh tiểu học và mầm non phải bố trí tối thiểu 01 người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Trường hợp sử dụng xe ô tô có sức chứa trên 24 chỗ để đưa đón học sinh mầm non, phải bố trí tối thiểu 02 người quản lý trên mỗi xe ô tô.
3. Cơ sở giáo dục, đào tạo phải xây dựng, tập huấn cho cho lái xe và người quản lý học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh.
4. Cơ sở giáo dục, đào tạo khi tổ chức hoạt động đưa, đón học sinh chịu trách nhiệm về việc đón, trả học sinh của đơn vị mình bảo đảm an toàn giao thông. 
5. Xe đưa đón học sinh được ưu tiên trong tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng, đỗ tại khu vực trường học và tại các điểm trên lộ trình đưa đón học sinh.
Điều 47. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe quá khổ giới hạn của đường bộ, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ
1. Xe quá khổ giới hạn của đường bộ là xe cơ giới có một trong các kích thước bao ngoài kể cả hàng hóa xếp trên xe (nếu có) vượt quá kích thước tối đa cho phép khi tham gia giao thông trên đường bộ.
2. Xe quá tải trọng là xe cơ giới có khối lượng toàn bộ hoặc có khối lượng toàn bộ phân bổ lên trục xe vượt quá tải trọng khai thác của đường bộ.
3. Việc sử dụng xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích để vận chuyển hàng hoá trên đường bộ được thực hiện trong các trường hợp sau: 
a) Khi các phương án vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt, đường thuỷ, đường biển hoặc phương thức vận tải khác không thể thực hiện được;
b) Di chuyển xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng từ ga, cảng và các địa điểm nhập khẩu, chế tạo, sửa chữa, bảo trì đến nơi sử dụng phương tiện theo quy định và ngược lại hoặc giữa các địa điểm sử dụng phương tiện theo quy định;
c) Xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng trên đường bộ phải được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật;
d) Khi xe bánh xích không thể vận chuyển trên đường bộ bằng phương tiện vận tải khác, thì được phép di chuyển trên đường bộ nhưng phải có biện pháp bảo vệ mặt đường.
4. Bảo vệ công trình đường bộ khi cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu thông trên đường bộ
a) Trường hợp vận chuyển bằng xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình đường bộ, chủ phương tiện vận chuyển có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí thuê tư vấn đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng để khảo sát, thiết kế, gia cố công trình đường bộ;
b) Trường hợp vận chuyển xe quá khổ giới hạn cần phải có lực lượng dẫn đường, hộ tống nhằm hỗ trợ lái xe, cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông khác và thực hiện các biện pháp an toàn giao thông cần thiết, chủ phương tiện có trách nhiệm bố trí và chi trả kinh phí dẫn đường, hỗ trợ;
c) Xe bánh xích được phép lưu thông trên đường bộ thì phải có biện pháp bảo vệ mặt đường.
5. Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường; chấp thuận phương án khảo sát, thiết kế, gia cố công trình đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.
6. Xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích chỉ được lưu hành trên đường bộ sau khi được cấp giấp phép lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích và đã thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ quy định tại khoản 4 Điều này.
7. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; trình tự, thủ tục cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích có khả năng gây hư hại công trình đường bộ, gây mất an toàn giao thông.
Điều 48. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe cứu hộ giao thông đường bộ
1. Xe cứu hộ giao thông đường bộ là xe ô tô chuyên dùng có trang bị dụng cụ, thiết bị dùng để cứu hộ, hỗ trợ di chuyển hoặc chuyên chở các phương tiện giao thông bị hư hỏng, sự cố.
2. Xe cứu hộ giao thông đường bộ phải có dấu hiệu nhận diện, niêm yết thông tin trên xe, gắn thiết bị giám sát hành trình, camera và truyền dẫn dữ liệu theo quy định. 
3. Xe cứu hộ giao thông đường bộ phải tuân thủ quy định về trọng tải của xe cứu hộ và trọng tải của xe được cứu hộ ghi trên Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 
Chương IV
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN 
THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 49. Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
1. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 3 Điều này. Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau:
a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc Giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng;
b) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;
c) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, phương tiện giao thông thông minh theo quy định của pháp luật;
d) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Trong các loại giấy tờ trên, trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo.
2. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng phù hợp loại xe máy chuyên dùng đang điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc giấy phép lái xe quy định tại Điều 50 của Luật này phù hợp loại xe máy chuyên dùng đang điều khiển. Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải mang theo các loại giấy tờ sau:
a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc Giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng;
b) Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;
c) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc giấy phép lái xe;
d) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật;
đ) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
Trong các loại giấy tờ trên, trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo.
3. Người lái xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 51 Luật này.
4. Người tập lái xe ô tô, người dự sát hạch lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái, xe sát hạch trên tuyến đường tập lái, tuyến đường sát hạch, có giáo viên dạy lái hoặc sát hạch viên bảo trợ tay lái. 
Điều 50. Giấy phép lái xe
1. Giấy phép lái xe được cấp cho người điều khiển xe mô tô, xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh tham gia giao thông đường bộ.
2. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe mô tô; người khuyết tật điều khiển xe ô tô có cơ cấu điều khiển phù hợp với tình trạng khuyết tật được cấp giấy phép lái xe ô tô.
3. Thời hạn của giấy phép lái xe:
a) Giấy phép lái xe mô tô không thời hạn;
b) Giấy phép lái xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh có thời hạn.
4. Trường hợp xe được thiết kế, cải tạo số chỗ ít hơn xe cùng kiểu loại, kích thước giới hạn tương đương thì hạng giấy phép lái xe được tính theo xe cùng kiểu loại, kích thước giới hạn tương đương.
5. Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:
a) Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
b) Giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 (sau đây gọi là Công ước Viên) cấp đối với người nước ngoài;
c) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển của nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký cam kết công nhận giấy phép lái xe của nhau;
d) Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
6. Giấy phép lái xe không có hiệu lực trong các trường hợp:
a) Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng;
b) Giấy phép lái xe có Quyết định thu hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này.
7. Giấy phép lái xe quốc tế
a) Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất; có thời hạn không quá 3 năm kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia;
b) Người có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi lái xe tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển, còn thời hạn sử dụng; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam;
c) Người có giấy phép lái xe quốc tế vi phạm pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn thì thời gian bị tước quyền sử dụng không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam;
d) Người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam có giấy phép lái xe do Việt Nam hoặc các nước là thành viên Điều ước Quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cấp, còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe quốc tế.
8. Chính phủ quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe, thời hạn giấy phép lái xe quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.
9. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết hình thức của giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế; quy định trình tự thủ tục cấp và sử dụng giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế.
Điều 51. Tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau:
a) Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy;
b) Người đủ 18 tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô, xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh, xe máy chuyên dùng.
2. Chính phủ quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều này.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô; xây dựng cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.
Điều 52. Đào tạo lái xe
1. Người có độ tuổi, sức khỏe đáp ứng quy định tại Điều 51 của Luật này để được cấp giấy phép lái xe phải được đào tạo theo nội dung lý thuyết và thực hành theo chương trình đào tạo quy định cho từng hạng giấy phép lái xe.
2. Người học lái xe phải được đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe hoặc các hình thức đào tạo theo quy định để cấp mới hoặc nâng hạng giấy phép lái xe.
3. Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định; có giáo trình, giáo án theo quy định; thực hiện đào tạo theo đúng hình thức, nội dung và chương trình quy định cho từng hạng giấy phép lái xe.
4. Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng giấy phép lái xe; người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe chở người trên 10 chỗ ngồi phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.
5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện của cơ sở đào tạo lái xe, các hình thức đào tạo lái xe khác; quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá để cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép xe tập lái, giấy chứng nhận giáo viên dạy lái xe và giấy phép đào tạo lái xe; quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe. 
6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo lái xe, quy định tiêu chuẩn xe tập lái, đội ngũ giáo viên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
7. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi tham gia giao thông.
Điều 53. Sát hạch lái xe
1. Người đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe, đủ điều kiện được đăng ký để tham dự kỳ sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe, trừ các hình thức sát hạch khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.
2. Trung tâm sát hạch lái xe là đơn vị cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe; phải đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; phải sử dụng thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin và chịu sự giám sát các nội dung sát hạch của cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 
Hoạt động tổ chức sát hạch lái xe là dịch vụ công do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện; tổ chức sát hạch lái xe ô tô phải thực hiện tại các Trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức sát hạch lái xe mô tô có thể thực hiện tại các sân tập lái đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định; trừ các hình thức sát hạch khác theo quy định.
3. Nội dung sát hạch lái xe phải phù hợp với hạng giấy phép lái xe và chương trình đào tạo.
4. Việc sát hạch lái xe do Sát hạch viên chịu trách nhiệm. Sát hạch viên phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, được tập huấn, cấp thẻ Sát hạch viên theo quy định và phải chịu trách nhiệm về kết quả sát hạch của mình. 
5. Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá để cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép sát hạch cho Trung tâm sát hạch lái xe; điều kiện sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô.
6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hình thức, nội dung, quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe; điều kiện, tiêu chuẩn sát hạch viên, tổ chức tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên; tiêu chuẩn kỹ thuật sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Điều 54. Cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe
1. Giấy phép lái xe được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch có kết quả đạt yêu cầu.
2. Người có giấy phép lái xe được cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp sau:
a) Giấy phép lái xe bị mất;
b) Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;
c) Theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe; 
d) Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;
đ) Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;
e) Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp mà người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
3. Giấy phép lái xe thu hồi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ quan y tế đối với từng hạng giấy phép lái xe;
b) Giấy phép lái xe được cấp sai quy định;
c) Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt theo quy định nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
Điều 55. Đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
1. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đăng ký với cơ sở đào tạo lái xe ô tô để được đào tạo bảo đảm nội dung, chương trình và kiểm tra cấp chứng chỉ theo quy định.
2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo; kiểm tra và thủ tục cấp, đổi, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng.
Điều 56. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ
1. Thời gian làm việc của người lái xe phải bảo đảm theo quy định của Bộ luật Lao động.
2. Thời gian lái xe liên tục, thời gian dừng nghỉ giữa hai lần lái xe
a) Từ 06 giờ đến 22 giờ: Thời gian lái xe liên tục không quá 240 phút; thời gian dừng nghỉ giữa hai lần lái xe tối thiểu 05 phút đối với lái xe taxi, xe buýt và 15 phút đối với lái xe vận tải nội bộ, các loại hình kinh doanh vận tải còn lại;
b) Từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau: Thời gian lái xe liên tục không quá 180 phút; thời gian dừng nghỉ giữa hai lần lái xe tối thiểu 30 phút đối với lái xe vận tải nội bộ và các loại hình kinh doanh vận tải.
3. Tổng thời gian lái xe trong một ngày không quá 480 phút.
4. Đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ và người lái xe chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 57. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách bằng xe ô tô 
Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách phải thực hiện các quy định sau đây:
1. Đón, trả hành khách đúng nơi quy định; hướng dẫn sử dụng trang thiết bị an toàn trên xe; có biện pháp giữ gìn vệ sinh trong xe.
2. Vận chuyển hành khách đúng lịch trình, lộ trình đã đăng ký, trừ trường hợp bất khả kháng.
3. Không chở hành khách trên nóc xe, trong khoang chở hành lý hoặc để hành khách đu, bám bên ngoài xe.
4. Không chở hàng nguy hiểm, hàng cấm, hàng lậu, động thực vật hoang dã, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, môi trường.
5. Không chở hành khách, hành lý, hàng hóa vượt quá trọng tải, số người theo quy định.
6. Không chở hàng hóa trong khoang chở hành khách.
Điều 58. Trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển hành khách
1. Trước khi cho xe khởi hành phải kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe, hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm khi gặp sự cố, yêu cầu hành khách thắt dây đai an toàn.
2. Kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa bảo đảm an toàn.
3. Giữ gìn trật tự, vệ sinh trong xe.
Điều 59. Trách nhiệm của người lái xe vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô
1. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe trước khi tham gia giao thông.
2. Khi vận chuyển hàng hóa, lái xe phải mang giấy tờ theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa bảo đảm an toàn; không chở quá khối lượng hàng hoá cho phép hoặc vượt quá khổ giới hạn của xe.
Chương V
TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VỀ TRẬT TỰ,
AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 60. Tuần tra, kiểm soát 
1. Nội dung tuần tra, kiểm soát
a) Quan sát, nắm tình hình người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ; tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an ninh, trật tự trên tuyến giao thông đường bộ;
b) Dừng phương tiện tham gia giao thông, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 và Điều 61 Luật này nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác;
c) Điều khiển giao thông theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật này;
d) Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông theo quy định của Luật này;
đ) Đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;
e) Phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, tổ chức giao thông đường bộ, nguyên nhân dẫn đến mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thông báo cơ quan chức năng hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục;
g) Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
h) Giúp đỡ, hỗ trợ người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi cần thiết;
i) Tham gia phòng, chống khủng bố, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, cứu nạn, cứu hộ;
k) Các nội dung công tác khác theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức tuần tra, kiểm soát
a) Kiểm soát thông qua hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị chỉ huy giao thông thông minh;
b) Tổ chức lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông đường bộ.
3. Lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát 
a) Lực lượng Cảnh sát giao thông; 
b) Lực lượng khác được Công an nhân dân huy động tham gia phối hợp với Cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.
Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng được huy động theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với thực tế nhiệm vụ;
c) Lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện tuần tra, kiểm soát xe cơ giới quân sự, xe máy chuyên dùng quân sự và người điều khiển xe cơ giới quân sự, xe máy chuyên dùng quân sự tham gia giao thông.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông khi thực hiện tuần tra, kiểm soát
a) Thực hiện các nội dung tuần tra, kiểm soát theo quy định tại khoản 1 Điều này; 
b) Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách; di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông theo quy định tại Điều 63 Luật này;
c) Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị chỉ huy giao thông thông minh, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 64 Luật này;
d) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Công an nhân dân và quy định của pháp luật có liên quan.
5. Trách nhiệm của lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát
a) Tuân thủ quy định của pháp luật và mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cấp có thẩm quyền;
b) Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
c) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác;
d) Chịu trách nhiệm về quyết định, hành vi của mình theo quy định của pháp luật.
6. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này; quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Điều 61. Căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát
1. Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật;
b) Những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm soát trực tiếp mới phát hiện được, gồm: Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ; điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận tải đường bộ;
c) Phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống dịch bệnh;
d) Có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.
2. Trường hợp thông tin giấy tờ của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước thì việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thông qua xác thực các thông tin, giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử.
Điều 62. Phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
Việc phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và thông qua:
1. Vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị chỉ huy giao thông thông minh; cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống camera điều hành giao thông; thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định.
2. Tiếp nhận, xử lý tin báo, phản ánh, kiến nghị, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân.
3. Quan sát, kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu trực tiếp của người thực thi công vụ.
4. Biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 63. Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách; di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
1. Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách
a) Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết tai nạn giao thông, trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện, thiết bị đó. 
Trong trường hợp cấp bách theo quy định tại điểm này, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông huy động người, phương tiện, thiết bị có trách nhiệm hoàn trả ngay sau khi trường hợp cấp bách chấm dứt. Trường hợp người, phương tiện, thiết bị được huy động làm nhiệm vụ bị thiệt hại thì được hưởng chế độ, chính sách, đền bù; đơn vị có cán bộ, chiến sĩ huy động có trách nhiệm giải quyết việc đền bù theo quy định của pháp luật.
2. Di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông 
a) Khi phát hiện phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nhưng người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm thì cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ thực hiện việc di chuyển phương tiện vi phạm ra khỏi vị trí dừng, đỗ trên. 
Trường hợp không đủ điều kiện thì đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện việc di chuyển phương tiện đó; người điều khiển phương tiện phải trả chi phí cho việc thuê di chuyển phương tiện;
b) Trong quá trình thực hiện việc di chuyển phương tiện theo quy định tại điểm a khoản này mà gây hư hỏng, đơn vị của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, tổ chức, cá nhân được thuê thực hiện việc di chuyển phương tiện phải đền bù theo quy định của pháp luật.
Điều 64. Trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị chỉ huy giao thông thông minh; vũ khí, công cụ hỗ trợ
1. Lực lượng Cảnh sát giao thông được trang bị phương tiện giao thông đường bộ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại; vũ khí, công cụ hỗ trợ theo yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị chỉ huy giao thông thông minh, thiết bị lưu trữ dữ liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp để phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.
Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị chỉ huy giao thông thông minh phải được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, pháp luật có liên quan.
3. Xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông
a) Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hệ thống thu thập tín hiệu, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh về tình trạng công trình giao thông, hành trình của phương tiện và các dữ liệu liên quan khác được xây dựng, lắp đặt trên các tuyến giao thông đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để giám sát tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác;
b) Việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải tuân thủ đúng quy trình, quy tắc, bảo đảm hoạt động liên tục và kết nối với Trung tâm chỉ huy giao thông; 
c) Dữ liệu thu thập được từ Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải được quản lý theo quy định của pháp luật; bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức; sử dụng để xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các vi phạm pháp luật khác; phục vụ công tác quản lý nhà nước;
d) Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy định xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thiết bị chỉ huy giao thông thông minh.
4. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
Lực lượng Cảnh sát giao thông được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Điều 65. Quyền và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
1. Khi dừng phương tiện theo yêu cầu của lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có quyền sau đây:
a) Được thông báo về căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm soát; nội dung và kết quả kiểm soát; hành vi vi phạm pháp luật và biện pháp xử lý (nếu có);
b) Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật; 
c) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật về tố cáo; 
d) Phản ánh, tố giác, báo tin những trường hợp vi phạm pháp luật.
2. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có trách nhiệm sau đây:
a) Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
b) Chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát.
Điều 66. Ngăn chặn hành vi gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, chống người thi hành công vụ 
1. Giải thích cho người vi phạm biết rõ về hành vi vi phạm pháp luật; thuyết phục, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm; chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát; giải thích rõ quyền và trách nhiệm của họ.
Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng phương tiện, bỏ chạy thì người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để xử lý vi phạm.
2. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong trường hợp người vi phạm không chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ thì tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. 
Chương VI
CHỈ HUY, ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 
 BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
Điều 67. Chỉ huy, điều khiển giao thông 
1. Chỉ huy giao thông là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá các yếu tố có liên quan đến giao thông đường bộ của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền nhằm chỉ huy hoạt động giao thông đường bộ bảo đảm trật tự, an toàn. Chỉ huy giao thông được thực hiện thông qua:
a) Hoạt động chỉ huy điều khiển giao thông của người điều khiển giao thông;
b) Trung tâm chỉ huy giao thông;
c) Thiết bị chỉ huy giao thông thông minh.
2. Trung tâm chỉ huy giao thông là nơi thu thập, lưu trữ, phân tích, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin tình hình giao thông phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông, giải quyết tai nạn giao thông, tuần tra kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác liên quan tới giao thông đường bộ; cung cấp thông tin về tình trạng giao thông cho người tham gia giao thông; nghiên cứu giải pháp bảo đảm giao thông đường bộ an toàn, thông suốt;  
Trung tâm chỉ huy giao thông do lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, khai thác; hoạt động thường xuyên, liên tục. Trung tâm chỉ huy giao thông quốc gia kết nối với Trung tâm chỉ huy giao thông địa phương và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành. Trung tâm chỉ huy giao thông gồm các công trình xây dựng, các hệ thống thiết bị công nghệ: 
a) Hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ; 
b) Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
c) Hệ thống cơ sở dữ liệu điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ;
d) Hệ thống kết nối, tiếp nhận dữ liệu chia sẻ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình;
đ) Cơ sở dữ liệu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật này.
3. Điều khiển giao thông là hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền điều khiển giao thông để chỉ huy hoạt động giao thông đường bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Điều khiển giao thông được thực hiện thông qua:
a) Điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông và các báo hiệu đường bộ khác; điều khiển thiết bị chỉ huy giao thông thông minh;
b) Đặt biển báo hiệu tạm thời, tín hiệu tạm thời, phân lại luồng, phân lại tuyến, nơi dừng xe, đỗ xe khi có tình huống đột xuất quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật này;
c) Bố trí người điều khiển giao thông để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông.
4. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật; quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác Trung tâm chỉ huy giao thông; quy định chi tiết về điều khiển giao thông.
Điều 68. Giải quyết tình huống đột xuất gây mất an toàn giao thông trên đường bộ
1. Tình huống đột xuất trên đường bộ gồm: Ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thiên tai, cháy, nổ gây mất an toàn giao thông; tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên đường bộ.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện tình huống đột xuất trên đường bộ quy định tại khoản 1 Điều này, kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan quản lý đường bộ theo quy định; trường hợp cần thiết có biện pháp báo ngay cho người tham gia giao thông biết.
3. Cơ quan Công an khi phát hiện, tiếp nhận thông tin về tình huống đột xuất trên đường bộ, có trách nhiệm:
a) Tổ chức ngay lực lượng đến nơi xảy ra tình huống đột xuất để chỉ huy, điều khiển giao thông theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 67 Luật này; 
b) Thông báo cho người tham gia giao thông;
c) Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;
d) Thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm khắc phục kịp thời các hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gây mất an toàn.
5. Trường hợp xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, thực hiện theo quy định tại Điều 74 Luật này.
Điều 69. Chỉ huy, điều khiển giao thông đối với trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác 
1. Lòng đường, hè phố được sử dụng cho mục đích giao thông. Trường hợp cần thiết được sử dụng phục vụ các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, thể thao và mục đích khác, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác theo quy định và thông báo ngay cho cơ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước khi thực hiện.
2. Cơ quan Cảnh sát giao thông có trách nhiệm:
a) Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; dẫn đoàn theo quy định;
b) Thông báo phương án phân luồng giao thông tạm thời;
c) Giải quyết các tình huống gây mất an ninh, trật tự.
3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
Điều 70. Chỉ huy, điều khiển giao thông đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, xe vận chuyển hàng nguy hiểm, xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng và xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam
1. Cơ quan cấp phép vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm trên đường bộ, xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng có trách nhiệm gửi giấy phép đến cơ quan Cảnh sát giao thông ngay sau khi cấp phép. Cơ quan Cảnh sát giao thông khi nhận được thông báo về việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm, căn cứ vào quy mô, số lượng, khối lượng, tính chất nguy hiểm, thời gian, tuyến vận chuyển, lập kế hoạch để chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ bảo đảm trật tự, an toàn theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm; yêu cầu thay đổi thời gian, tuyến đường, tốc độ phù hợp khi xét thấy không bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
2. Cơ quan cấp phép xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan Cảnh sát giao thông về cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh, tuyến đường, thời gian, số lượng xe của đoàn, tổ chức cá nhân có trách nhiệm dẫn đường. Cơ quan Cảnh sát giao thông khi nhận được thông báo tổ chức phối hợp chỉ huy, điều khiển giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Điều 71. Kiến nghị về an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác sử dụng
1. Cơ quan Cảnh sát giao thông khi tiếp nhận thông tin về các yếu tố có nguy cơ mất an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác, vận hành theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật này hoặc thông qua thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức khảo sát giao thông nếu phát hiện các yếu tố có nguy cơ mất an toàn đối với công trình giao thông đường bộ, các bất hợp lý về tổ chức giao thông, có trách nhiệm:
a) Xử lý, khắc phục trong phạm vi quản lý hoặc kiến nghị cơ quan quản lý công trình đường bộ xử lý, khắc phục kịp thời; 
b) Trường hợp cần thiết, thực hiện theo khoản 1, khoản 3 Điều 67 Luật này hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động giao thông tuyến đường nếu thấy không bảo đảm an toàn giao thông.
2. Cơ quan quản lý công trình đường bộ đang khai thác, vận hành có trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận, kiểm tra và có kế hoạch xử lý, khắc phục các yếu tố có nguy cơ mất an toàn đối với giao thông đường bộ theo quy định và thông báo kết quả xử lý, khắc phục cho cơ quan Cảnh sát giao thông, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị;
b) Chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra hậu quả do hành vi không xử lý, khắc phục các yếu tố gây mất an toàn giao thông theo quy định tại điểm a khoản này.
Điều 72. Giải quyết ùn tắc giao thông
Cơ quan Cảnh sát giao thông khi tiếp nhận thông tin về ùn tắc giao thông phải tiến hành các biện pháp giải quyết theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 67 Luật này và có trách nhiệm:
1. Khảo sát, phân tích, đánh giá về tốc độ di chuyển, mật độ, lưu lượng phương tiện giao thông, bất hợp lý về tổ chức giao thông đường bộ để xác định quy luật, nguyên nhân, điều kiện xảy ra ùn tắc giao thông.
2. Chỉ huy, điều khiển giao thông và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về biện pháp phòng ngừa, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.
Chương VII
GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 73. Trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ 
1. Người điều khiển phương tiện, người liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ có trách nhiệm sau đây:
a) Dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan Công an, Y tế hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất; 
b) Ở lại hiện trường vụ tai nạn giao thông cho đến khi người của cơ quan Công an đến, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất; 
c) Cung cấp thông tin xác định danh tính về bản thân, người liên quan đến vụ tai nạn giao thông và thông tin liên quan của vụ tai nạn giao thông cho cơ quan có thẩm quyền.
2. Người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây: 
a) Bảo vệ hiện trường;
b) Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;
c) Báo tin ngay cho cơ quan Công an, Y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;
d) Bảo vệ tài sản của người bị nạn;
đ) Cung cấp thông tin liên quan về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Người quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu sử dụng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trong trường hợp không có phương tiện nào khác để đưa nạn nhân đi cấp cứu phải đánh dấu vị trí phương tiện, vị trí nạn nhân trên hiện trường không được làm thay đổi, mất dấu vết liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Trường hợp có người chết phải giữ nguyên hiện trường và che đậy thi thể.
4. Người điều khiển phương tiện khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm chở người bị thương đi cấp cứu. Các xe ưu tiên, xe chở người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này.
Điều 74. Phát hiện, tiếp nhận, xử lý tin báo tai nạn giao thông đường bộ
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện vụ tai nạn giao thông phải báo ngay cho cơ quan Công an, Y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
2. Cơ quan Công an nơi gần nhất khi nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông phải tổ chức ngay lực lượng đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định.
3. Cơ sở y tế cấp cứu ban đầu người bị nạn do tai nạn giao thông đường bộ có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
4. Doanh nghiệp bảo hiểm khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của doanh nghiệp đến hiện trường phối hợp với đơn vị giải quyết vụ tai nạn giao thông.
5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2 Điều này.
Điều 75. Cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Cơ quan Công an chủ trì, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác phối hợp tổ chức lực lượng, công cụ, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vụ tai nạn giao thông, cơ quan Công an có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để huy động lực lượng, phương tiện giải quyết vụ tai nạn giao thông trong trường hợp cần thiết.
2. Cơ sở Y tế phải bố trí, phân công người, phương tiện sẵn sàng và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu, vận chuyển, cấp cứu nạn nhân sau khi tiếp nhận tin báo vụ tai nạn giao thông; hỗ trợ, cứu chữa nạn nhân bị tai nạn giao thông trong mọi trường hợp.
3. Trường hợp có người chết mà không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đồng ý cho chôn cất, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm tổ chức chôn cất.
4. Trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện giao thông chở hàng nguy hiểm phải thông báo ngay cho đơn vị chức năng về giải quyết hóa chất độc hại, vật liệu cháy nổ; đồng thời phong tỏa hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông; tổ chức phân luồng giao thông, cấm người, phương tiện đi vào khu vực tai nạn.
Điều 76. Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ 
1. Nguyên tắc điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
a) Tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra phải được điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật;
b) Cơ quan Công an có thẩm quyền chịu trách nhiệm tổ chức điều tra, giải quyết tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật; trường hợp vụ tai nạn giao thông liên quan đến người, phương tiện do Quân đội quản lý có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho Cơ quan điều tra quân sự điều tra, giải quyết. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm phối hợp giải quyết;
c) Không lợi dụng công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
d) Đối với các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người và phương tiện của các cơ quan ngoại giao có trụ sở tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
2. Nội dung điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
a) Kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng của người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông;
b) Khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tử thi, công trình đường bộ, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ tai nạn giao thông; 
c) Tạm giữ phương tiện, đồ vật, thông tin, tài liệu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của người điều khiển phương tiện;
d) Ghi lời khai của những người điều khiển phương tiện; người bị nạn; người làm chứng và những người có liên quan khác trong vụ tai nạn giao thông;
đ) Xem xét dấu vết trên thân thể người bị nạn; kiểm tra, xác minh phương tiện, người điều khiển phương tiện; hành khách, hàng hóa vận chuyển và các loại giấy tờ khác có liên quan;
e) Giám định chuyên môn; dựng lại hiện trường.
3. Kết luận vụ tai nạn giao thông: Xác định diễn biến, nguyên nhân, lỗi và điều kiện liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông và đề xuất, kiến nghị.
Đề xuất xử lý vụ tai nạn giao thông và kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục những sơ hở, thiếu sót nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông. 
Điều 77. Thống kê tai nạn giao thông đường bộ 
1. Thông tin về tai nạn giao thông đường bộ phải được thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời.
2. Các cơ quan có thẩm quyền điều tra, giải quyết tai nạn giao thông có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả điều tra, giải quyết cho cơ quan Cảnh sát giao thông có thẩm quyền để phục vụ thống kê, tổng hợp về tai nạn giao thông.
3. Kết quả thống kê, tổng hợp về tai nạn giao thông phục vụ nghiên cứu, đề ra các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông.
4. Chính phủ quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành về số liệu thống kê tai nạn giao thông đường bộ.
Chương VIII
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ,
AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 78. Nội dung quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
4. Quản lý phương tiện giao thông đường bộ.
5. Quản lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
6. Chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ.
7. Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.
8. Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
9. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
10. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
11. Thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
12. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
13. Hợp tác quốc tế về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Điều 79. Trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới theo quy định của Luật này.
4. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phương tiện và người điều khiển phương tiện cho lực lượng quân đội làm nhiệm vụ quốc phòng.
5. Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý điều kiện về sức khỏe của người lái xe tham gia giao thông; cung cấp thông tin thống kê người bị tai nạn giao thông đường bộ cho Bộ Công an.
6. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
7. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại địa phương.
Chương IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 80. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2024.
2. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Điều 81. Quy định chuyển tiếp
1. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.
2. Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định.
3. Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng./.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa….., kỳ họp thứ….. thông qua ngày…..tháng…..năm…..
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Kính gửi: Chính phủ
Ngày 11/8/2023, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 144/BC-BTP thẩm định dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhất trí về sự cần thiết xây dựng Luật; đề nghị Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật. Bộ Công an xin báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định như sau:
I. VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN LUẬT
1. Về cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 7)
Dự thảo Luật Đường bộ quy định về cơ sở dữ liệu vận tải đường bộ (điểm đ khoản 2 Điều 8), cơ sở dữ liệu vận tải đường bộ có thể gồm các thông tin về cá nhân điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để thực hiện vận tải đường bộ, thông tin về sức khỏe của người lái xe, thông tin về xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại dự thảo Luật.
Giải trình của Bộ Công an: Về thông tin của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong cơ sở dự liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là để phục vụ kiểm soát về trách nhiệm, việc tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; thông tin của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong cơ sở dữ liệu vận tải đường bộ là để phục vụ quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải. Các cơ sở dữ liệu này phải kết nối, liên thông, chia sẻ phục vụ quản lý nhà nước. Do vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
2. Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa, hành khách tại Điều 39, Điều 44, Điều 46
Tại Điều 62, Điều 66, Điều 71 dự thảo Luật Đường bộ cũng quy định về vận tải hàng hoá, hành khách bằng xe ô tô, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự, tuy nhiên, qua rà soát nội dung quy định giữa dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có sự giao thoa, nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất trong cách thức quy định (xem cụ thể tại mục III.7).
Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định các nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với người điều khiển, phương tiện, hàng hóa; dự thảo Luật Đường bộ quy định về quản lý nhà nước đối với phương tiện. Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải xin tiếp thu, rà soát để không trùng lặp về quy định của 02 dự thảo Luật đối với nội dung này.
3. Về vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 45)
Khoản 1 Điều 45 dự thảo Luật quy định điều kiện hoạt động kinh doanh của xe bốn bánh có gắn động cơ, tuy nhiên, Điều 61 Luật Đường bộ không quy định hoạt động chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe bốn bánh có gắn động cơ là hoạt động kinh doanh vận tải...
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã phối hợp Bộ Giao thông vận tải rà soát bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG
1. Sự phù hợp của nội dung dự án Luật với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng Luật
1.1. Về phạm vi điều chỉnh
Tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Thông báo số 2670/TTKQH-QPAN, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Tại hồ sơ, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung Báo cáo đánh giá tác động chính sách và thực hiện đánh giá tác động đối với toàn bộ nội dung dự kiến điều chỉnh tại dự thảo Luật. Do đó, để có cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thể hiện rõ tại Tờ trình, trong đó cần báo cáo rõ những nội dung mới, những nội dung dẫn đến thay đổi phạm vi điều chỉnh của dự án Luật.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã bổ sung vào Tờ trình những nội dung mới, những nội dung được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1.2. Về hạng giấy phép lái xe (Điều 50)
Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe, thời hạn giấy phép lái xe... (khoản 8 Điều 50), tuy nhiên, trong giai đoạn đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì cơ quan lập đề nghị đề xuất giải pháp “luật hoá” một số quy định tại thông tư, nghị định để đảm bảo tính minh bạch, khả thi. Trong khi đó, hạng giấy phép lái xe đã được quy định tại Điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình lý do giao Chính phủ quy định hạng giấy phép lái xe mà không quy định cụ thể tại dự thảo Luật.
Giải trình của Bộ Công an: Việc quy định như dự thảo Luật là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan đã và sẽ phát sinh, xuất hiện nhiều kiểu loại phương tiện giao thông mới mà chưa được phân hạng giấy phép lái xe phù hợp; nếu quy định cụ thể về phân hạng giấy phép lái xe trong dự thảo Luật sẽ không đảm bảo tính ổn định, linh hoạt phù hợp với thực tiễn hoặc khi các điều ước quốc tế có sự thay đổi. Việc quy định như vậy không mâu thuẫn với các điều ước quốc tế. Do đó, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
2.1. Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 6), Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông... (khoản 7 Điều 52)
Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nói riêng, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định về trách nhiệm, nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật... Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định những nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại dự thảo Luật mà thực hiện theo quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
Giải trình của Bộ Công an: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định chung về trách nhiệm, nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước mà không quy định về các nội dung mang tính đặc thù trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, như kỹ năng tham gia giao thông cho trẻ em, thanh thiếu niên; kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên. Do vậy, đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
2.2. Về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Điều 49)
Dự thảo Luật quy định trường hợp thông tin giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử thì thực hiện kiểm soát các thông tin giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử (khoản 1 Điều 49). Tuy nhiên, hiện nay, theo quy định của dự thảo Luật Căn cước (sửa đổi) hiện nay đã được Chính phủ trình Quốc hội thì ngoài việc đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử thì các giấy tờ cũng được tích hợp vào bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước công dân; đồng thời, tại dự thảo Luật Căn cước cũng quy định việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước cũng tương đương với giấy tờ có liên quan. Do đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo lợi ích cho người dân thì dự thảo Luật quy định sử dụng song song hai hình thức trên.
2.3. Về giải quyết tình huống đột xuất gây mất an toàn giao thông trên đường bộ (Điều 68)
Dự thảo Luật quy định tình huống đột xuất trên đường bộ gồm: Ùn tắc giao thông; hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn gây mất an toàn giao thông; yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự (khoản 1 Điều 68). Đồng thời, tại khoản 2 Điều 68 dự thảo Luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan công an khi phát hiện, tiếp nhận thông tin về tình huống đột xuất trên đường bộ; khoản 4 Điều 68 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ. Tuy nhiên đối với các tình huống thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, pháp luật đã có quy định về các biện pháp phòng, chống, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong mỗi tình huống cụ thể như: Luật Phòng, chống thiên tai cũng quy định về các phương án ứng phó thiên tai (như: thẩm quyền huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai; hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai…). Liên quan đến “cháy nổ, hỏa hoạn”, Luật Phòng cháy, chữa cháy cũng quy định về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc chữa cháy; người chỉ huy chữa cháy… Do đó, để đảm bảo thống nhất, tránh chồng lấn thẩm quyền của các cơ quan trong việc giải quyết các tình huống đột xuất trên đường, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phân định rõ các trường hợp cũng như trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các tình huống đột xuất gây mất an toàn giao thông trên đường bộ.
Giải trình của Bộ Công an: Về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan khi xảy ra các tình huống cháy nổ, thiên tai, hỏa hoạn, ứng phó sự cố, cứ nạn cứu hộ... đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp, Luật Phòng thủ dân sự... Theo đó, khi xảy ra các tình huống nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật hiện hành có trách nhiệm tham gia thực hiện mà không quy định trong dự thảo Luật này để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Việc quy định như dự thảo Luật về giải quyết tình huống đột xuất gây mất an toàn giao thông trên đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ là để tạo cơ sở pháp lý thống nhất áp dụng. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật. 
2.4. Về điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Điều 76)
Dự thảo quy định nguyên tắc điều tra tai nạn giao thông; việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, phương tiện, đồ vật, dấu vết có liên quan; kết luận nguyên nhân tai nạn giao thông và giao Bộ Công an quy định quy trình điều tra tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, đối với những vụ tai nạn giao thông mà bị khởi tố hình sự thì việc điều tra được thực hiện theo Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó, đề nghị cân nhắc quy định giao cho Bộ Công an quy định.
Giải trình của Bộ Công an: Dự thảo Luật quy định những nội dung mang tính nguyên tắc chung về điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ trên cơ sở đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản luật có liên quan, còn các nội dung chi tiết về trình tự, thủ tục cần thiết giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết để bảo đảm ổn đinh, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thực tế hiện nay Bộ Công an đã có Thông tư quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật và chỉnh lý lại như sau: “Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông”.
2.5. Về chỉ huy, điều khiển giao thông đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, xe vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng 
Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm liên quan đến Luật Hóa chất (trong đó quy định về vận chuyển chất nguy hiểm, xử lý sự cố trong quá trình vận chuyển…), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp (trong đó quy định về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp), do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để thống nhất trong cách thức quy định.
Giải trình của Bộ Công an: Hiện nay, Chính phủ đã có Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Theo đó, dự thảo Luật không quy định về việc cấp phép mà chỉ quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật. 
2.6. Về xử lý vi phạm hành chính
Một số quy định tại dự thảo Luật liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) như: quy định việc phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 62); sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị thu thập, xử lý và chỉ huy giao thông thông minh (Điều 64); quy định cưỡng chế trong trường hợp người có hành vi vi phạm pháp luật không chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ tuần tra, kiểm soát (khoản 2 Điều 66)… Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định về phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; tổ chức cưỡng chế việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính… Do đó, đề nghị rà soát quy định tại dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã rà soát quy định của dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	2.7. Về tính tương thích của nội dung dự án Luật với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đánh giá quy định của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy, dự thảo Luật thiếu những biện pháp nhằm bảo đảm quyền con người, quyền của một số nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong tiếp cận giao thông đường bộ, như người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Đây là các nội dung đã được ghi nhận trong các Công ước về quyền dân sự và chính trị, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước về giao thông đường bộ, Công ước về tín hiệu và biển báo đường bộ năm 1968... ví dụ như: quy định tại khoản 4 Điều 10 dự thảo Luật chưa hoàn toàn phù hợp với Điều 23.1.(a).(iii) của Công ước Viên năm 1968 về biển báo và tín hiệu đường bộ; chưa có quy định về điều kiện đối với phương tiện dành cho người khuyết tại (Phụ lục 5 Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ), cân nhắc thêm quy định tại khoản 11 Điều 8 vì có khả năng hạn chế quyền tiếp cận giao thông của nhóm người này... Ngoài ra, cần nghiên cứu nội luật hoá một số nội dung cụ thể sau: quy định về quản lý đối với phương tiện dành cho người khuyết tật (như yêu cầu về kỹ thuật, an toàn...); quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn của phương tiện đối với xe đạp...
	Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã có những quy định dẫn chiếu đến các điều ước quốc tế Việt Nam mà là thành viên như: khoản 3 Điều 33; khoản 6 Điều 38; điểm d khoản 5 Điều 50... nhưng lại chưa thực hiện rà soát, đánh giá với các công ước song phương với các nước liên quan về công nhận giấy phép lái xe (như Công ước song phong với Hàn Quốc). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định tại dự thảo Luật để đảm bảo nội luật hóa một cách phù hợp các quy định của các Công ước quốc tế như đã nêu trên.
Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Để đảm bảo quy định rõ ràng, minh bạch, đảm bảo an toàn trong các tình huống tham gia giao thông, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung này trong dự thảo Luật. Nội dung quy định về điều kiện đối với phương tiện dành cho người khuyết tật, Bộ Công an xin tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật, cụ thể là Bộ GTVT đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng, QCVN 14:2015/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. Bộ GTVT sẽ nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi quy định để người khuyết tật có thêm các lựa chọn phương tiện khác, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và sẽ bổ sung, sửa đổi Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông, trong đó quy định việc cải tạo xe cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng
3. Sự phù hợp của dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước
Tại hồ sơ dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bước đầu đánh giá việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngày 25/5/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, qua rà soát, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại Chỉ thị số 23-CT/TW đã được cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện tại dự thảo Luật nhưng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chưa thể chế đầy đủ, cần tiếp tục được nghiên cứu, thể hiện tại dự thảo Luật như: cơ chế, chính sách huy động, sử dụng nguồn lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các biện pháp để khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thể hiện tại dự thảo Luật.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an tiếp tục rà soát các nội dung theo Chỉ thị số 23-CT/TW để cụ thể hóa trong dự thảo Luật.
4. Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo Luật; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự thảo Luật
4.1. Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo luật
Dự thảo Luật quy định 18 thủ tục hành chính nhưng mới thực hiện đánh giá đối với 5 thủ tục hành chính. Đề nghị giải trình rõ sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của việc bổ sung một số thủ tục hành chính mới tại dự thảo Luật như: Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; cấp phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh... để đảm bảo tinh thần cải cách thủ tục hành chính tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để thực hiện liên thông kết quả thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu để cắt giảm hoặc giảm bớt thành phần hồ sơ hoặc thủ tục có thể khai thác như: không yêu cầu cung cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số (khoản 2 Điều 34) trong thủ tục thay đổi chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng... 
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Bộ Công an rà soát và đánh giá đối với 18 thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo Luật, trong đó đã giải trình rõ sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của việc bổ sung một số thủ tục hành chính mới tại dự thảo Luật như: Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; cấp phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh... để đảm bảo tinh thần cải cách thủ tục hành chính được xác định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 02 Bộ nghiên cứu, thực hiện liên thông kết quả thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu để giảm bớt thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính.
4.2. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật
Hồ sơ dự án Luật đã có Báo cáo lồng ghép giới, tại Báo cáo lồng ghép giới cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá các quy định tại dự thảo Luật không làm phát sinh vấn đề về bất bình đẳng giới. Tuy nhiên, qua rà soát nội dung dự thảo Luật, Bộ Tư pháp nhận thấy một số nội dung tại dự thảo Luật có thể phát sinh vấn đề về giới như: việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập dữ liệu từ hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá trường hợp phát sinh vấn đề về giới thì thực hiện đánh giá tác động.
Giải trình của Bộ Công an: Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hồ sơ dự án Luật, tại điểm 4 mục III đã đánh giá chính sách "4. Tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông" cho thấy việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập dữ liệu từ hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông không có tác động về giới, mọi người tham gia giao thông đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
5. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính bảo đảm thi hành Luật
Quy định tại dự thảo Luật có nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp tới việc bảo đảm nguồn lực về tài chính, nhân lực để thi hành Luật, như: việc xây dựng cơ sở dữ liệu trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thu thập, xử lý và chỉ huy giao thông thông minh; hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông… Tuy nhiên, tại hồ sơ dự án Luật chưa có các đánh giá, dự kiến về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành Luật. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các nội dung này vào Tờ trình để có đủ cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Giải trình của Bộ Công an: Về đánh giá nguồn nhân lực, tài chính bảo đảm thi hành Luật đã được báo cáo trong Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Tờ trình dự án Luật không quy định nội dung này.
6. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo, hồ sơ và trình tự, thủ tục soạn thảo Luật
6.1. Về trình tự, thủ tục soạn thảo
Hồ sơ thẩm định cơ bản đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để hoàn thiện thêm nội dung hồ sơ dự án Luật trước khi trình Chính phủ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý thêm một số tài liệu sau:
- Về Tờ trình: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại nội dung Tờ trình để đảm bảo theo đúng nội dung tại biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) theo đó đề nghị bỏ nội dung về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh tại Thông báo số 2670/TB-TTKQH (mục IV của Báo cáo này).
- Đề nghị bổ sung tài liệu là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ  ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2670/TB-TTKQH vì dự án Luật đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định, hồ sơ dự án Luật đã được chỉnh lý lại Tờ trình đảm bảo theo đúng nội dung biểu mẫu quy định và bổ sung Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ  ban Thường vụ Quốc hội.
6.2. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), trong đó cân nhắc chỉnh sửa một số nội dung, ví dụ như:
	a) Một số quy định tại dự thảo Luật còn mang tính tuỳ nghi, ví dụ như: khoản 1 Điều 36; khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 52… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để quy định cho phù hợp.
	b) Một số quy định còn chung chung hoặc thiếu quy trình thực hiện, chưa đảm bảo tính khả thi như: khoản 2 Điều 33 chưa quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc quy định chi tiết việc cấp phép hoạt động; thiếu quy trình cấp biển số tạm thời cho phương tiện (khoản 5 Điều 34); điểm b khoản 2 Điều 38 chưa rõ việc duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện là như thế nào; điểm c khoản 1 Điều 34; điểm b khoản 6 Điều 34 nhưng chưa rõ là nơi thường trú hay nơi tạm trú…
c) Một số nội dung giải thích từ ngữ thuộc nội dung về tiêu chuẩn, kỹ thuật hoặc hoạt động cụ thể như: khoản 4 Điều 3; khoản 5 Điều 3; khoản 10 Điều 3; khoản 35 Điều 3; khoản 37 Điều 3; khoản 41 Điều 3… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát chỉ thực hiện giải thích những thuật ngữ/từ ngữ mang tính chuyên môn hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau, được sử dụng nhiều lần trong dự thảo Luật.
d) Về hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8): Hành vi điều khiển phương tiện giao thông không đảm bảo kỹ thuật lái xe an toàn (khoản 4 Điều 8) có thể gồm hành vi dùng tay sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (khoản 5 Điều 8); hành vi đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường (khoản 23 Điều 8) có thể trùng với hành vi chăng dây, vật cản khác trên đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông (khoản 23 Điều 8)… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để quy định thống nhất, tránh trùng lặp hành vi. Bên cạnh đó, đề nghị rà soát quy định rõ hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (khoản 28 Điều 8).
đ) Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được quy rải rác tại nhiều chương như: Chương III phương tiện giao thông (từ Điều 39 đến Điều 48), Chương IV về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Điều 57); Chương VI về chỉ huy, điều khiển giao thông (Điều 69). Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bao gồm các biện pháp bảo đảm cho người điều khiển, phương tiện và các biện pháp chỉ huy, điều khiển giao thông. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thiết kế một Chương quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong đó bảo đảm cho người điều khiển, phương tiện…
e) Một số quy định tại dự thảo Luật chưa thống nhất giữa nội dung và tên Điều/khoản, ví dụ như: Điều 36 về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ nhưng khoản 4 Điều này lại quy định về đăng kiểm viên; khoản 1 Điều 60; khoản 2 Điều 34 quy định việc thu hồi đăng ký, biển số xe đối với trường hợp thay đổi chủ xe trong Chứng nhận đăng ký nhưng khoản 6 Điều 34 không quy định thu hồi đối với trường hợp này…
g) Đề nghị rà soát quy định thống nhất trong dự thảo Luật cũng như đảm bảo thống nhất quy định của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, ví dụ như: Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tuy nhiên dự thảo Luật lại quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện giao thông đường bộ (điểm c khoản 1 Điều 33), chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (điểm d khoản 1 Điều 49)…
h) Một số nội dung cần chỉnh sửa kỹ thuật để bảo đảm quy phạm được minh bạch, rõ ràng, ví dụ như: khoản 2 Điều 34; khoản 1 Điều 66…
i) Đề nghị rà soát đảm bảo các quy định viện dẫn tại dự thảo Luật chính xác, ví dụ như: khoản 1 Điều 49 viện dẫn quy định về giấy phép lái xe đối với người lái xe tham gia giao thông…
Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: 
- Tiếp thu ý kiến tại các điểm a, b, e, g, h, i dự thảo Luật đã chỉnh lý lại ngôn ngữ, kỹ thuật, trình bày văn bản cho phù hợp.
- Giải trình ý kiến tại điểm c như sau: Các từ ngữ được giải trích trong dự thảo Luật mang tính chuyên môn và được sử dụng nhiều lần nên đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
- Ý kiến tiếp thu, giải trình điểm d như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý khoản 23 và khoản 28 Điều 8 dự thảo Luật. Đối với hành vi dùng tay sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (khoản 5 Điều 8), đây là hành vi gây mất tập trung, nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, cần phải quy định cụ thể trong hành vi bị nghiêm cấm. Do vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật. 
- Giải trình ý kiến tại điểm đ như sau: Tên gọi của các chương trong dự thảo Luật đều có quy định các nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: Quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; chỉ huy, điều khiển, tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó, việc bổ sung một chương về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là không cần thiết.
7. Một số nội dung của dự thảo Luật 
7.1. Về quy tắc giao thông đường bộ (Chương II)
a) Dự thảo quy định Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông đường bộ; trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật) (khoản 2 Điều 9), để đảm bảo phù hợp quy định về an toàn giao thông trẻ em, phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới, đề nghị chỉnh lý theo hướng: trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô con cá nhân phải được chở bằng thiết bị an toàn cho trẻ em…. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu đánh giá thêm tính khả thi của quy định này đối với tình hình thực tiễn của Việt Nam bởi lẽ việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông là cần thiết nhưng cần quy định sao cho không tạo thêm gánh nặng cho cá nhân, tổ chức khi triển khai các quy định này.
Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, rà soát các nội dung quy định về bảo đảm an toàn đối với trẻ em được chở trên xe ô tô tham gia giao thông đường bộ bảo đảm tính khả thi và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
b) Về việc người mắc bệnh tâm thần khi tham gia giao thông phải có người dẫn dắt (điểm c khoản 2 Điều 29): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy định này, vì hiện nay, theo phân loại bệnh tâm thần của Tổ chức y tế thế giới thì có rất nhiều loại bệnh, với số lượng lớn. Do đó, yêu cầu việc người mắc bệnh tâm thần khi tham gia giao thông phải có người dẫn dắt là khó bảo đảm tính khả thi, hơn nữa một số loại bệnh tâm thần, người bệnh vẫn có nhận thức bình thường, do đó, đề nghị chỉnh lý cho phù hợp, cân nhắc chỉ quy định đối với trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì phải có người dẫn dắt khi tham gia giao thông.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
c) Về chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe (Điều 11): Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định đối với đường có hạn chế tốc độ thì tốc độ giới hạn đối với xe khách, xe tải phải thấp hơn so với xe ô tô cá nhân, vì xe tải và xe khách là loại phương tiện có khối lượng lớn, chở nhiều người, bởi vậy tốc độ giới hạn cần thấp hơn xe ô tô cá nhân để giảm thiểu rủi ro gặp tai nạn và hậu quả khi có tai nạn giao thông.
Giải trình của Bộ Công an: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ chấp hành các quy định trong báo hiệu đường bộ, nội dung này được quy định trong dự thảo Luật Đường bộ.
7.2. Về cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (khoản 1 Điều 7)
Dự thảo Luật quy định 7 cơ sở dữ liệu liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, trong đó, nhiều nội dung thông tin trong cơ sở dữ liệu có thể trùng lặp với các cơ sở dữ liệu khác như: cơ sở dữ liệu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có thể gồm các thông tin như chủ phương tiện, bảo hiểm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe có thể trùng với cơ sở dữ liệu y tế; cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở dữ liệu về đào tạo, sát hạch, giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có thể trùng với các thông tin về người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, sức khoẻ của người lái xe… Bộ Tư pháp nhận thấy, hiện nay, các dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Vì vậy, để tránh lãng phí nguồn lực và bảo đảm tính chính xác của thông tin, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ các thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu dùng chung cho các Bộ, ngành, địa phương sẽ do các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý khi thông tin thay đổi.
Giải trình của Bộ Công an: Các cơ sở dữ liệu nêu trên phải kết nối, liên thông, chia sẻ phục vụ quản lý nhà nước. Do vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
7.3. Về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Điều 33)
a) Về điều kiện hoạt động của xe thô sơ tại địa phương (khoản 4 Điều 33). Dự thảo Luật giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tại địa phương (khoản 4 Điều 33), tuy nhiên, việc tham gia giao thông của các phương tiện giao thông nói chung và xe thô sơ nói riêng liên quan đến trực tiếp đến tính mạng của người điều khiển, việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Hơn nữa, việc giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định là tạo thêm gánh nặng “lập quy” không cần thiết cho địa phương, có thể quy định và áp dụng không thống nhất đối với sử dụng phương tiện này giữa các địa phương. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ điều kiện hoạt động của xe thô sơ tại dự thảo Luật (điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện về người điều khiển phương tiện…) và giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh vì liên quan đến quyền tham gia giao thông của người dân địa phương.
Giải trình của Bộ Công an: Xe thô sơ gồm: xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự. Do vậy, quy định điều kiện hoạt động của xe thô sơ tại dự thảo Luật (điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện về người điều khiển phương tiện…) không đảm bảo tính khả thi. Ngoài ra, phương tiện thô sơ chỉ được phép lưu hành tùy thuộc theo địa bàn, tuyến đường, thời gian của địa phương, do vậy giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ là phù hợp, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như trong dự thảo Luật. 
b) Về phương tiện gắn biển số nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (khoản 3 Điều 33): đề nghị bổ quy định về việc tham gia giao thông của xe ô tô tay lái nghịch; quy định phương tiện giao thông vào theo đoàn khách ngoại giao. 
Giải trình của Bộ Công an: Quy định về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đối với phương tiện gắn biển số nước ngoài có tay lái ở bên phải (tay lái nghịch) hoạt động tại Việt Nam đã được quy định tại Điều 70 dự thảo Luật.
7.4. Về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (Điều 34)
a) Dự thảo Luật quy định điều kiện cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, tuy nhiên, quy định tại Điều này đang có sự trùng lặp giữa điều kiện và hồ sơ thực hiện việc cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông, ví dụ như: tại điểm a khoản 1 Điều 34 quy định có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, trong khi đó, điểm b khoản 1 Điều 34 quy định điều kiện chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp, điểm a khoản 2 Điều 34 quy định về chứng nhận thu hồi đăng ký và biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, quy định các điều kiện cấp, thu hồi tách bạch với hồ sơ cấp, thu hồi.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
b) Về việc cấp biển số, đăng ký tạm thời nếu có nhu cầu (khoản 5 Điều 34): việc cấp biển số, đăng ký tạm thời là nhằm mục đích quản lý các phương tiện này khi tham gia giao thông, do đó, trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ cấp theo nhu cầu thì cân nhắc không quy định nội dung này tại dự thảo Luật.
Đối với việc tham gia giao thông của xe nghiên cứu phát triển, hoàn thiện sản phẩm, đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng quản lý đối với phương tiện này khi tham gia giao thông để thực hiện thử nghiệm. Vì đây là phương tiện đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, hoàn thiện, do đó, việc lưu hành phương tiện này cần phải được quản lý để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì chỉ nên lưu hành trong phạm vi, tuyến đường cho phép trong thời gian cụ thể.
Giải trình của Bộ Công an: Việc cấp đăng ký tạm thời theo nhu cầu là đảm bảo quyền, nghĩa vụ của chủ phương tiện. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
c) Về việc cấp và quản lý số biển số xe theo mã định danh của chủ xe là cá nhân, tổ chức (khoản 7 Điều 34). Quy định tại khoản 7 Điều 34 chưa rõ việc cấp biển số xe theo mã định danh của chủ xe là như thế nào, trong khi đó, theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử thì cá nhân (gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài) được cấp số định danh (điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 8); đối với tổ chức thì được cấp mã định danh điện tử của tổ chức (khoản 1 Điều 9). Số định danh của cá nhân và mã định danh điện tử của tổ chức là một trong những thông tin về danh tính điện tử trong tài khoản định danh điện tử. Tài khoản định danh điện tử được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử (khoản 2 Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP). Bên cạnh đó, hiện nay, dự án Luật Căn cước (sửa đổi) đã trình Quốc hội quy định tài khoản định danh điện tử là căn cước điện tử. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc không quy định nội dung này, việc cấp, quản lý biển số xe cần gắn với chủ phương tiện (cá nhân, tổ chức) trên cơ sở các giấy tờ hợp pháp về cá nhân, tổ chức (như thẻ căn cước, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…) mà không gắn với tài khoản để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công.
Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: Việc cấp biển số định danh gắn với số định danh cá nhân, mã định danh điện tử của tổ chức nhằm đảm bảo công tác quản lý, đảm bảo quyền lợi của chủ phương tiện khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. Vì vậy, Bộ Công an sẽ chỉnh lý dự thảo Luật cho phù hợp với quy định đối với nội dung này.
d) Khoản 7 Điều 37 quy định xe hết niên hạn không được tham gia giao thông…, do đó, đề nghị bổ sung thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số xe cơ giới đối với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng theo quy định tại Điều 37.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
7.5. Về bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp (Điều 35)
a) Dự thảo Luật quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (khoản 1 Điều 35), tuy nhiên, đề nghị cân nhắc quy định về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới vì hiện nay pháp luật về giao thông đường bộ chỉ quy định về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
Giải trình của Bộ Công an: Dự thảo Luật quy định về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới là cụ thể hóa quy định của Hiệp định UNECE 1958 mà Việt Nam là thành viên quy định kỹ thuật thống nhất đối với xe cơ giới và các thiết bị, phụ tùng có thể được lắp và/hoặc sử dụng trên xe cơ giới và các điều kiện để công nhận lẫn nhau về phê duyệt/chứng nhận được cấp trên cơ sở các quy định của Liên hợp quốc. Hơn nữa, phụ tùng xe cơ giới và xe máy chuyên dung là các yếu tố cấu thành nên điều kiện an toàn khi tham gia giao thông đường bộ của phương tiện. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
b) Dự thảo Luật quy định việc chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm phương tiện tổ chức thực hiện bao gồm: thẩm định thiết kế… của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới (khoản 2 Điều 35), quy định việc thẩm định thiết kế của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khẩu là chưa hợp lý, thiếu tính khả thi vì các phương tiện này đã được các chứng nhận chất lượng trước khi xuất khẩu.
Giải trình của Bộ Công an: Thiết kế của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là nội dung bảo đảm an toàn phương tiện tham gia giao thông đường bộ, bởi vậy Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
c) Dự thảo Luật quy định việc chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật gồm việc công nhận và chỉ định cơ sở thử nghiệm, chứng nhận (khoản 2 Điều 35), quy định này là không thuộc nội dung kiểm định bảo đảm chất lượng sản phẩm. 
Giải trình của Bộ Công an: Việc chỉ định và công bố cơ sở thử nghiệm là một phần của quá trình chứng nhận đã được quy định tại Hiệp định UNECE 1958 và Thỏa thuận APMRA của Asean mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
d) Đề nghị bổ sung quy định về công nhận/thừa nhận chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được nhập khẩu từ các quốc gia khác (nếu đã được cấp chứng nhận chất lượng lượng và bảo vệ môi trường) mà không nên tiếp tục đánh giá, kiểm định để cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tránh lãng phí nguồn lực thực hiện cũng như tăng thêm thủ tục cho cá nhân, tổ chức.
Giải trình của Bộ Công an: Nội dung dự thảo Luật là quy định chung để áp dụng đồng bộ, thống nhất, còn trường hợp khi có sự công nhận/thừa nhận chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thì thực hiện theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc là thành viên. 
7.6. Về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (Điều 36)
Dự thảo Luật quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông công cộng phải được kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này (khoản 1 Điều 36). Tại khoản 3 Điều này quy định xe mô tô, xe gắn máy phải được kiểm định theo quy định của pháp luật về môi trường, việc kiểm định khí thải được thực hiện tại các trạm kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường quy định phương tiện giao thông vận tải phải được cơ quan đăng kiểm kiểm định, xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (khoản 1 Điều 65). Như vậy, Luật Bảo vệ môi trường chỉ quy định nguyên tắc việc kiểm định, xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phương tiện giao thông vận tải mà không quy định thời gian, cách thức thực hiện kiểm định đối với phương tiện giao thông đường bộ đặc biệt xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Bên cạnh đó, quy định tại dự thảo Luật là chưa rõ việc kiểm định chất lượng được thực hiện trước khi phương tiện giao thông được đưa vào lưu hành hay trong quá trình lưu hành phương tiện giao thông. Do đó, đề nghị quy định nội dung này tại dự thảo Luật, đồng thời đánh giá tính khả thi trong việc tổ chức thực thi quy định này, đặc biệt là đảm bảo đủ đăng kiểm viên để thực hiện việc đăng kiểm các phương tiện này.
Giải trình của Bộ Công an: Bảo vệ môi trường là chiến lược quốc gia và chiến lược toàn cầu, bởi vậy việc kiểm soát ô nhiễm môi trường do khí thải của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe mô tô, xe gắn máy là yêu cầu bắt buộc. Do vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
7.7. Về niên hạn sử dụng của xe cơ giới (Điều 37)
a) Dự thảo Luật quy định cụ thể niên hạn của xe ô tô (khoản 2, 3 Điều 37), tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy, trong quá trình xây dựng Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định về niên hạn đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người (thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ) đã có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến việc xác định niên hạn cũng như tính khả thi của việc xác định niên hạn đối với xe cơ giới. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định cụ thể niên hạn và cách thức xác định niên hạn tại dự thảo Luật mà nên giao Chính phủ quy định về vấn đề này để đảm bảo tính khả thi và có điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi; đồng thời có tham khảo kinh nghiệm quốc tế đối với vấn đề này để có xử lý phù hợp.
b) Dự thảo quy định xe cơ giới hết niên hạn sử dụng không được tham gia giao thông và phải được thu hồi, tiêu huỷ theo quy định của pháp luật (khoản 7 Điều 37), tuy nhiên, phương tiện giao thông là sở hữu của cá nhân, tổ chức, vì vậy, việc thu hồi, tiêu huỷ xe cơ giới hết niên hạn sử dụng là ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức. Do đó, đề nghị không quy định việc thu hồi, tiêu huỷ đối với xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
7.8. Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng phương tiện giao thông đường bộ (Điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57)
a) Dự thảo Luật quy định việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng phương tiện giao thông đường bộ theo hướng quy định các tiêu chuẩn, điều kiện đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, ý kiến của một số Thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hoá, hành khách ngoài các điều kiện về phương tiện, người điều khiển phương tiện, người tham gia vận chuyển còn liên quan đến việc tổ chức giao thông, tuần tra, kiểm soát giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông, đặc biệt là đối với các trường hợp vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng, hàng hoá nguy hiểm. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến vấn đề nêu trên tại dự thảo Luật.
Giải trình của Bộ Công an: Các nội dung liên quan đến việc tổ chức giao thông, tuần tra, kiểm soát giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông đã được quy định tại Chương V và Chương VI dự thảo Luật.
b) Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (Điều 42)                                                                                        
- Dự thảo Luật quy định người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng nhận chuyên môn về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (khoản 4 Điều 42). Quy định này đã bổ sung thêm giấy chứng nhận chuyên môn về vận chuyển hàng hoá, tuy nhiên, nội dung quy định chưa rõ. Bên cạnh đó, hiện nay Nghị định số 42/2020//NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa chỉ quy định Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định (khoản 1 Điều 8). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy định bổ sung chứng nhận chuyên môn về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm tại dự thảo Luật để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Nhà nước trong việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng như không tạo ra trách nhiệm, chi phí tuân thủ pháp luật không cần thiết đối với các doanh nghiệp.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
- Dự thảo Luật quy định xe vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera đảm bảo giám sát người lái xe, phía trước và phía sau xe theo quy định của Chính phủ (khoản 3 Điều 42), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tính khả thi của quy định việc lắp camera đảm bảo giám sát người lái xe, phía trước và phía sau xe. Vì trong thời gian vừa qua, khi thực hiện quy định lắp đặt camera đối với xe kinh doanh vận tải cũng đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Hơn nữa, quy định này cũng làm tăng thêm gánh nặng cho chủ phương tiện, cơ sở vận chuyển hàng hoá, đồng thời cũng chưa rõ mục đích quản lý của quy định này.
Giải trình của Bộ Công an: Đối với xe vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, việc lắp thiết bị giám sát hành trình, camera đảm bảo giám sát người lái xe, phía trước và phía sau xe là vô cùng cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
c) Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự (Điều 44). Dự thảo Luật quy định xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải bảo đảm các quy định về quản lý và trật tự, an toàn giao thông (khoản 1 Điều 44), giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn địa phương (khoản 2 Điều 44). Liên quan đến quy định này, dự thảo Luật Đường bộ quy định về phần mềm hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự, các điều kiện đối với đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách, hàng hoá; tại khoản 3 Điều này cũng quy định thực hiện quy định tại Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Như vậy, theo quy định dự thảo Luật Đường bộ thì việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự được thực hiện thông qua phần mềm hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách, hàng hoá. Do đó, để đảm bảo thống nhất trong việc quy định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ các điều kiện đối với phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa và trách nhiệm của các chủ thể trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong việc vận chuyển hành khách, hàng hóa.
Giải trình của Bộ Công an: Đây là loại hình phương tiện đặc thù đối với tình hình kinh tế, xã hội của từng địa phương, việc quy định rõ các điều kiện đối với phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa và trách nhiệm của các chủ thể trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong việc vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ do Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương của mình để xây dựng một cách linh hoạt, tránh áp đặt theo quy định cụ thể trong Luật khi triển khai sẽ khó khăn cho các địa phương khi thực hiện. Do đó, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
d) Về vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 45). Dự thảo Luật giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về thời gian, phạm vi hoạt động, trình tự, thủ tục cho phép hoạt động vận chuyển khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn địa phương (khoản 4 Điều 45). Trong khi đó, theo quy định khoản 1 Điều 45 thì có thể hiểu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe bốn bánh có gắn động cơ là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư. Vì vậy, quy định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về thời gian, phạm vi hoạt động, trình tự, thủ tục cho phép hoạt động là chưa phù hợp với Luật Đầu tư.
Bên cạnh đó, đề nghị cân nhắc việc xác định vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe bốn bánh có gắn động cơ là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, chỉ nên quy định các điều kiện quản lý (điều kiện về a toàn của kỹ thuật, việc kiểm định đối với phương tiện...), phạm vi hoạt động với hoạt động của loại hình phương tiện này tại địa phương.
Giải trình của Bộ Công an: Các nội dung liên quan đến việc tổ chức giao thông, tuần tra, kiểm soát giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương nên đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật để cho phù hợp với tình hình thực tế. 
đ) Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh (Điều 46). Dự thảo Luật quy định điều kiện đối với phương tiện, nhân sự, trách nhiệm của cơ sở giáo dục để thực hiện việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Liên quan đến vấn đề này, Điều 76 dự thảo Luật Đường bộ cũng quy định hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô, đồng thời quy định thực hiện quy định tại Điều 58 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Như vậy, trường hợp cơ sở giáo dục, đào tạo tự tổ chức hoạt động đưa đón học sinh thì sẽ phải đáp ứng quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ (điểm a khoản 1 Điều 76 dự thảo Luật Đường bộ) và quy định tại Điều 46 dự thảo Luật; trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải đáp ứng quy định về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (điểm b khoản 1 Điều 76 dự thảo Luật Đường  bộ) và quy định tại Điều 46 dự thảo Luật; đồng thời phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 2, khoản 3 Điều 76 dự thảo Luật Đường bộ. Việc quy định như vậy dẫn đến sự chưa thống nhất, thiếu tính minh bạch trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô do 2 dự thảo luật đều quy định điều kiện. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thể hiện lại cách thức quy định về điều kiện đối với hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô để đảm bảo thuận lợi, minh bạch trong quá trình thực hiện theo hướng tách bạch rõ điều kiện về phương tiện, điều kiện về nhân sự (người lái xe, người chịu trách nhiệm an toàn trên phương tiện) và có sự viện dẫn đảm bảo thống nhất giữa 2 dự thảo Luật.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Đường bộ đảm bảo thống nhất.
e) Ngoài ra, việc quy định bảo đảm an toàn đối với “các loại xe cơ giới” liên quan trực tiếp tới hoạt động vận tải/vận chuyển được quy định tại Chương IV dự thảo Luật Đường bộ, ví dụ như: Điều 62 về vận tải hành khách bằng xe ô tô; Điều 66 về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Điều 71 về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự; Điều 75 về hoạt động vận chuyển bệnh nhân bằng xe ô tô cứu thương; Điều 76 về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để đảm bảo thống nhất.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Đường bộ đảm bảo thống nhất.
7.9. Về tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Chương V)
 a) Bộ Tư pháp nhận thấy, việc tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông và chỉ huy, điều khiển giao thông là những biện pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời các biện pháp tuần tra, kiểm soát cũng có thể được sử dụng trong quá trình chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ như: dừng phương tiện giao thông để kiểm tra; huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách, di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông… Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định lại, theo đó việc tuần tra, kiểm soát; chỉ huy, điều khiển giao thông là phương thức/cách thức thực hiện; đồng thời quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm áp dụng các biện pháp trong việc thực hiện tuần tra, kiểm soát.
Ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Công an: 
- Về nội dung giải trình: Đề nghị giữ nguyên quy định về tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ, bởi vì đây là 02 nội dung độc lập liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các biện pháp, cách thức thực hiện khác nhau.
- Về nội dung tiếp thu: Dự thảo Luật bổ sung vào khoản 5 Điều 60 nội dung trách nhiệm của lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát gồm: Tuân thủ quy định của pháp luật và mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của cấp có thẩm quyền; tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên về quyết định, hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ.
b) Đề nghị bổ sung lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện tuần tra, kiểm soát xe cơ giới quân sự, xe máy chuyên dùng quân sự và người điều khiển tham gia giao thông.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
7.10. Về giải quyết ùn tắc giao thông (Điều 72)
Dự thảo Luật quy định về các nội dung giải quyết ùn tắc giao thông, tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, khả thi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định lại theo hướng: (i) biện pháp để giải quyết tình huống ùn tắc đang diễn ra; (ii) biện pháp chiến lược, chính sách giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ.
Giải trình của Bộ Công an: Nội dung biện pháp giải quyết tình huống ùn tác giao thông đang diễn ra nằm trong quy trình nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông được quy định trong các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật, tùy thuộc vào từng tình huống và thời điểm khác nhau sẽ có hướng dẫn các biện pháp xử lý khác nhau nên không quy định cụ thể trong dự thảo Luật. Về các chính sách, chiến lược giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ cơ bản được quy định trong dự thảo Luật Đường bộ.
7.11. Về điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Điều 76)
Dự thảo quy định nguyên tắc điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, phương tiện, đồ vật, dấu vết có liên quan; kết luận nguyên nhân tai nạn giao thông, tuy nhiên, nội dung quy định còn chung chung, chưa rõ quy trình, các bước tiến hành, trách nhiệm của các cơ quan (như cơ quan công an, cơ quan quản lý đường bộ), cá nhân, tổ chức trong quá trình điều tra, giải quyết; đặc biệt là giá trị pháp lý của kết luận nguyên nhân và giải quyết các hậu quả, đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên trong tai nạn giao thông đường bộ. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát quy định đầy đủ tại dự thảo Luật.
Giải trình của Bộ Công an: Quy định, quy trình, nguyên tắc trong quá trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đã được quy định trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ nên không quy định cụ thể trong dự thảo Luật này.
7.12. Về vấn đề ủy quyền lập pháp
[bookmark: _Hlk142772039]Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy, dự thảo Luật có nhiều quy định ủy quyền cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết, cụ thể một số nội dung, đặc biệt là nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Việc giao cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết quá nhiều nội dung chưa bảo đảm thực hiện nguyên tắc quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung. Mặt khác chưa tuân thủ nguyên tắc về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan (Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…). Do đó, cần nghiên cứu quy định tại Luật một số nội dung cơ bản để làm cơ sở pháp lý cho cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết. Ví dụ: 
- Giao Chính phủ quy định các nội dung: khoản 5 Điều 52; khoản 5 Điều 53…
- Giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết: khoản 6 Điều 36; khoản 6 Điều 53; khoản 4 Điều 54; khoản 5 Điều 61; khoản 4 Điều 67…
- Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: khoản 4 Điều 39; khoản 9 Điều 50; khoản 4 Điều 54….
Giải trình của Bộ Công an: Các nội dung quy định nêu trên là phù hợp về thẩm quyền, bảo đảm tính ổn định của dự thảo Luật và thực tiễn hiện nay đã được quy định trong các Nghị định, Thông tư có liên quan nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
7.13. Về một số nội dung khác
a) Về chính sách của nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 5). Đề nghị bổ sung chính sách khuyến khích phát triển phương tiện giao thông xanh, thân thiện môi trường như: xây dựng làn đường dành riêng cho phương tiện xanh (như xe đạp…); làn đường dành riêng cho người đi bộ... 
Giải trình của Bộ Công an: Nội dung bổ sung chính sách khuyến khích xây dựng làn đường dành riêng cho phương tiện xanh (như xe đạp…); làn đường dành riêng cho người đi bộ..., đây là nội dung của công tác đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ, được điều chỉnh bởi dự án Luật Đường bộ. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.
b) Về cấp giấy phép lái xe đối với xe gắn máy (Điều 49, 50, 51). Dự thảo Luật quy định Giấy phép lái xe được cấp cho người điều khiển xe mô tô, xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh tham gia giao thông đường bộ (khoản 1 Điều 50), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ người điều khiển phương tiện phải cấp giấy phép lái xe để đảm bảo tính minh bạch, tránh cách hiểu là cấp giấy phép lái xe đối với xe gắn máy, xe đạp điện có gắn động cơ, xe mô tô dưới 50 cm3. 
Giải trình của Bộ Công an: Hiện dự thảo Luật không phân hạng giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe gắn máy, việc phân biệt khái niệm xe gắn máy và xe mô tô đã được quy định rõ tại khoản 31, 32 Điều 3 (Giải thích từ ngữ), do vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
c) Về thống kê tai nạn giao thông đường bộ (Điều 77). Đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thống kê về tai nạn giao thông đường bộ tại khoản 1 Điều 77, ví dụ như: Bộ Y tế chịu trách nhiệm thống kê về thương tích và người chết do tai nạn giao thông… để làm cơ sở giao Chính phủ quy định chi tiết.
Giải trình của Bộ Công an: Thực tế các bộ ngành đã và đang thống kê các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của riêng ngành mình quản lý, trong đó có thống kê về tai nạn giao thông. Chỉ tiêu thống kê quốc gia Chính phủ đã giao cụ thể cho các bộ ngành chịu tránh nhiệm chính tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 và quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2014. Do vậy để bảo đảm tính ổn định của dự thảo Luật và thực tiễn về công tác thống kê, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
d) Về hoạt động của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ: hiện nay, pháp luật chưa quy định điều kiện về hoạt động của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, Thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng cần đưa ra các điều kiện/tiêu chuẩn để quản lý đối với các cơ sở hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ vì hoạt động này trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, nghiên cứu một số nước trên thế giới cũng quy định về điều kiện đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định điều kiện/tiêu chuẩn để hoạt động của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ. Trường hợp xác định là điều kiện kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Giải trình của Bộ Công an: Hiện nay, pháp luật chưa quy định điều kiện về hoạt động của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ. Qua khảo sát và đánh giá tác động quy định này chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. Bởi vậy, Bộ Công an đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật.
đ) Ngoài ra, Thành viên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung sau tại dự thảo Luật để giải quyết những khó khăn trên thực tiễn, ví dụ như: quy định về đầu mối phản ánh tai nạn giao thông đường bộ tại Điều 74 để thống nhất một đầu mối trên toàn quốc với số điện thoại đơn giản, dễ nhớ để thuận tiện cho việc thực hiện; quy định về quản lý trật tự, an toàn giao thông đối với đường nội bộ; quy định về xe làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo phù hợp với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào xe ưu tiên (khoản 36 Điều 3, Điều 26); quy định đối với các phương tiện giao thông di chuyển từ đường nhánh, đường bên ra đường chính, đường cao tốc… tại khoản 3 Điều 11; quy định về xử lý đối với những phương tiện giao thông bị thu hồi hoặc những phương tiện giao thông bị tạm giữ nhưng hết thời hạn không có người đến nhận; quy định về việc sửa chữa, tái chế đối với phương tiện giao thông đường bộ để đảm bảo tận dụng những thiết bị vẫn sử dụng được; quy định về việc cho phép các xe do cá nhân, tổ chức “phát minh” hoặc sáng tạo ra được lưu hành khi đảm bảo các điều kiện về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe…
Giải trình của Bộ Công an: 
- Quy định về đầu mối phản ánh tai nạn giao thông đường bộ tại Điều 74 để thống nhất một đầu mối trên toàn quốc với số điện thoại đơn giản, dễ nhớ để thuận tiện cho việc thực hiện: Thực tế hiện nay Bộ Công an đã có số điện thoại 113 để người dân phản ánh về vấn đề trật tự xã hội, mà trật tự an toàn giao thông là một vấn đề của trật tự xã hội. Để bảo đảm tính ổn định, không phát sinh thêm nhiệm vụ, tổ chức, trực ban tiếp nhân tin báo về vụ tai nạn giao thông, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo Luật.
- Quy định về quản lý trật tự, an toàn giao thông đối với đường nội bộ: Nội dung này được điều chỉnh trong dự thảo Luật Đường bộ. Khi nội dung này được quy định trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Đường bộ thì quản lý trật tự, an toàn giao thông đối với đường nội bộ sẽ được thực hiện theo các quy định dự thảo Luật này.
- Quy định về xe làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo phù hợp với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào xe ưu tiên (khoản 36 Điều 3, Điều 26): Các xe làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đã nằm trong nhóm xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
- Quy định đối với các phương tiện giao thông di chuyển từ đường nhánh, đường bên ra đường chính, đường cao tốc… tại khoản 3 Điều 11 dự thảo Luật: Nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 21 (Nhường đường tại nơi đường giao nhau) “Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên thì xe đi từ đường không ưu tiên phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên.”.
- Quy định về xử lý đối với những phương tiện giao thông bị thu hồi hoặc những phương tiện giao thông bị tạm giữ nhưng hết thời hạn không có người đến nhận lại để giảm áp lực cho cơ quan nhà nước trong việc lưu trữ những phương tiện “không người nhận” trong thời gian vừa qua: Tại Điều 125, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định cụ thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và đã được quy định chi tiết trong Nghị định của Chính phủ. Do vậy không quy định nội dung này vào dự thảo Luật.
- Quy định về việc sửa chữa, tái chế đối với phương tiện giao thông đường bộ để đảm bảo tận dụng những thiết bị vẫn sử dụng được; đồng thời giảm việc ô nhiễm môi trường: Những nội dung này đã được quy định tại các luật chuyên ngành, không quy định trong dự thảo Luật này. 
- Quy định về việc cho phép các xe do cá nhân, tổ chức “phát minh” hoặc sáng tạo ra được lưu hành khi đảm bảo các điều kiện về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe… Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như nhu cầu của người dân: Những xe do cá nhân, tổ chức phát minh, sáng chế, hoán cải, lắp ráp khi đủ điều kiện bảo đảm các điều kiện về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định thì được phép lưu hành.
e) Dự thảo quy định việc phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thông qua (Điều 62), để đảm bảo thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính đề nghị chỉnh lý theo hướng việc phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và thông qua: Vận hành, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị thu thập, xử lý và chỉ huy giao thông thông minh; cơ sở dữ liệu; hệ thống camera điều hành giao thông; thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên phương tiện giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận, xử lý tin báo, phản ánh, kiến nghị, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân; quan sát, kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu trực tiếp của người thực thi công vụ; biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
Ý kiến tiếp thu của Bộ Công an: Tiếp thu ý kiến thẩm định và đã chỉnh lý dự thảo Luật.
Ngoài các nội dung đã được tiếp thu, giải trình nêu trên, Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý về mặt kỹ thuật, nội dung và hoàn thiện dự thảo Luật theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- V01, V03;
- Lưu: VT, C08(P1).
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TỜ TRÌNHDự thảo 2

Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, 
an ninh và động viên công nghiệp
Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số    ..../2023/QH15 ngày...../6/2023 của Quốc hội khoá XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Quyết định số ....../QĐ-TTg ngày ..../6/2023 của Thủ tướng chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Quốc phòng báo cáo, xin trình Chính phủ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với những nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 
1. Cơ sở chính trị  
a) Công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp (CNQP, CNAN, ĐVCN) luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển; các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng được thể hiện trong các văn kiện chính trị như: 
- Nghị quyết Đại hội XI, XII, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng định hướng “Xây dựng, phát triển CNQP, CNAN hiện đại, lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực phòng thủ”. Nghị quyết cũng khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh,... xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân”. Đồng thời, Nghị quyết đã đề ra các giải pháp cho phát triển CNQP, an ninh: “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh và liên quan đến quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Chủ động tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh”, “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
- Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Nghị quyết số 05/BCT ngày 20/7/1993 của Bộ Chính trị đã xác định đường lối xây dựng CNQP và ĐVCN, chỉ rõ xây dựng CNQP phù hợp với khả năng của nền kinh tế, làm nòng cốt cùng các ngành công nghiệp dân dụng bảo đảm nhiệm vụ sửa chữa, phục hồi và sản xuất một phần trang bị, đáp ứng yêu cầu ĐVCN khi tình thế đòi hỏi; yêu cầu cần sớm có hệ thống văn bản pháp quy nhà nước và cơ chế chuẩn bị ĐVCN trong điều kiện kinh tế thị trường.
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã khẳng định cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, tạo nền tảng cho công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN). 
- Kết luận số 25-TB/TW ngày 11/4/2017 của Bộ Chính trị về Đề án “Đẩy mạnh phát triển CNQP, AN đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xác định phát triển CNQP, AN cần phải đặt trong tổng thể phát triển công nghiệp quốc gia, đồng ý với quan điểm những gì công nghiệp quốc gia và CNQP đã làm được thì CNAN không làm nữa, tránh đầu tư trùng lắp.
- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” xác định “Phát triển CNQP, AN theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết CNQP, AN và công nghiệp dân sinh”. 
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp tục khẳng định “Phát triển CNQP, CNAN theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, tự lực, tự cường, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân sinh, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”; đồng thời, nhấn mạnh “Ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp đặc thù như công nghiệp công nghệ số, CNQP, AN, năng lượng,...”, “Thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển CNQP, CNAN theo hướng lưỡng dụng, hiện đại”, “Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, đầu tư nguồn lực hỗ trợ các cơ sở dân sinh phục vụ CNQP, CNAN. Cơ cấu lại các cơ sở CNQP, hình thành các cơ sở CNAN bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại theo hướng lưỡng dụng, hiện đại”.
b) Ngoài ra, để phù hợp với đặc thù của CNQP, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề như: 
- Nghị quyết số 05/BCT ngày 20/7/1993; Nghị quyết số 27/BCT ngày 16/6/2003; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 về xây dựng và phát triển CNQP đã xác định những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển đất nước; trong đó định hướng xây dựng và phát triển CNQP là nhiệm vụ cơ bản vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là ngành đặc thù, phải được chăm lo xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù và được ưu tiên trong đầu tư phát triển, phải coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học công nghệ (KHCN), huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ CNQP. Nghị quyết cũng đề ra sách lược ĐVCN và huy động công nghiệp dân sinh trong phát triển CNQP là huy động sự tham gia tích cực, đầy đủ của công nghiệp quốc gia trong các khâu, các bước của CNQP, nhất là việc huy động đội ngũ cán bộ KHCN và các cơ sở công nghiệp dân sinh sản xuất các nguyên, vật liệu chính cho CNQP; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp then chốt của quốc gia để tham gia sâu, thiết thực hơn vào hoạt động CNQP; thực hiện mở rộng phạm vi hoạt động của KHCN dân sinh tham gia nghiên cứu phục vụ CNQP. 
- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam” tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng, phát triển CNQP tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ KHCN cao; huy động sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển CNQP dài hạn, trung hạn phù hợp với điều kiện mới; phải đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
c) Bên cạnh đó, định hướng về xây dựng và phát triển CNAN còn được đề cập đến trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, gồm: 
- Kết luận số 142-TB/TW ngày 08/8/2013 của Bộ Chính trị về Đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn 2013-2020 và định hướng 2030” đã chỉ rõ phải gắn kết CNAN với công nghiệp quốc gia, CNQP, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tránh trùng dẫm, lãng phí.
- Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” chỉ rõ yêu cầu xây dựng và phát triển CNAN mạng tự chủ, sáng tạo, hoàn thành phát triển CNAN mạng Việt Nam. 
- Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” đã định hướng hợp tác với các nước có CNAN tiên tiến; liên doanh, liên kết sản xuất các trang thiết bị đặc chủng, chuyên dụng; phát triển CNAN có trọng tâm, trọng điểm; quy hoạch xây dựng, hoàn chỉnh các khu CNAN trên địa bàn cả nước và ban hành quy định phát triển CNAN.
- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã tiếp tục đề ra giải pháp về chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu; xây dựng, phát triển CNAN theo hướng lưỡng dụng, có chiều sâu, ngày càng hiện đại, tự chủ, có trình độ khoa học và công nghệ cao.                 
2. Cơ sở pháp lý
a) Đối với lĩnh vực CNQP và ĐVCN:
Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực CNQP là Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng năm 2008, điều chỉnh lĩnh vực ĐVCN là Pháp lệnh Động viên công nghiệp năm 2003. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết có tác động đến CNQP và ĐVCN như: Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020,… đòi hỏi phải xây dựng Luật để điều chỉnh những quy định về CNQP và ĐVCN đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Ngoài ra, một số quy định về ĐVCN liên quan đến quyền con người, quyền công dân nhưng chưa được quy định bằng văn bản luật nên chưa đảm bảo nguyên tắc hiến định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013.
b) Đối với CNAN:
Hiện tại, CNAN đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ (hướng dẫn thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân 2018) nên tính pháp lý chưa cao, đòi hỏi phải điều chỉnh CNAN tầm văn bản Luật để đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, thống nhất của các quy định cho phát triển CNAN. 
3. Cơ sở thực tiễn 
a) Qua tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng trên phạm vi toàn quốc cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay việc thực thi các Pháp lệnh về CNQP, ĐVCN đã xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập như: 
- Việc thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về CNQP và ĐVCN của Bộ Quốc phòng chưa phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả; chưa tập trung và còn phân tán ở nhiều đầu mối cơ quan trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ các khối: Đặt hàng - giao nhiệm vụ; nghiên cứu, sản xuất - sửa chữa; khai thác sử dụng chưa được phân định rõ. Hệ thống các cơ sở CNQP tuy nhiều về số lượng (79 cơ sở CNQP nòng cốt, 37 cơ sở công nghiệp động viên) nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, tính quy tụ về công nghệ, sản phẩm chưa cao. Sự gắn kết giữa nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sản xuất với sửa chữa chưa chặt chẽ. Chuyển đổi hoạt động của các Viện nghiên cứu sang mô hình tự chủ về tài chính còn vướng mắc. Chưa có cơ chế phát huy vai trò chủ lực của các cơ sở CNQP nòng cốt để kết hợp chặt chẽ với công nghiệp dân sinh trong ĐVCN; chưa khai thác thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để thực hiện ĐVCN gắn với thế bố trí tác chiến chiến lược và khu vực phòng thủ.
- Cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và quản lý sản xuất quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ ĐVCN chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Đối tượng doanh nghiệp và lĩnh vực công nghệ được ĐVCN còn hẹp, chưa sát với thực tiễn (chưa phù hợp với xu thế hội nhập thế giới để tiếp cận tích cực hơn nữa nguồn lực công nghiệp của các thành phần kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; lĩnh vực còn bó hẹp chỉ gồm cơ khí, luyện kim, hoá chất và điện tử). Sự thu hút, tạo động lực để huy động và tận dụng năng lực sẵn có của doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân, các thành phần kinh tế dân sinh tham gia sản xuất quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ ĐVCN còn hạn chế; cơ chế ưu tiên sử dụng các sản phẩm do CNQP sản xuất chưa được hoàn thiện (thiếu văn bản quy định hướng dẫn thực hiện cụ thể dẫn đến chưa áp dụng hiệu quả trong thực tiễn). Mức độ tham gia phát triển kinh tế đất nước của CNQP chưa tương xứng tiềm năng.
- Cơ chế ưu tiên nguồn lực cho xây dựng và phát triển CNQP, ĐVCN còn hạn chế; chưa có chính sách hiệu quả để thúc đẩy KHCN trở thành động lực cho phát triển CNQP; các chính sách về đào tạo, gìn giữ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động và đầu tư nâng cao tiềm lực cho CNQP chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Việc áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ còn lúng túng. Thiếu các quy định đặc thù trong mua sắm vật tư kỹ thuật (vật tư, linh kiện, thiết bị, máy móc chuyên dụng) phục vụ cho nhiệm vụ CNQP (do những sản phẩm này thường là các sản phẩm đặc thù, được nước ngoài bảo mật và quản lý chặt chẽ, nhiều trường hợp không thực hiện được theo luật đấu thầu và các quy định về nhập khẩu hàng hóa).
- Hợp tác quốc tế về CNQP chủ yếu vẫn diễn ra một chiều, phần lớn là nhập khẩu vũ khí trang bị kỹ thuật từ các nước; sản phẩm CNQP chưa thâm nhập sâu rộng vào thị trường xuất khẩu vũ khí. Hoạt động xuất khẩu vũ khí trang bị quân sự và xúc tiến thương mại quân sự chưa được quy định trong Pháp lệnh. Sản phẩm quốc phòng xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của nhiều doanh nghiệp CNQP còn hạn chế.
b) Kết quả tổng kết quá trình xây dựng và phát triển CNAN từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay đã chỉ ra nhiều vướng mắc, bất cập như:
- Việc thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về CNAN của Bộ Công an chưa tập trung và còn phân tán ở nhiều đầu mối cơ quan trực thuộc; thẩm quyền, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền trong xây dựng, phát triển CNAN chưa đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Hệ thống cơ sở CNAN chủ yếu là đơn vị sự nghiệp công lập (09 doanh nghiệp, 58 cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất) lại bố trí phân tán, chưa hình thành hệ thống độc lập. Khả năng tự chủ tài chính của một số cơ sở nghiên cứu còn thấp ảnh hưởng đến chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ về tài chính. 
- Kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho CNAN còn hạn hẹp; việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho CNAN có nhiều hạn chế; nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ còn thấp. Nhiều dây chuyền sản xuất của cơ sở CNAN đã dần lạc hậu, xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ, dẫn đến năng lực sản xuất của các doanh nghiệp an ninh hạn chế, sản phẩm CNAN có chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, thiếu tính cạnh tranh, dẫn đến tỷ lệ cung ứng sản phẩm CNAN thấp. 
- CNAN phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế được giao: việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đặt ra; trình độ kỹ thuật, công nghệ còn yếu; nguồn nhân lực CNAN thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, đặc biệt chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhà khoa học kỹ thuật đầu ngành, chuyên gia quản trị doanh nghiệp và công nhân lành nghề có trình độ, kinh nghiệm kỹ thuật, tay nghề cao. Công tác nghiên cứu, thiết kế sản phẩm chưa hiệu quả, chưa sản xuất, nghiên cứu được sản phẩm yêu cầu công nghệ, kỹ thuật cao (hiện nay, có rất nhiều sản phẩm CNAN đã được nghiên cứu, sản xuất, nhưng trong đó nhiều sản phẩm có công nghệ đơn giản).
- Hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu sản phẩm CNAN chủ yếu vẫn diễn ra một chiều, phần lớn là nhập khẩu phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ từ các nước. Năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp CNAN còn hạn chế.  
c) Từ thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới những năm gần đây, dự báo chiến tranh trong tương lai và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới những năm qua và dự báo trong tương lai cho thấy, ngoài chiến tranh truyền thống còn xuất hiện chiến tranh phi quy ước, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh thông tin; tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chịu sự tác động mạnh của xung đột quân sự Nga - Ucraina. Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng cao nhất trong lịch sử, nhiều loại vũ khí mới ra đời, trong đó vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, tấn công an ninh mạng được sử dụng là chủ yếu; đồng thời, phương thức, quy mô, phạm vi, không gian, thời gian, môi trường, lực lượng và thủ đoạn tác chiến.... để tiến hành chiến tranh rất đa dạng. 
Tình hình an ninh phi truyền thống, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng...; các thế lực thù địch triệt để sử dụng môi trường không gian mạng để tiến hành các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, tuyên truyền chống chế độ, kích động biểu tình, bạo loạn, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” đối với nước ta.... 
Trước tình hình đó đòi hỏi phải xây dựng tiềm lực CNQP, AN tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, quy hoạch sắp xếp các cơ sở CNQP, AN phù hợp với thế trận phòng thủ chiến lược, đáp ứng yêu cầu đảm bảo tại chỗ cho các lực lượng khi có tình huống xẩy ra; thực hiện ĐVCN rộng khắp để chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa, đẩy lùi và sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, đủ nội lực đánh bại mọi hình thức chiến tranh xâm lược, bảo vệ an ninh quốc gia.
* Từ các lý do nêu trên, việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là rất cần thiết, nhằm thể chế đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ CNQP, CNAN và ĐVCN trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục đích xây dựng Luật
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN trước mắt và lâu dài, bao gồm cả đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của CNQP, CNAN. Tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN, cơ sở ĐVCN. 
- Phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của CNQP, CNAN và ĐVCN trong đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở CNQP, cơ sở CNAN phù hợp đặc thù CNQP, CNAN, ĐVCN và gắn với phương thức tác chiến của Quân đội, nhiệm vụ của Công an, đáp ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CNQP, CNAN và ĐVCN.
- Huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân có tiềm lực về tài chính, KHCN tham gia đầu tư phát triển CNQP, AN và thực hiện nhiệm vụ ĐVCN, tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế. 
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
- Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển CNQP, AN và ĐVCN, trong đó có giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù cho CNQP, AN. Tuân thủ mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu chiến lược trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân.
- Đảm bảo phù hợp, thống nhất với Hiến pháp 2013, Luật Quốc phòng 2018, Luật Công an nhân dân 2018 và các văn bản pháp luật liên quan. 
- Bảo đảm tính kế thừa, phát triển những quy định của pháp luật hiện hành về CNQP, AN và ĐVCN đã được thực tiễn kiểm nghiệm còn phù hợp; đồng thời, bổ sung những vấn đề mới để giải quyết những nội dung về CNQP, AN và ĐVCN đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 
- Bảo đảm gắn kết chặt chẽ và tận dụng tối đa năng lực của CNQP và CNAN. Không đầu tư trùng lặp, những gì CNQP làm được và đã làm thì CNAN không đầu tư và ngược lại.
- Nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm của một số nước phù hợp với điều kiện và thực tiễn Việt Nam về tổ chức, hoạt động của CNQP, CNAN và ĐVCN; pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CNQP, AN VÀ ĐVCN
Dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN xây dựng theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:
- Tổ chức tổng kết, đánh giá thi hành văn bản quy phạm pháp luật về CNQP, CNAN và ĐVCN; lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật, báo cáo và được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số    ..../2023/QH15 ngày...../6/2023.
- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, soạn thảo, gửi văn bản xin ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để lấy ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến tham gia, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án luật theo quy định.
- Ngày ...../7/2023, Bộ Tư pháp có Báo cáo số ....../BCTĐ-BTP thẩm định hồ sơ dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự án Luật, trình Chính phủ.   
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT
1. Bố cục
Dự thảo Luật CNQP, AN và ĐVCN gồm 07 chương và 75 điều. Trong đó: Chương I - Những quy định chung có 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5); Chương II - CNQP, AN có 05 mục và 28 điều (từ Điều 6 đến Điều 33); Chương III - Chuẩn bị và thực hành ĐVCN có 02 mục và 14 điều (từ Điều 34 đến Điều 47); Chương IV - Chế độ, chính sách trong CNQP, AN và ĐVCN có 06 điều (từ Điều 48 đến Điều 53); Chương V - Hợp tác quốc tế CNQP, AN có 08 điều (từ Điều 54 đến Điều 61); Chương VI - Trách nhiệm quản lý nhà nước về CNQP, AN và ĐVCN có 12 điều (từ Điều 62 đến Điều 73); Chương VII - Điều khoản thi hành có 02 điều (Điều 74, Điều 75). 
2. Nội dung cơ bản
Nội dung Luật CNQP, AN và ĐVCN tập trung vào 05 chính sách nổi bật được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội Khoá XV thông qua, gồm:
Chính sách 1: Phát triển CNQP, CNAN theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động CNQP, CNAN.
Chính sách 2: Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức CNQP, CNAN.
Chính sách 3: Thúc đẩy hoạt động Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển CNQP, CNAN.
Chính sách 4: Huy động nguồn lực cho phát triển CNQP, CNAN.
Chính sách 5: Bảo đảm hiệu quả hoạt động ĐVCN.
Trên cơ sở các chính sách trên, Dự thảo Luật được xây dựng với những nội dung cơ bản sau:
a) Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5)
Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của CNQP, CNAN và ĐVCN; Nguyên tắc xây dựng và phát triển CNQP, CNAN và ĐVCN; Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng và phát triển CNQP, CNAN và ĐVCN.
b) Chương II - CNQP, AN (từ Điều 6 đến Điều 33)
Chương này gồm 05 mục quy định các hoạt động trong lĩnh vực CNQP, AN từ Quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP, CNAN; tổ chức quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh; đảm bảo nguồn lực cho CNQP, AN đến cơ cấu tổ chức của CNQP, cơ cấu tổ chức của CNAN. Trong đó quy định một số nội dung trọng tâm sau:
- Xác định quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP, CNAN là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, là quy hoạch cụ thể hóa của Quy hoạch ngành quốc gia (Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng và Quy hoạch hệ thống các công trình an ninh, khu công an, kho phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công nghiệp an ninh) (từ Điều 6 đến Điều 10).
- Xác định nội dung quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh với phân định rõ trường hợp giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trong sản xuất quốc phòng, an ninh (từ Điều 11 đến Điều 16).
- Các nguồn lực đảm bảo cho CNQP, AN gồm: nguồn vốn, nhân lực, đất đai phục vụ CNQP, AN và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ. Trong đó, đối với nguồn vốn cho đầu tư phát triển CNQP, AN quy định: Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và được cơ cấu thành khoản mục riêng trong tổng số vốn ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trung hạn, hàng năm; đảm bảo ổn định trong suốt quá trình phân bổ và giải ngân; Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng và quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán ngân sách đặc biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh bổ sung cho các chương trình, đề án, dự án đầu tư, nhiệm vụ có tính cấp bách, đặc biệt quan trọng (Điều 17); Cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ CNQP, AN (Điều 19); Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt (Điều 20).
c) Chương III - Chuẩn bị và thực hành ĐVCN (từ Điều 34 đến Điều 47)
Chương này gồm 02 mục quy định các hoạt động chuẩn bị ĐVCN trong thời bình và thực hành ĐVCN khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ và trong tình trạng chiến tranh. Trong đó, quy định một số nội dung trọng tâm sau:
- Mở rộng phạm vi đối tượng ĐVCN gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà thành viên hoặc cổ đông nước ngoài có tỷ lệ vốn góp không có quyền quyết định.
- Hoàn thiện phương thức thực hiện ĐVCN với bổ sung phương thức đặt hàng. 
- Hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, thực hiện ĐVCN với phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trách nhiệm, quyền hạn thực hiện ĐVCN trong địa bàn quản lý phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. 
d) Chương IV - Chế độ, chính sách trong CNQP, AN và ĐVCN (từ Điều 48 đến Điều 53)
Chương này quy định về: Chế độ, chính sách đối với cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN; Chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp trong chuẩn bị và thực hành ĐVCN; Chế độ chính sách đối với người lao động tại cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN; Chế độ, chính sách đối với người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ĐVCN. Trong đó, quy định một số chính sách về miễn thuế, phí và được hỗ trợ của Nhà nước với một số lĩnh vực đặc thù của CNQP, AN và ĐVCN trong một số trường hợp (Điều 48); cơ chế trả lương tương xứng cho nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thu hút nhân lực cho CNQP, AN (Điều 51, Điều 52).
đ) Chương V - Hợp tác quốc tế CNQP, AN (từ Điều 54 đến Điều 61) 
Chương này quy định về: Nguyên tắc hợp tác quốc tế; Nội dung, hình thức hợp tác quốc tế; Liên doanh, liên kết trong hoạt động CNQP, CNAN; Nhập khẩu hàng hóa phục vụ CNQP, CNAN; Xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm CNQP, CNAN; Hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ; Hoạt động xúc tiến thương mại quân sự; Hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm CNAN.
e) Chương VI - Trách nhiệm quản lý nhà nước về CNQP, AN và ĐVCN (từ Điều 62 đến Điều 73) 
Chương này quy định về: Nội dung quản lý nhà nước về CNQP, CNAN và ĐVCN; Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; Trách nhiệm của Bộ Công an; Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trách nhiệm của Bộ Tài chính; Trách nhiệm của Bộ Công Thương; Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ; Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp; Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
g) Chương VII - Điều khoản thi hành (Điều 74, Điều 75)
Chương này quy định về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động CNQP, AN; Hiệu lực thi hành.
 (Chi tiết như dự thảo Luật CNQP, AN và ĐVCN kèm theo)
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ) 
(Nội dung này sẽ được bổ sung trong quá trình xin ý kiến để chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật)
Trên đây là Tờ trình dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN, Bộ Quốc phòng xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; (5) Báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; (6) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (7) Báo cáo tổng kết Pháp lệnh Động viên công nghiệp; (8) Báo cáo tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; (9) Báo cáo tổng kết kết quả xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay; (10) Bản tổng hợp tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp và công nghiệp an ninh của một số nước trên thế giới; (11) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ban, ngành, địa phương; (12) Bản chụp văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp;
-  Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục CNQP;
- Vụ pháp chế/BQP;
- Cục PC và CCHC, TP/BCA; 
- Lưu: VT, CNQP. ….b.
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 Dự thảo 2

 LUẬT
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH
 VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
[bookmark: _GoBack]Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
[bookmark: _Điều_2._Giải]Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công nghiệp quốc phòng, an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của thực lực, tiềm lực quốc phòng, an ninh, là ngành đặc thù, có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vật tư kỹ thuật và các sản phẩm khác phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, các lực lượng thực thi pháp luật.
2. Động viên công nghiệp là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực của các cơ sở công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân để sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật cho Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ.
[bookmark: K3_Đ2]3. Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt là cơ sở được đầu tư bằng nguồn lực của Nhà nước, nguồn lực của doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý để phục vụ quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp.
4. Cơ sở công nghiệp an ninh là cơ sở được đầu tư bằng nguồn lực của Nhà nước, nguồn lực của doanh nghiệp, do Bộ Công an quyết định thành lập hoặc được giao quản lý để phục vụ nhiệm vụ an ninh.
5. Cơ sở công nghiệp động viên là cơ sở sản xuất, nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân, được Nhà nước đầu tư thêm trang thiết bị chuyên dùng để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật cho Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, được cấp có thẩm quyền huy động thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp.
6. Vũ khí trang bị kỹ thuật bao gồm các loại vũ khí, tổ hợp vũ khí, đạn dược, phương tiện, khí tài, trang bị kỹ thuật hỗ trợ; được biên chế cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật.
7. Vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược là vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại, có tính tích hợp hệ thống, tự động hóa cao, mang tính đặc thù về quân sự, tính sát thương/phá hủy lớn khi sử dụng, có giá trị về mặt tác chiến, có khả năng tạo đột phá trong chiến tranh khi sử dụng. 
8. Vật tư kỹ thuật bao gồm các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, chi tiết, cụm chi tiết, bán thành phẩm, thiết bị, phụ tùng, phương tiện dùng cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. 
9. Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ là máy, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và các sản phẩm khác phục vụ nghiệp vụ công tác công an và lực lượng thực thi pháp luật khác.
10. Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt là những phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, công nghệ cao, có tính năng, hiệu quả trong răn đe, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đối tượng, mục tiêu hoặc có phạm vi hoạt động lớn mang tính quyết định, tạo sự đột phá trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
11. Công nghệ lưỡng dụng là công nghệ phục vụ cho cả mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh và dân sự.
12. Dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh là các dịch vụ về tư vấn, phi tư vấn, thương mại, đầu tư, công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh do cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh thực hiện.
13. Sản xuất quốc phòng, an ninh bao gồm hoạt động sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh.
14. Sản phẩm quốc phòng, an ninh là sản phẩm được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất quốc phòng, an ninh, gồm: các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vật tư kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh, các phát minh, sáng chế, bí quyết công nghệ, tài liệu kỹ thuật.
15. Sản phẩm động viên công nghiệp là vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật được sản xuất, sửa chữa trên dây chuyền động viên công nghiệp theo chỉ tiêu nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.
16. Dây chuyền động viên công nghiệp là hệ thống trang thiết bị công nghệ, công cụ, phương tiện, nhân lực được bố trí theo quá trình công nghệ, bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất, sửa chữa sản phẩm động viên công nghiệp.
17. Chỉ tiêu động viên công nghiệp là số lượng, chủng loại sản phẩm động viên công nghiệp được cấp có thẩm quyền giao sản xuất, sửa chữa khi có quyết định động viên công nghiệp.
18. Chuẩn bị động viên công nghiệp trong thời bình là thực hiện các biện pháp để sẵn sàng sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.
19. Thực hành động viên công nghiệp là việc thực hiện các biện pháp để tiến hành sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ khi có lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ và trong tình trạng chiến tranh.
20. Công nghệ nền là một hay nhiều công nghệ có tính chất làm cơ sở cho sự phát triển của các công nghệ khác để ứng dụng trong quá trình xây dựng, sản xuất sản phẩm.
21. Công nghệ lõi là những công nghệ cốt lõi để tạo ra những sản phẩm, có tính chất quyết định đối với việc hình thành và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
22. Tổng công trình sư là người thủ lĩnh/lãnh đạo của dự án nghiên cứu, chế tạo tổ hợp/hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật mới (tiềm năng), có kỹ thuật phức tạp (có tính tích hợp hệ thống), có giá trị chiến lược về quân sự, an ninh để đảm bảo sức mạnh quốc phòng và an ninh quốc gia.
[bookmark: _Điều_3._Vị]Điều 3. Vị trí, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp
1. Công nghiệp quốc phòng là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh; có nhiệm vụ:
a) Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật và các sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh;
b) Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác; 
c) Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
d) Hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng và các nhiệm vụ khác. 
2. Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh; có nhiệm vụ:
a) Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sửa chữa, cải tiến phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; sửa chữa vũ khí phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; 
b) Bảo đảm phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng công an nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật khác;
c) Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
d) Hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh và các nhiệm vụ khác.
3. Động viên công nghiệp là một nhiệm vụ của động viên quốc phòng nhằm huy động nguồn lực công nghiệp đất nước để sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cho Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ; sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất quốc phòng. Động viên công nghiệp được chuẩn bị từ thời bình và thực hành động viên khi có lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ và trong tình trạng chiến tranh.
[bookmark: _Điều_4._Nguyên]Điều 4. Nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ. Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; công nghiệp an ninh đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.
3. Nhà nước có các cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; phù hợp với khả năng phát triển kinh tế của đất nước; bảo đảm bí mật, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.
4. Tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, kết hợp với chủ động hội nhập quốc tế, trong đó nội lực là yếu tố quyết định.
5. Hệ thống cơ cấu tổ chức bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, cơ chế hoạt động đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh.
6. Gắn kết chặt chẽ và tận dụng tối đa năng lực của công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh. Tránh đầu tư trùng lặp, những gì công nghiệp quốc phòng làm được thì công nghiệp an ninh không đầu tư và ngược lại.
7. Huy động tối đa nguồn lực của công nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. 
8. Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tuân thủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chiến lược quốc phòng, quân sự; chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống.
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
1. Tiết lộ bí mật nhà nước về:
a) Chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; kết quả khoa học, công nghệ, nhiệm vụ sản xuất có liên quan đến công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
b) Kế hoạch động viên công nghiệp, bí mật sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp.
2. Phá hoại, mua, bán, tặng, cho, cho thuê, cầm cố, thế chấp, khai thác, sử dụng trái phép trang thiết bị và các tài sản khác do Nhà nước giao cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh hoặc giao cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh dây chuyền động viên công nghiệp. 
3. Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và sản phẩm chuyên dụng do công nghiệp quốc phòng, an ninh sản xuất; sử dụng không đúng mục đích sản phẩm động viên công nghiệp.
4. Chiếm đoạt, sử dụng và chuyển giao trái phép những thông tin, tài liệu, sáng chế, quy trình và bí quyết công nghệ thuộc bí mật nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
5. Cản trở, trốn tránh trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Chương II
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH
Mục 1. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, CÔNG NGHIỆP AN NINH
Điều 6. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh
1. Bảo đảm tuân thủ quy trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
2. Sử dụng hiệu quả tiềm năng, nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần hiện đại hóa Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.
3. Bảo đảm đồng bộ và có quy mô hợp lý, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm phát triển theo hướng lưỡng dụng, hiện đại. 
4. Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch hệ thống các công trình an ninh, khu công an, kho phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công nghiệp an ninh. Thời kỳ quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh là 10 năm, tầm nhìn là từ 20 năm đến 30 năm. 
Điều 7. Căn cứ lập quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh
1. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Chiến lược bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội nhân dân; chiến lược về an ninh quốc gia; nhu cầu bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác.
3. Khả năng cân đối các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.
Điều 8. Nội dung quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh 
1. Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.
2. Dự báo xu thế phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh trong thời kỳ quy hoạch.
3. Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; những cơ hội và thách thức phát triển của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.
4. Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ. 
5. Quy hoạch hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh. 
6. Các chương trình, dự án trọng điểm.
7. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 
Điều 9. Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh
Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy trình sau:  
1. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan chuyên môn giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh cho cơ quan lập quy hoạch.
3. Cơ quan lập quy hoạch tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Cơ quan lập quy hoạch tổ chức xây dựng quy hoạch và trình Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan đến quy hoạch.
5. Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thành lập.
6. Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của hội đồng thẩm định quy hoạch, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
7. Công bố quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Điều 10. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh
1. Rà soát quy hoạch
a) Quy hoạch được rà soát theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn;
b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản về kết quả rà soát quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.
2. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch
Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.
b) Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;
c) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
d) Do biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch;
đ) Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch.
3. Trình tự, thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch
a) Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh;
b) Bộ Quốc phòng tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Bộ Công an tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.
Mục 2. QUẢN LÝ SẢN XUẤT
QUỐC PHÒNG, AN NINH
Điều 11. Yêu cầu trong quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh
1. Hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý tập trung, thống nhất và có phân cấp cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh phải kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa và khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.
3. Phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị thuộc các khối đặt hàng - sản xuất, sửa chữa - khai thác sử dụng bảo đảm chặt chẽ giữa các khâu: Kế hoạch sản xuất; đảm bảo các điều kiện và tổ chức sản xuất; nghiệm thu sản phẩm; bảo đảm sự liên thông trong kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm quốc phòng, an ninh. 
4. Sản xuất quốc phòng, an ninh được thực hiện trên cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
5. Ưu tiên thực hiện hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm quốc phòng, an ninh tại các cơ sở sản xuất quốc phòng, an ninh trong nước đủ khả năng sản xuất. Ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị được sản xuất hoặc có nguồn cung cấp ổn định trong nước, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có tính năng kỹ thuật và giá thành tương đương so với vật tư, thiết bị nhập khẩu.
6. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh được chủ động chào hàng các sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, đơn vị có nhu cầu xem xét, thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu. 
Điều 12. Nội dung quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh
1. Nội dung quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh gồm: 
a) Xây dựng kế hoạch sản xuất quốc phòng, an ninh;
b) Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm quốc phòng, an ninh;
c) Bảo đảm cho sản xuất;
d) Tổ chức sản xuất;
đ) Nghiệm thu, bàn giao, quản lý sản phẩm sau nghiệm thu, bảo hành sản phẩm;
e) Báo cáo, kiểm tra.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết khoản 1 Điều này đối với hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 1 Điều này đối với hoạt động sản xuất an ninh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.
Điều 13. Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt
1. Giao nhiệm vụ sản xuất quốc phòng
a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và ngân sách cho cơ quan quản lý về trang bị hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt đủ năng lực;
b) Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt thuộc quyền có chức năng nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh, cung cấp dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp với nhiệm vụ được giao.
2. Đặt hàng sản xuất quốc phòng, an ninh, cung cấp dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
a) Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các lực lượng thực thi pháp luật có nhu cầu về sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt có đủ năng lực sản xuất, cung cấp;
b) Đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và tuân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Ưu tiên đặt hàng tại công nghiệp quốc phòng nòng cốt;
3. Đấu thầu cung cấp sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
Các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Bộ Quốc phòng.
4. Sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, gồm:
a) Sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; trang thiết bị, tài liệu mật mã cho quốc phòng;
b) Sản xuất thuốc nổ, hóa chất phục vụ quốc phòng; chất phóng xạ;
c) Sản xuất vật tư kỹ thuật, bán thành phẩm phục vụ sản xuất quốc phòng;
d) Các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thương mại về công nghệ phục vụ quốc phòng; 
đ) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
5. Sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo hình thức đấu thầu được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt gồm: sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh không thuộc quy định tại khoản 4 Điều này và sản phẩm quốc phòng theo quy định phải thực hiện thủ tục đầu tư.
6. Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Trình tự, thủ tục đấu thầu sản phẩm quốc phòng, an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.  
Điều 14. Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đối với cơ sở công nghiệp an ninh
1. Giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm an ninh, cung cấp dịch vụ công nghiệp an ninh
a) Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm an ninh, cung cấp dịch vụ công nghiệp an ninh và ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc có cơ sở công nghiệp an ninh đủ năng lực;
b) Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an giao nhiệm vụ cho cơ sở công nghiệp an ninh thuộc quyền có chức năng, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm an ninh và cung cấp dịch vụ công nghiệp an ninh phù hợp với nhiệm vụ được giao.
2. Đặt hàng sản xuất sản phẩm an ninh, cung cấp dịch vụ công nghiệp an ninh
Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các lực lượng thực thi pháp luật có nhu cầu về sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh thực hiện đặt hàng cơ sở công nghiệp an ninh có đủ năng lực sản xuất, cung cấp.
3. Đấu thầu cung cấp sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh
Các cơ sở công nghiệp an ninh tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
4. Sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng tại cơ sở công nghiệp an ninh, gồm:
a) Sản phẩm công nghiệp an ninh: công cụ hỗ trợ đặc biệt; vũ khí cá nhân, khí tài, vật liệu nổ; phương tiện cơ động, đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị, sản phẩm hóa học, sinh học, giám định tài liệu; thiết bị điện tử, vi điện tử và quang điện tử; sản phẩm an ninh mạng; thiết bị quang học, lazer; thiết bị viễn thông, cơ yếu, tin học, nghiệp vụ; quân trang; các công trình đặc thù ngành Công an; thiết bị, vật tư chuyên dụng khác phục vụ an ninh.
b) Các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ phục vụ an ninh;
c) Các dịch vụ an ninh mạng;
d) Thực hiện nhiệm vụ an ninh đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
5. Sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh không thuộc quy định tại khoản 4 Điều này thực hiện theo hình thức đấu thầu.
6. Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh tại cơ sở công nghiệp an ninh thực hiện theo quy định của Bộ Công an. 
Trình tự, thủ tục đấu thầu sản phẩm an ninh, dịch vụ công nghiệp an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Điều 15. Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đối với cơ sở công nghiệp động viên
1. Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trong chuẩn bị động viên công nghiệp:
a) Hoàn chỉnh dây chuyền động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ;
b) Sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật để duy trì năng lực dây chuyền động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 13 Luật này;
c) Sản xuất, cung cấp các sản phẩm động viên công nghiệp khác thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật này;
d) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình của dây chuyền động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức đấu thấu.
2. Thực hành động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan trực thuộc được ủy quyền lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu quy định tại khoản 1, 2 Điều này và tổ chức thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Điều 16. Đặt hàng, đấu thầu đối với các cơ sở dân sinh  
1. Cơ sở dân sinh là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 25 Luật này thì được tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu.
2. Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh do các cơ sở dân sinh thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu, gồm:
a) Sản xuất chi tiết, phụ tùng, vật tư, bán thành phẩm của các sản phẩm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật này;
b) Sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực được quy định tại điểm b, c, d, e, g khoản 1 Điều 24 Luật này.
Mục 3.  BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP
QUỐC PHÒNG, AN NINH
Điều 17. Nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh gồm:
a) Ngân sách Trung ương; Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng, an ninh; 
b) Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển khoa học công nghệ; nguồn vốn khấu hao tài sản cố định và các quỹ hợp pháp khác của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh;
c) Ngân sách đặc biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư, nhiệm vụ có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt;
d) Ngân sách địa phương hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh.
đ) Nguồn vốn vay, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; vốn vay nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh;
e) Nguồn vốn được tạo lập từ nội lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh cho phục vụ đầu tư phát triển ngành đặc thù quân sự, an ninh hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Nhà nước ưu tiên bố trí các nguồn ngân sách để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt trong từng thời kỳ. Dự toán ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn, trung hạn ưu tiên cho thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vật tư kỹ thuật và các sản phẩm khác phục vụ công ích của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh. 
Ngân sách nhà nước bố trí cho công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh được cơ cấu thành khoản mục riêng trong tổng số vốn ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trung hạn, hàng năm; đảm bảo ổn định trong suốt quá trình phân bổ và giải ngân.
3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng và quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán ngân sách đặc biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh bổ sung cho các chương trình, đề án, dự án đầu tư, nhiệm vụ có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức quản lý, điều hành, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư trọng điểm phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định hiện hành của Luật ngân sách Nhà nước; trong trường hợp cấp bách được quyết định ứng trước dự toán ngân sách trong các nguồn do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý cho triển khai kịp thời đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý tập trung và quy định việc sử dụng nguồn vốn được tạo lập từ nội lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh cho phục vụ đầu tư phát triển.
Điều 18. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ  
1. Yêu cầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh:
1. Yêu cầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh:
a) Bảo đảm phù hợp với chủ trương, chiến lược xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; phát huy nội lực trong hoạt động khoa học và công nghệ;
b) Sản phẩm nghiên cứu khoa học bảo đảm có tính ứng dụng, được thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ thống nhất từ nghiên cứu, thiết kế, chế thử, thử nghiệm, đánh giá, sản xuất thử, đủ điều kiện sản xuất sản phẩm đưa vào trang bị; Ưu tiên tính lưỡng dụng trong nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ; 
c) Quản lý, sử dụng tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ sản xuất thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật;
d) Khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp. 
2. Nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, an ninh:
a) Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ dân sinh;
b) Xây dựng tài liệu thiết kế và tài liệu công nghệ trong sản xuất quốc phòng, an ninh;
c) Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa trang thiết bị, dây chuyền sản xuất để đảm bảo an toàn và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tính lưỡng dụng;
d) Nghiên cứu nội dung, phương pháp và điều kiện đảm bảo đánh giá chất lượng sản phẩm của quá trình sản xuất công nghiệp quốc phòng, an ninh;
đ) Nghiên cứu các vấn đề khoa học cơ bản; làm chủ công nghệ nền, giải mã và phát triển công nghệ lõi, các công nghệ chế tạo sản phẩm;
e) Hợp tác và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất quốc phòng, an ninh và lưỡng dụng.
Điều 19. Cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh được giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hưởng cơ chế tự chủ như sau:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao; 
b) Mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định về đầu tư và tài chính của pháp luật;
c) Lựa chọn hình thức, đối tác khi hợp tác với các tổ chức, cá nhân, bảo đảm giữ bí mật nhiệm vụ phát triển, sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh theo quy định;
d) Huy động các chuyên gia, nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia;
đ) Chủ động huy động các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.
2. Các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi khác theo Luật sở hữu trí tuệ. Thực hiện cơ chế trích lại một phần lợi nhuận từ sản xuất sản phẩm có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ để tái đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới.
3. Việc mua sắm sản phẩm, vật tư, bán thành phẩm, thiết bị đặc chủng phục vụ nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, an ninh mạng được thực hiện thông qua hình thức chỉ định nhà cung cấp theo giá đàm phán trực tiếp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công An quy định việc xác định các sản phẩm, vật tư, bán thành phẩm, thiết bị đặc chủng.
4. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ sử dụng nguồn kinh phí quỹ phát triển khoa học và công nghệ không thuộc dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trình tự, thủ tục mua sắm theo quy định về lựa chọn nhà thầu do doanh nghiệp tự ban hành.
5. Nhà nước khuyến khích hợp tác, chuyển giao công nghệ, đào tạo, huấn luyện nhân lực giữa các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ. 
6. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh được hưởng cơ chế khuyến khích và chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 
7. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh được miễn trách nhiệm dân sự và hình sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro do nguyên nhân khách quan khi đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học.
8. Cho phép các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tạm ứng kinh phí hoặc huy động kinh phí từ nguồn tín dụng, đầu tư và các nguồn hợp pháp khác để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu về tiến độ và dự toán kinh phí dự phòng cho những vấn đề phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện.
9. Cho phép hình thành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các cơ quan, đơn vị là đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có quản lý các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh, để triển khai hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.
10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 20. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt
1. Các chương trình, dự án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược được hưởng các cơ chế, chính sách sau:
a) Được phép thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình, dự án khoa học và công nghệ. Thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình, dự án được hưởng thù lao, được kéo dài thời gian phục vụ. Trường hợp cần thiết, Bộ Quốc phòng phân cấp, phân quyền cho Ban Chủ nhiệm chương trình, dự án và đơn vị chủ trì nhiệm vụ trong quyết định điều chỉnh nội dung nghiên cứu, phương án thực hiện nhiệm vụ và nghiệm thu chuyển sang giai đoạn tiếp theo để đảm bảo được mục tiêu đề ra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện;
b) Được bảo đảm toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước. Trường hợp cần thiết được phép huy động các nguồn lực và các nguồn ngân sách khác nhau để thực hiện; 
c) Được bảo đảm kinh phí và quyết toán theo tiến độ thực hiện;
d) Cho phép triển khai từ nghiên cứu, chế thử đến sản xuất thử nghiệm trong cùng một nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Sau khi sản phẩm nghiên cứu, chế thử đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản đề ra, tổ chức Hội đồng nghiệm thu chất lượng sản phẩm và cho triển khai sản xuất thử nghiệm. Khi sản xuất thử nghiệm có thể tiếp tục thực hiện các nội dung hoàn thiện (nếu cần thiết);
đ) Đối với các sản phẩm đã được giao nhiệm vụ có tính cấp thiết cao, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn, cho phép đơn vị chủ trì tạm ứng kinh phí hoặc huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp để chủ động nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm đạt yêu cầu theo cấu hình, chỉ tiêu tính năng chiến - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ủy quyền cho Ban Chủ nhiệm chương trình, dự án nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Song song với quá trình nêu trên, cơ quan, đơn vị hoàn tất các thủ tục theo quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm;
e) Được áp dụng cơ chế đặc biệt để triển khai thực hiện và thanh quyết toán các nội dung không thể thực hiện được khi áp dụng các quy định hiện hành như: Mua một số tài liệu thiết kế, bí quyết công nghệ, thuê chuyên gia nước ngoài, các loại sản phẩm mẫu, vật tư, hóa chất đặc chủng quân sự, an ninh.
2. Cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt:
 a) Các chương trình, dự án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt có yêu cầu về nguồn lực, kỹ thuật - công nghệ phức tạp tương đồng với vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược được hưởng các cơ chế, chính sách quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Các chương trình, dự án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt không thuộc điểm a khoản này được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc thù theo quy định của Chính phủ.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 21. Nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
Nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh gồm:
1. Nhân lực phục vụ cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh.
a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng làm việc tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an làm việc tại cơ sở công nghiệp an ninh;
b) Lao động hợp đồng;
c) Các chuyên gia theo hình thức thuê khoán hoặc hợp tác tư vấn; 
d) Người có ngành nghề và trình độ chuyên môn phù hợp trong và ngoài lực lượng vũ trang nhân dân được cấp có thẩm quyền điều động vào phục vụ trong tình trạng chiến tranh và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
2. Nhân lực tại cơ sở công nghiệp động viên.
3. Nhân lực tại cơ sở công nghiệp dân sinh tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Điều 22. Dự trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh
1. Nhà nước có chính sách miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng đối với việc nhập khẩu các loại vật tư kỹ thuật phục vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh mà trong nước chưa sản xuất được; thực hiện dự trữ vật tư kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử dụng thời bình và trong tình trạng chiến tranh; tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.
2. Bộ Tài chính chủ trì lập Danh mục vật tư kỹ thuật dự trữ quốc gia cho công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
3. Trong từng thời kỳ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ liên quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Danh mục vật tư kỹ thuật dự trữ quốc gia cho công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu và năm đầu chiến tranh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
5. Bộ Công an xây dựng kế hoạch dự trữ vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và trong các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Đất phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Đất phục vụ công nghiệp quốc phòng được sử dụng cho các mục đích:
a) Xây dựng công trình, nhà xưởng, các dây chuyền của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và trên các địa bàn, khu vực chiến lược;
b) Di chuyển các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt;
c) Khu vực vành đai an toàn tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng có yêu cầu về bảo đảm an toàn theo quy định;
d) Chuẩn bị cơ sở dự phòng sơ tán cơ sở công nghiệp quốc phòng khi có chiến tranh.
2. Đất phục vụ công nghiệp an ninh được sử dụng cho các mục đích quy hoạch, phát triển, xây dựng công trình, nhà xưởng, các dây chuyền của cơ sở công nghiệp an ninh và trên các địa bàn, vùng chiến lược; di chuyển các cơ sở công nghiệp an ninh và chuẩn bị cơ sở dự phòng sơ tán, cơ sở công nghiệp an ninh khi có chiến tranh.
3. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, trong đó có đất phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.
4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; trong đó có đất phục vụ xây dựng và phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Yêu cầu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tính đến yếu tố đảm bảo vành đai an toàn của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt trong điều kiện đô thị hoá.
Điều 24. Huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh trên các lĩnh vực:  
a) Nghiên cứu, sản xuất chi tiết, phụ tùng, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm quốc phòng, an ninh; 
b) Cung ứng các sản phẩm dịch vụ nâng cao quản trị doanh nghiệp, bảo mật thông tin, công nghệ cao; 
c) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng công nghiệp quốc phòng, an ninh;
d) Chuyển giao công nghệ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh theo thỏa thuận hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền;   
đ) Thực hiện liên doanh, liên kết với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh sản xuất các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;
e) Cung ứng, dự trữ, bảo quản vật tư cho sản xuất quốc phòng, an ninh;
g) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng danh mục công nghệ lưỡng dụng phục vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm lưỡng dụng được khuyến khích phát triển trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 25. Điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh phải được Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an thẩm định, xác nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.
2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh khi đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và các điều kiện tương ứng với các lĩnh vực quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này.
3. Lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất chi tiết, phụ tùng, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm quốc phòng, an ninh, sản phẩm lưỡng dụng:
a) Lãnh đạo phụ trách kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực tham gia;
b) Đội ngũ lao động kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, trình độ, phải được đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn của từng nghề cụ thể;
c) Có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
d) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chứng minh có đủ nguồn vốn và nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tham gia, có báo cáo tài chính đã được kiểm toán ba năm gần nhất;
đ) Môi trường làm việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và các điều kiện phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và bảo mật.
4. Lĩnh vực cung ứng các sản phẩm dịch vụ nâng cao quản trị doanh nghiệp, bảo mật thông tin, công nghệ cao; chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng: 
a) Phải phù hợp với mục tiêu quốc gia về chuyển giao công nghệ;
b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chứng minh có đủ nguồn vốn và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về xây dựng và quản lý dự án đầu tư, dịch vụ thương mại, có báo cáo tài chính đã được kiểm toán ba năm gần nhất;
c) Công nghệ chuyển giao hoặc sản phẩm công nghệ của dự án phải thuộc danh mục các công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao được nhà nước khuyến khích phát triển;
d) Môi trường làm việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và các điều kiện bảo mật;
đ) Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nâng cao quản trị doanh nghiệp thì người chủ trì thực hiện phải có bằng quản trị doanh nghiệp.
5. Lĩnh vực cung ứng, dự trữ, bảo quản vật tư kỹ thuật:
a) Phải phù hợp với mục tiêu hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh;
b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chứng minh có đủ nguồn vốn và nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ, có báo cáo tài chính đã được kiểm toán ba năm gần nhất;
c) Vật tư mua sắm, dự trữ, bảo quản phải không thuộc danh mục các sản phẩm cấm lưu thông tại Việt Nam;
d) Môi trường làm việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và các điều kiện phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và bảo mật.
6. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: 
a) Được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo nghề;
b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chứng minh có đủ năng lực chuyên môn, nguồn tài chính cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
7. Thẩm quyền cho phép doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.
a) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.
b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ quyết định cho phép doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh đối với các lĩnh vực được quy định tại khoản 1 Điều 24 và không được quy định tại điểm a khoản này.
8. Trình tự thẩm tra điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh gửi đơn đề nghị tham gia và các văn bản liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều này về Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an để thẩm định.
b) Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an thực hiện thẩm định trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không đáp ứng các điều kiện thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện, Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều này hoặc trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều này. 
Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh có quyền lợi:
a) Được Nhà nước bảo vệ các lợi ích hợp pháp trong quá trình tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh;
b) Được yêu cầu cung cấp và sử dụng thông tin được cung cấp trong phạm vi phục vụ triển khai nhiệm vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng, thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
c) Được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tổ chức, cá nhân cản trở việc tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và làm sai quy định có liên quan;
d) Khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, an ninh được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh có nghĩa vụ:
a) Tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, lĩnh vực được giao và tuân thủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết;
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh;
c) Chấp hành chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra về hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Mục 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
[bookmark: _Điều_6._Hệ]Điều 27. Hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng
1. Hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng do Chính phủ quy định chi tiết, được phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ như sau:
a) Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng;
b) Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng đặt trong tổ chức của Bộ Quốc phòng;
c) Các cơ sở công nghiệp quốc phòng.
2. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng gồm:
a) Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt: Cơ sở nghiên cứu; cơ sở đào tạo; cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật; cơ sở dịch vụ; cơ sở cất trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp quốc phòng;
b) Cơ sở công nghiệp động viên: Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất công nghiệp tại Việt Nam, thuộc mọi thành phần kinh tế, cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà thành viên hoặc cổ đông nước ngoài có tỷ lệ vốn góp không có quyền quyết định, đáp ứng quy định tại Khoản 5 Điều 2 Luật này; 
c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật này. 
3. Bộ Quốc phòng lập danh sách cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Nhà nước đầu tư hoặc doanh nghiệp quốc phòng đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu. Căn cứ quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc đề xuất cấp thẩm quyền quyết định loại hình, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của từng cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt.
Điều 28. Hoạt động của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt
1. Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, phát triển, sản xuất vật tư kỹ thuật, các sản phẩm, dịch vụ khác bảo đảm hoạt động công nghiệp quốc phòng.
2. Chuyển giao công nghệ, đào tạo, huấn luyện nhân lực trong chuẩn bị động viên công nghiệp.
3. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm yêu cầu sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật trong thời bình và khi đất nước chuyển sang tình trạng chiến tranh.
4. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sản xuất các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.
5. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Điều 29. Hoạt động của cơ sở công nghiệp động viên
1. Sản xuất, nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.
2. Quản lý, duy trì năng lực dây chuyền động viên công nghiệp được đầu tư. 
3. Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp theo quy định tại Chương III Luật này.
[bookmark: _Điều_40._Huy][bookmark: _Điều_15._Điều][bookmark: _Điều_41._Điều]Điều 30. Tái cơ cấu, sắp xếp các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt
1. Tái cơ cấu, sắp xếp các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt phải bảo đảm: 
a) Phù hợp với tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và quy hoạch xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng;
b) Tinh, gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sửa chữa;
c) Phù hợp thế bố trí phòng thủ tác chiến chiến lược, đáp ứng yêu cầu đảm bảo tại chỗ, duy trì và phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng.
2. Hình thành các Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại, có trình độ khoa học - công nghệ cao. 
3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định việc tái cơ cấu, sắp xếp cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Mục 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP AN NINH
Điều 31. Hệ thống tổ chức công nghiệp an ninh
1. Hệ thống tổ chức công nghiệp an ninh do Chính phủ quy định chi tiết, được phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ như sau:
a) Bộ Công an giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh;
b) Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh đặt trong tổ chức của Bộ Công an;
c) Các cơ sở công nghiệp an ninh.
2. Các cơ sở công nghiệp an ninh gồm:
a) Cơ sở nghiên cứu; cơ sở ứng dụng, thí nghiệm khoa học, công nghệ được tổ chức thành đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp khoa hoc công nghệ trong Công an nhân dân.
b) Cơ sở chế tạo, sản xuất, sửa chữa, lắp ráp sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng do Nhà nước đầu tư, được tổ chức thành đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp trong Công an nhân dân.
3. Bộ Công an lập danh sách cơ sở công nghiệp an ninh quy định tại Khoản 2 Điều này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Nhà nước đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu. Căn cứ quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc đề xuất cấp thẩm quyền quyết định loại hình, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của từng cơ sở công nghiệp an ninh.
Điều 32. Hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh
1. Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển các sản phẩm an ninh theo quy định Nhà nước và Bộ Công an.
2. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa các sản phẩm an ninh theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ, đào tạo, huấn luyện nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp an ninh.
4. Chuẩn bị các điều kiện về nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển sản phẩm mới và yêu cầu dự trữ, dự phòng cho các tình huống đột xuất về an ninh, trật tự.
Điều 33. Tái cơ cấu, sắp xếp các cơ sở công nghiệp an ninh
1. Tái cơ cấu, sắp xếp các cơ sở công nghiệp an ninh phải bảo đảm: 
a) Phù hợp với cơ cấu tổ chức Công an nhân dân và quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh;
b) Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sửa chữa;
2. Hình thành các Tổng công ty có quy mô, tiềm lực, khoa học - công nghệ cao. 
3. Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tái cơ cấu, sắp xếp cơ sở công nghiệp an ninh.
Chương III
CHUẨN BỊ VÀ THỰC HÀNH ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
Mục 1. CHUẨN BỊ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP TRONG THỜI BÌNH
Điều 34. Khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp có khả năng sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định khảo sát tổng thể năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
2. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp; hằng năm, Bộ Quốc phòng khảo sát bổ sung các doanh nghiệp.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thông báo kết quả khảo sát doanh nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp. 
5. Doanh nghiệp được khảo sát thực hiện theo kế hoạch khảo sát của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
6. Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều kiện, tiêu chí và tổ chức lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 35. Kế hoạch động viên công nghiệp
1. Thẩm quyền lập kế hoạch
a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập Kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp;
b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp lập kế hoạch động viên công nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch động viên công nghiệp của địa phương;
d) Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc lập kế hoạch của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định thẩm quyền lập kế hoạch động viên công nghiệp của đơn vị Quân đội nhân dân. 
2. Nội dung kế hoạch động viên công nghiệp 
a) Kế hoạch huy động doanh nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Kế hoạch bảo đảm ngân sách;
c) Kế hoạch dự trữ vật tư;
d) Kế hoạch di chuyển;
đ) Kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ  động viên công nghiệp.
3. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch 
a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp;
b) Bộ Quốc phòng thẩm định; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch động viên công nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
c) Cơ quan Bộ Quốc phòng thẩm định; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch động viên công nghiệp của quân khu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
d) Cơ quan quân khu thẩm định; Tư lệnh Quân khu phê duyệt kế hoạch động viên công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
đ) Cơ quan cấp trên trực tiếp thẩm định; Thủ trưởng cấp trên trực tiếp phê duyệt kế hoạch động viên công nghiệp của đơn vị thuộc quyền trong Quân đội nhân dân.  
4. Rà soát, điều chỉnh, lập mới kế hoạch 
a) Hằng năm, cơ quan, đơn vị được giao lập kế hoạch động viên công nghiệp phải rà soát kế hoạch động viên công nghiệp; trình cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này quyết định việc điều chỉnh hoặc lập mới kế hoạch trong trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;
b) Kế hoạch động viên công nghiệp được điều chỉnh trong trường hợp có sự thay đổi nội dung nhưng chưa đến mức phải lập mới;
c) Kế hoạch động viên công nghiệp được lập mới trong trường hợp thay đổi doanh nghiệp được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp.
Điều 36. Giao chỉ tiêu động viên công nghiệp
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu động viên công nghiệp cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cụ thể chỉ tiêu động viên công nghiệp của từng doanh nghiệp.
3. Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao chỉ tiêu động viên công nghiệp cho doanh nghiệp được giao quản lý;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chỉ tiêu động viên công nghiệp cho doanh nghiệp do địa phương quản lý.
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu động viên công nghiệp cho các đơn vị Quân đội nhân dân. 
Điều 37. Hoàn chỉnh dây chuyền động viên công nghiệp 
1. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp lập dự án đầu tư chuẩn bị động viên công nghiệp để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật.
2. Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu dự án đầu tư chuẩn bị động viên công nghiệp để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật của doanh nghiệp; quyết định đưa dây chuyền động viên công nghiệp vào thực hiện nhiệm vụ.
3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Điều này. 
Điều 38. Quản lý, duy trì dây chuyền động viên công nghiệp
1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý số lượng, chất lượng tài liệu công nghệ và trang thiết bị do Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp.
2. Doanh nghiệp được đầu tư và giao quản lý dây chuyền động viên công nghiệp:
a) Thực hiện đăng ký; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng; kiểm tra, bảo dưỡng; kiểm kê định kỳ trang thiết bị do Nhà nước giao;
b) Khi có nhu cầu sử dụng trang thiết bị do Nhà nước giao ngoài kế hoạch động viên công nghiệp, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý và Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng phải có văn bản trả lời.
Khi được phép sử dụng, doanh nghiệp chỉ khai thác trong thời hạn cho phép và phải trích khấu hao tài sản cố định để bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp;
c) Tổ chức huấn luyện cho người lao động được bố trí trong dây chuyền động viên công nghiệp.
3. Hằng năm, Bộ Quốc phòng lập dự toán ngân sách bảo đảm duy trì năng lực dây chuyền động viên công nghiệp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước.
4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp về không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp (do sáp nhập, chia tách, chuyển giao quyền sở hữu, giải thể, phá sản hoặc đổi mới công nghệ), cơ quan được giao quản lý dây chuyền động viên công nghiệp phải thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá thực trạng của tài liệu công nghệ và tình trạng kỹ thuật, giá trị của trang thiết bị do Nhà nước giao cho doanh nghiệp, báo cáo Bộ Quốc phòng.
5. Bộ Quốc phòng báo cáo doanh nghiệp không đủ điều kiện động viên công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thu hồi, quản lý hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp khác tài liệu công nghệ và trang thiết bị do Nhà nước giao cho doanh nghiệp.
6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc trích khấu hao tài sản cố định; xác định bồi thường tổn thất đối với tài liệu công nghệ và trang thiết bị do Nhà nước giao cho doanh nghiệp khi có quyết định thu hồi.
Điều 39. Diễn tập động viên công nghiệp
1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp có trách nhiệm tham gia diễn tập động viên công nghiệp.
2. Quy mô, nội dung và hình thức diễn tập động viên công nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Điều 40. Dự trữ vật tư trong chuẩn bị động viên công nghiệp
1. Bộ Quốc phòng đề xuất, phối hợp Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì lập danh mục vật tư dự trữ cho động viên công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Vật tư dự trữ phục vụ động viên công nghiệp phải đồng bộ, có chất lượng cao, số lượng thích hợp, cung cấp kịp thời, chính xác.
3. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm dự trữ vật tư chuyên dụng quốc phòng, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm dự trữ vật tư thông dụng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch dự trữ vật tư phục vụ động viên công nghiệp. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi danh mục vật tư dự trữ theo trách nhiệm được phân công thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
5. Việc quản lý vật tư dự trữ phục vụ động viên công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.
Điều 41. Kinh phí và nội dung chi cho chuẩn bị động viên công nghiệp
1. Nguồn kinh phí 
a) Ngân sách nhà nước bảo đảm cho chuẩn bị động viên công nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
b) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Quốc phòng được chi cho các công việc sau:
a) Khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp;
b) Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật để động viên công nghiệp;
c) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ động viên công nghiệp: Thuê khoán chuyên môn, chế thử sản phẩm, hội thảo và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
d) Bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động trong dây chuyền động viên công nghiệp; 
đ) Diễn tập động viên công nghiệp;
e) Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị trong dây chuyền động viên công nghiệp;
g) Công lao động, vật tư sản xuất, sửa chữa, chi phí năng lượng, quản lý xí nghiệp, bảo hiểm, công đoàn và những chi phí khác theo quy định của Nhà nước về giá thành sản phẩm;
h) Dự trữ vật tư: Vốn vật tư dự trữ; mua sắm trang thiết bị phục vụ dự trữ; xây dựng, cải tạo kho bãi và công trình phụ trợ khác;
i) Khảo sát, lựa chọn địa điểm di chuyển đến của doanh nghiệp thuộc diện di chuyển;
k) Nghiệp vụ động viên công nghiệp: Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, in sổ sách, mẫu biểu; mua sắm trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm phục vụ công tác động viên công nghiệp; 
l) Những công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật về động viên công nghiệp.
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được chi cho các công việc sau:
a) Khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp;
b) Diễn tập động viên công nghiệp;
c) Khảo sát, lựa chọn địa điểm di chuyển đến của doanh nghiệp thuộc diện di chuyển;
d) Nghiệp vụ động viên công nghiệp: Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, in sổ sách, mẫu biểu; mua sắm trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm phục vụ công tác động viên công nghiệp;
đ) Những công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật về động viên công nghiệp;
e) Ngân sách nhà nước bảo đảm cho chuẩn bị động viên công nghiệp thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính được chi cho dự trữ vật tư: Vốn vật tư dự trữ, mua sắm trang thiết bị phục vụ dự trữ, xây dựng, cải tạo kho bãi và các công trình phụ trợ khác. 
Mục 2.  THỰC HÀNH ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP 
KHI CÓ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN, ĐỘNG VIÊN CỤC BỘ 
VÀ TRONG TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH
Điều 42. Quyết định động viên công nghiệp
1. Quyết định động viên công nghiệp:
a) Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng doanh nghiệp và chỉ tiêu động viên công nghiệp cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thực hành động viên công nghiệp;
b) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chỉ tiêu động viên công nghiệp của từng doanh nghiệp khi thực hành động viên công nghiệp;
c) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh triển khai cho doanh nghiệp thực hiện quyết định động viên công nghiệp;
d) Khi không còn yêu cầu động viên công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định kết thúc thực hành động viên công nghiệp.
2. Thông báo quyết định động viên công nghiệp:
a) Quyết định động viên công nghiệp phải thông báo đúng chính xác thời hạn. Việc thông báo được tiến hành theo hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp; từ Bộ Quốc phòng đến cơ quan quân sự cấp tỉnh và đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân có nhiệm vụ động viên công nghiệp;
b) Văn phòng Chính phủ thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Thủ tướng Chính phủ đến bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Bộ Tổng Tham mưu thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ động viên công nghiệp;
d) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến doanh nghiệp có nhiệm vụ động viên công nghiệp;
đ) Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến cơ quan, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ động viên công nghiệp.
3. Thời hạn hoàn thành thông báo quyết định động viên công nghiệp được xác định trong kế hoạch động viên công nghiệp.
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc thông báo quyết định động viên công nghiệp. 	
Điều 43. Di chuyển địa điểm đối với doanh nghiệp phải di chuyển
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí địa điểm di chuyển đến cho doanh nghiệp thuộc diện di chuyển theo kế hoạch động viên công nghiệp; bảo đảm phương tiện phục vụ di chuyển cho doanh nghiệp. 
2. Khi thực hiện di chuyển, doanh nghiệp thuộc diện di chuyển phải báo cáo cơ quan quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có địa điểm mà doanh nghiệp cần di chuyển đến.
3. Thời hạn hoàn thành việc di chuyển của doanh nghiệp được xác định trong kế hoạch động viên công nghiệp.
Điều 44. Bảo đảm vật tư cho thực hành động viên công nghiệp
1. Khi có quyết định động viên công nghiệp và Quyết định xuất vật tư dự trữ quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo đơn vị dự trữ thuộc quyền xuất vật tư dự trữ cho thực hành động viên công nghiệp. 
2. Doanh nghiệp có nhiệm vụ động viên công nghiệp tổ chức tiếp nhận vật tư tại các cơ sở dự trữ quốc gia.
Điều 45. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật
1. Doanh nghiệp thuộc diện di chuyển, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật ngay sau khi hoàn thành việc di chuyển.
2. Doanh nghiệp được bảo đảm vật tư dự trữ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật ngay sau khi nhận được vật tư.
3. Doanh nghiệp không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật ngay sau khi nhận được quyết định động viên công nghiệp.
Điều 46. Giao, nhận sản phẩm động viên công nghiệp
1. Doanh nghiệp bàn giao sản phẩm động viên công nghiệp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại, đúng thời hạn và địa điểm; đơn vị tiếp nhận của Quân đội nhân dân thực hiện kiểm tra, tiếp nhận sản phẩm động viên công nghiệp.
2. Việc giao, nhận sản phẩm động viên công nghiệp được xác định trong kế hoạch động viên công nghiệp.
Điều 47. Kinh phí và nội dung chi của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thực hành động viên công nghiệp
1. Nguồn kinh phí
a) Ngân sách nhà nước bảo đảm cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thực hành động viên công nghiệp;
b) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 
2. Nội dung chi: 
a) Di chuyển dây chuyền động viên công nghiệp khi có quyết định động viên công nghiệp, gồm: 
Xây dựng cơ sở hạ tầng và điều kiện bảo đảm khác phục vụ dây chuyền tại địa điểm di chuyển đến; 
Tháo dỡ, bao gói, bốc xếp, khắc phục hư hỏng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt, vận hành dây chuyền; bảo đảm phương tiện vận chuyển người và trang thiết bị thuộc dây chuyền đến vị trí mới và ngược lại;
Thanh toán các khoản chi phí và bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện có phương tiện được huy động phục vụ di chuyển;
b) Công lao động, vật tư sản xuất, sửa chữa, chi phí năng lượng và những chi phí khác theo quy định của Nhà nước về giá thành sản phẩm để sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật khi có quyết định động viên công nghiệp;
c) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ động viên công nghiệp: Thuê khoán chuyên môn, chế thử sản phẩm, hội thảo và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
d) Dự trữ vật tư: Vốn vật tư dự trữ; mua sắm trang thiết bị phục vụ dự trữ; xây dựng, cải tạo kho bãi và công trình phụ trợ khác;
đ) Hỗ trợ sản xuất cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ động viên công nghiệp;
e) Nghiệp vụ động viên công nghiệp: Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, in sổ sách, mẫu biểu; mua sắm trang bị văn phòng phục vụ công tác động viên công nghiệp;
g) Những công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật về động viên công nghiệp.
Chương IV
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
[bookmark: _Điều_45._Chế]Điều 48. Chế độ, chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh 
Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh được:
1. Nhà nước đầu tư vốn thành lập cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động được bổ sung vốn điều lệ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.
2. Nhà nước ưu tiên phân bổ dự toán ngân sách, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án trọng điểm và lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, sản phẩm công nghệ cao; phát triển công nghệ nền, công nghệ lõi; công nghệ lưỡng dụng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển ngành nghề đặc thù của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh.
3. Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, năng lượng đối với những nơi chưa có sẵn; được hưởng ưu đãi vốn vay, hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho đầu tư phát triển và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Đối với các chương trình, dự án được xác định độ “Mật” theo Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về trình tự thẩm định, thẩm quyền quyết định đầu tư; quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu, lựa chọn công nghệ; thủ tục nghiệm thu hoàn thành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn; cơ chế kiểm soát, thanh quyết toán vốn. Đối với chương trình, dự án đầu tư khẩn cấp áp dụng theo trình tự, thủ tục, quyết định đầu tư công khẩn cấp.
5. Miễn tiền sử dụng và các loại thuế đối với diện tích đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giảm tiền sử dụng và các loại thuế đối với diện tích đất quốc phòng, an ninh sử dụng vào mục đích kinh tế theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, thuế và pháp luật có liên quan.
6. Miễn thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ nền, công nghệ lõi, vũ khí trang bị chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về thuế.
7. Giảm các loại thuế, phí và ưu đãi trợ giá đối với sản phẩm kinh tế, sản phẩm lưỡng dụng thuộc hàng hóa trong nước chưa sản xuất được.
8. Được Nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để đảm bảo các khoản chi theo chế độ, định mức theo quy định của pháp luật gồm: quân trang cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng làm việc tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an làm việc tại cơ sở công nghiệp an ninh; chi cho nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên; các khoản chi cho công tác quốc phòng, an ninh, công tác phục vụ quốc phòng, an ninh, quan hệ quân dân. Trường hợp ngân sách nhà nước không đảm bảo đủ thì số chi chưa được đảm bảo được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn; được loại trừ khi thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
9. Được Nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền, trang thiết bị sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng, an ninh trong thời gian tạm ngừng sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh theo kế hoạch, nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp hoặc thông qua cơ quan chuyên môn, đơn vị đầu mối trực thuộc giao nhiệm vụ, đặt hàng.
10. Được Nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để hỗ trợ quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 02 tháng lương thực hiện trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập.
11. Được Nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập; kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá; hoặc nhà trẻ, bệnh xá trên địa bàn cần thiết phải duy trì theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
12. Đối với những tài sản cố định là dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị và các tài sản chuyên dùng đặc biệt khác dùng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và không tận dụng được năng lực dôi dư để làm kinh tế thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định khung thời gian hao mòn, trích khấu hao; danh mục tài sản cố định; tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định và thực hiện phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.
13. Hưởng chính sách đặc thù về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, tuyển chọn và chính sách trả lương, chế độ ưu đãi cho người lao động; được hạch toán các chi phí đãi ngộ, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư quy định tại Khoản 4 Điều 51, Điều 52 Luật này vào chi phí sản xuất.
14. Cơ chế xác định giá mua sản phẩm đối với những vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Trường hợp không xác định được giá theo phương pháp thông thường khó đảm bảo bù đắp chi phí thì giá mua do Thủ tướng Chính phủ quy định.
15. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 11, Khoản 13, Khoản 14 của Điều này. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10,  Khoản 12 của Điều này.
Điều 49. Chế độ, chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh tham gia nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt 
1. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt tham gia nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược ngoài các chính sách tại  Điều 48 Luật này được hưởng các cơ chế, chính sách sau:
a) Được loại trừ tiêu chí bảo toàn, phát triển vốn đối với phần vốn đầu tư cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược;
b) Khi đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, được loại trừ các yếu tố tác động của nguồn lực doanh nghiệp sử dụng để nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược;
c) Cho phép nhà thầu nước ngoài được thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng tại nước ngoài trực tiếp cho doanh nghiệp hưởng lợi, thông báo bằng điện swift thông qua tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, để đảm bảo trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu;
d) Cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng ngân sách Nhà nước mua sắm các sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược do các doanh nghiệp Quân đội sản xuất theo phương thức đàm phán trực tiếp hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất tương tự như khi mua sắm tài sản đặc biệt có nguồn gốc, xuất xứ từ nước ngoài trên cơ sở tuân thủ các quy định về phương pháp định giá chung của Nhà nước theo một trong các phương pháp sau:
- Với phương pháp so sánh giá: Cho phép sử dụng 01 sản phẩm để tham chiếu (nếu chỉ có 01 sản phẩm duy nhất), sử dụng tỷ giá quy đổi của tài sản tham chiếu tại thời điểm định giá;
- Với phương pháp tính chi phí trực tiếp: Thống nhất một công thức xác định tỷ suất lợi nhuận (tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên chi phí), mức tỷ suất lợi nhuận được xác định trên cơ sở đàm phán và thống nhất giữa hai bên.
 Trường hợp xác định giá theo 02 phương pháp trên khó đảm bảo bù đắp chi phí thì giá mua vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược do Thủ tướng Chính phủ quy định.
đ) Được hưởng các chính sách theo quy định tại Điều 20 Luật này và các chính sách ưu tiên, ưu đãi về huy động nguồn lực theo quy định của Chính phủ.
2. Các cơ sở công nghiệp an ninh tham gia nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt có yêu cầu về nguồn lực đảm bảo tương đồng với vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược được hưởng các cơ chế, chính sách quy định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 50. Chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp
1. Chuẩn bị động viên công nghiệp, doanh nghiệp được:
a) Bảo đảm kịp thời, đầy đủ tài liệu công nghệ và trang thiết bị để hoàn chỉnh dây chuyền động viên công nghiệp;
b) Bảo đảm kịp thời, đúng chủng loại, số lượng, chất lượng vật tư phục vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật để duy trì năng lực dây chuyền động viên công nghiệp;
c) Hạch toán chi phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, độc hại, thu hút vào giá thành sản phẩm để chi trả cho người lao động trực tiếp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa sản phẩm động viên công nghiệp;
d) Thanh toán và bảo đảm kinh phí đúng thời hạn;
đ) Miễn thuế giá trị gia tăng khi thực hiện sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật về Thuế giá trị gia tăng.
2. Thực hành động viên công nghiệp, doanh nghiệp được:
a) Bảo đảm phương tiện vận chuyển khi di chuyển dây chuyền động viên công nghiệp đến địa điểm mới;
b) Bảo đảm kịp thời vật tư, trang thiết bị và kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp;
c) Hưởng ưu đãi về thuế khi sản xuất sản phẩm động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; được ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất phục vụ cho nhiệm vụ động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế;
d) Giảm hoặc miễn truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp do thực hiện quyết định động viên công nghiệp để phục vụ đất nước trong điều kiện tình trạng chiến tranh mà không thực hiện được hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự đang có hiệu lực vào thời điểm nhận quyết định động viên công nghiệp;
đ) Nhà nước cấp kinh phí bù đắp chi phí trong trường hợp giá sản phẩm được duyệt theo kế hoạch không đủ so với thực tế sản xuất, sửa chữa; kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành dây chuyền động viên công nghiệp trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.
3. Kết thúc động viên công nghiệp, doanh nghiệp được:
a) Bảo đảm phương tiện di chuyển dây chuyền động viên công nghiệp về địa điểm trước khi di chuyển;
b) Hỗ trợ kinh phí để phục hồi sản xuất.
4. Trách nhiệm của doanh nghiệp:
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác về năng lực sản xuất, sửa chữa cho cơ quan khảo sát theo quy định;
b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định sáp nhập, chia tách, chuyển giao quyền sở hữu, giải thể, phá sản hoặc đổi mới công nghệ mà không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp thì người quản lý doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan đã ra quyết định thành lập doanh nghiệp, cơ quan được giao quản lý dây chuyền động viên công nghiệp và Bộ Quốc phòng;
c) Chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền về việc giao thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp;
d) Tuyển chọn, bố trí người lao động có đủ năng lực, trình độ bảo đảm duy trì hoạt động của dây chuyền động viên công nghiệp; bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành;
đ) Quản lý, điều hành hoạt động của dây chuyền trong thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp;
e) Khi doanh nghiệp không còn khả năng động viên công nghiệp, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao đầy đủ tài liệu công nghệ, trang thiết bị do Nhà nước giao theo quyết định thu hồi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nếu có tổn thất thì doanh nghiệp phải bồi thường tổn thất trước khi bàn giao; việc xác định bồi thường tổn thất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; 
g) Chịu sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc của cơ quan chức năng và Bộ Quốc phòng.
[bookmark: _Điều_47._Chế]Điều 51. Chế độ chính sách đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh
1. Người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh được trả lương và hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi như sau:
a) Trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh thấp, không đảm bảo lương và các khoản phụ cấp của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bằng với lương quân hàm, nhà nước hỗ trợ từ ngân sách để đảm bảo đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học trở lên không thấp hơn lương quân hàm và các khoản phụ cấp theo bảng lương của nhà nước đối với lực lượng vũ trang trong thời hạn không quá 24 tháng;
b) Lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, bảo quản, vận chuyển vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật trong môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc đảm nhiệm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao được hưởng phụ cấp trách nhiệm cao trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; được hưởng phụ cấp đặc thù đối với ngành nghề, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặc thù;
Đối với người lao động tham gia hoạt động khoa học và công nghệ được hưởng đồng thời lương từ ngân sách và thu nhập khác từ nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác nghiên cứu, dịch vụ có thu thực hiện theo quy định hiện hành về thuế.
c) Nhà nước đảm bảo kinh phí trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng làm việc tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, công nhân công an làm việc tại cơ sở công nghiệp an ninh trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu; thanh toán các khoản trợ cấp thôi phục vụ tại ngũ, thôi việc theo chế độ hiện hành; nhà nước hỗ trợ lương lao động định biên các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh trong thời gian tạm ngừng sản xuất theo kế hoạch;
2. Người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh mà hy sinh, bị thương, bị bệnh, bị tai nạn thì được xét, công nhận là liệt sỹ, thương binh, bệnh binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
3. Lao động có trình độ đại học trở lên, công nhân kỹ thuật những ngành nghề đặc thù quốc phòng, an ninh, công nhân kỹ thuật bậc cao được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi tại khoản 1 Điều này và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; được tạo điều kiện bố trí việc làm phù hợp năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước làm việc trong các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh được trả lương và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi sau:
a) Được đàm phán và hưởng lương, thưởng, lợi ích từ kết quả công việc theo thỏa thuận với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh; 
b) Được cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh ưu tiên tạo điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực trong triển khai nhiệm vụ;
c) Được ưu tiên xét duyệt chính sách nhà ở hoặc được bố trí nhà ở công vụ. Trường hợp chưa có nhà ở công vụ mà phải thuê nhà thì được hỗ trợ thuê nhà ở tối đa 12 tháng; mức hỗ trợ bằng mức lương cơ sở;
d) Được bố trí phương tiện đi lại;
đ) Được hưởng các ưu đãi khác quy định tại Luật Khoa học và công nghệ.
e) Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là người nước ngoài được xem xét rút ngắn quy trình thủ tục thẩm định giấy phép lao động, miễn giảm một phần thuế thu nhập cá nhân; được chỉ định lựa chọn, hưởng thù lao đặc biệt và chế độ ưu đãi khác theo hợp đồng lao động.
5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.
Điều 52. Chế độ, chính sách đối với tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt
1. Các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt làm việc tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh ngoài các chính sách tại khoản 3, khoản 4 Điều 51 Luật này được hưởng các ưu đãi sau:
a) Được Nhà nước, Bộ Quốc phòng đảm bảo nguồn lực, phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất cho thực hiện nhiệm vụ; 
b) Được tiếp cận thông tin, tư liệu từ các thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật quan trọng; sử dụng miễn phí hoặc được hỗ trợ toàn bộ kinh phí sử dụng (trong trường hợp phải trả phí) các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác được đầu tư bằng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ;
c) Được ưu tiên xét duyệt chính sách nhà ở hoặc được bố trí nhà ở công vụ. Trường hợp chưa có nhà ở công vụ mà phải thuê nhà thì được hỗ trợ thuê nhà ở tối đa 18 tháng; mức hỗ trợ bằng mức lương cơ sở;
d) Được đặc cách xem xét phong, thăng quân hàm cao nhất đến cấp Đại tá (không phụ thuộc chức vụ); xét bổ nhiệm chức vụ chỉ huy quản lý vượt cấp phù hợp với trình độ năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; Căn cứ nhu cầu, nhân lực trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt được xét kéo dài tuổi phục vụ, tối đa không quá 10 năm (120 tháng);
đ) Được đàm phán và hưởng lương, thưởng, thù lao theo thỏa thuận với người sử dụng lao động; được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân; trong trường hợp kinh phí trả lương từ nguồn ngân sách nhà nước (toàn bộ hoặc một phần) thì mức lương tối đa đối với chuyên gia không vượt quá 2 lần mức lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch bậc công chức, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo quy định hiện hành;
e) Được hưởng các ưu đãi khác quy định tại Luật Khoa học và công nghệ.
2. Các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt làm việc tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh ngoài các chính sách tại  điểm a, điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều này được hưởng các ưu đãi sau:
a) Được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế; tham quan, khảo sát, trao đổi khoa học với các nhà khoa học quốc tế để cập nhật các công nghệ mới, nhưng phải đảm bảo giữ bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh;
b) Được tin tưởng giao thẩm quyền và trách nhiệm triển khai phát triển các vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược; chủ động bố trí, sử dụng nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao, gồm: đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều động nhân lực khoa học và công nghệ, huy động các tổ chức khoa học và công nghệ tham gia thực hiện nhiệm vụ; thuê hoặc mời chuyên gia trong nước và nước ngoài tư vấn hoặc tham gia nhiệm vụ; 
c) Được đàm phán và hưởng lương, thưởng, thù lao theo thỏa thuận với người sử dụng lao động; được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân; trong trường hợp kinh phí trả lương từ nguồn ngân sách nhà nước (toàn bộ hoặc một phần) thì mức lương tối đa đối với nhà khoa học đầu ngành không vượt quá 5 lần mức lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch bậc công chức, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo quy định hiện hành.
3. Các tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược làm việc tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, ngoài các chính sách tại khoản 1, khoản 2 Điều này được hưởng các ưu đãi sau:
a) Được Nhà nước, Bộ Quốc phòng đảm bảo nguồn lực, phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu; 
b) Được quyền trực tiếp làm việc, trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền liên quan để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ;
c) Được bố trí phương tiện đi lại;
d) Được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, trong đó bao gồm cả sử dụng ngân sách được giao, gồm: Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm và các hoạt động khác có liên quan; Trả tiền lương, tiền công theo thỏa thuận cho nhân lực trực tiếp và gián tiếp tham gia nhiệm vụ; Mua tài liệu, sáng chế, bí quyết công nghệ liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ; mua sắm trang thiết bị, vật tư khoa học phục vụ nhiệm vụ trong trường hợp đặc biệt; Các hoạt động khác để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
đ) Được đàm phán và hưởng lương, thưởng, thù lao đặc biệt theo thỏa thuận với người sử dụng lao động; được miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong trường hợp kinh phí trả lương từ nguồn ngân sách nhà nước (toàn bộ hoặc một phần) thì mức lương tối đa đối với tổng công trình sư không vượt quá 10 lần mức lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch bậc công chức, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo quy định hiện hành.
4. Việc xét hoặc huỷ công nhận chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.
5. Bộ Quốc phòng quy định tiêu chí cụ thể và việc xét công nhận, huỷ công nhận đối với Tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Điều 53. Chế độ, chính sách đối với người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp
1. Trong thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa sản phẩm động viên công nghiệp, người lao động ngoài hưởng chế độ tiền lương hiện hành còn hưởng chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ  động viên công nghiệp.
2. Trong thời gian diễn tập và thực hành động viên công nghiệp, nếu hy sinh hoặc bị thương thì được xem xét xác nhận là liệt sĩ, thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng; nếu ốm đau, tai nạn từ trần thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Chương V
HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH
Điều 54. Nguyên tắc hợp tác quốc tế
1. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi.
3. Ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng.
4. Bảo đảm bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
Điều 55. Nội dung, hình thức hợp tác quốc tế
1. Nội dung:
a) Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài;
b) Thực hiện chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài;
c) Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia, tài liệu kỹ thuật;
d) Xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm do cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh sản xuất;
đ) Nhập khẩu dịch vụ, sản phẩm phục vụ cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh;
e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh
g) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Hình thức:
a) Ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong hợp tác công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh với các nước; 
b) Tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh song phương, đa phương;
c) Ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế;
d) Liên doanh, liên kết trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh;
đ) Viện trợ, tài trợ; tiếp nhận viện trợ, tài trợ;
e) Thăm, làm việc, trao đổi thông tin;
g) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 56. Liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Các loại hình liên doanh, liên kết bao gồm:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn;
b) Công ty cổ phần;
c) Công ty hợp danh;
d) Các loại hình khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp liên doanh, liên kết trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh:
a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia liên doanh, liên kết phải được sự thẩm định năng lực, tư cách pháp nhân của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước.
b) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài không vượt quá 49% hoặc các thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài không chiếm đa số đối với công ty hợp danh.
c) Doanh nghiệp liên doanh, liên kết được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước như đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt khi thực hiện các hoạt động công nghiệp quốc phòng; như đối với cơ sở công nghiệp an ninh khi thực hiện các hoạt động công nghiệp an ninh.
d) Doanh nghiệp liên doanh, liên kết phải chấp hành quy định của Luật này và các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư và doanh nghiệp.
Điều 57. Nhập khẩu hàng hóa phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ công nghiệp quốc phòng, gồm:
a) Vũ khí trang bị kỹ thuật;
b) Vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất quốc phòng;
c) Máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất quốc phòng;
d) Tài liệu kỹ thuật;
đ) Dịch vụ chuyên gia, dịch vụ kỹ thuật;
e) Các hàng hoá khác phục vụ công nghiệp quốc phòng.
2. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ công nghiệp an ninh, gồm:
a) Vũ khí cho nhiệm vụ an ninh, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ;
b) Vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất an ninh;
c) Máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất an ninh;
d) Sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng;
đ) Tài liệu kỹ thuật;
e) Tài liệu sở hữu trí tuệ;
g) Dịch vụ chuyên gia, dịch vụ kỹ thuật;
h) Các hàng hoá khác phục vụ công nghiệp an ninh.
3. Chính sách của Nhà nước về hoạt động nhập khẩu:
a) Doanh nghiệp được nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho công nghiệp quốc phòng, an ninh là: Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có tư cách pháp nhân, chức năng xuất, nhập khẩu; doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh hợp pháp, có chức năng kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
b) Đối tác nước ngoài xuất khẩu có tư cách pháp nhân, chức năng xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của nước xuất khẩu, pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế;
c) Chỉ nhập khẩu hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh mà công nghiệp quốc phòng, an ninh trong nước chưa sản xuất được hoặc nhập khẩu hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh có tiêu chuẩn, chất lượng cao hơn và tương đương hàng hóa do cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh sản xuất trong trường hợp trong nước không đáp ứng được nhu cầu về số lượng;
d) Ưu tiên nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho công nghiệp quốc phòng, an ninh trực tiếp từ nhà sản xuất, hạn chế qua trung gian thương mại;
đ) Hàng hóa phục vụ cho công nghiệp quốc phòng, an ninh nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng theo pháp luật về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng; ưu tiên thông quan theo pháp luật về hải quan.
4. Việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Điều 58. Xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh 
1. Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng xuất khẩu là sản phẩm, dịch vụ do công nghiệp quốc phòng sản xuất, cung ứng, gồm:
a) Vũ khí trang bị kỹ thuật;
b) Vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất quốc phòng;
c) Máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất quốc phòng;
d) Dịch vụ chuyên gia, dịch vụ kỹ thuật;
đ) Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng khác theo quy định của Bộ Quốc phòng.
2. Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh xuất khẩu là sản phẩm, dịch vụ do công nghiệp an ninh sản xuất, cung ứng, gồm:
a) Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ;
b) Vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất an ninh;
c) Máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất an ninh;
d) Dịch vụ chuyên gia, dịch vụ kỹ thuật;
đ) Sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng;
đ) Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh khác theo quy định của Bộ Công an.
3. Chính sách của Nhà nước đối với xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh:
a) Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có tư cách pháp nhân, chức năng xuất, nhập khẩu được xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh. 
b) Đối tác nước ngoài (bên mua hàng) là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài có tư cách pháp nhân, lai lịch rõ ràng phải được thẩm định của cơ quan chức năng có thẩm quyền (không yêu cầu bắt buộc đối với các đối tác nước ngoài được Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền nước sở tại chỉ định hoặc uỷ quyền); có cam kết về mục đích sử dụng và người sử dụng cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền nước người sử dụng cuối cùng cấp;
c) Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu; ưu tiên thông quan theo pháp luật về hải quan;
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an theo chức năng quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh xuất khẩu và hướng dẫn việc xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an theo chức năng quyết định xuất khẩu đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh do cơ sở công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh sản xuất nằm trong danh mục.
5. Việc xuất khẩu vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện theo quy định của Chính phủ. 
Điều 59. Hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ
1. Nội dung hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ:
a) Chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh;
b) Chuyển giao tài liệu thiết kế, công nghệ;
c) Đào tạo nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ;
d) Chuyển giao máy, thiết bị, trang bị công nghệ dây chuyền sản xuất;
đ) Chuyển giao bản quyền;
e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
2. Ưu tiên hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ trong công nghiệp quốc phòng về:
a) Vũ khí, khí tài quân sự công nghệ cao;
b) Vũ khí trang bị kỹ thuật trong nước chưa sản xuất được;
c) Vật liệu mới;
d) Tác chiến không gian mạng;
đ) Vũ trụ, vệ tinh;
e) Công nghệ lưỡng dụng phục vụ công nghiệp quốc phòng được ưu tiên đầu tư phát triển tại khoản 2 Điều 24 Luật này;
g) Công nghệ khác phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại pháp luật về chuyển giao công nghệ.
3. Ưu tiên hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ trong công nghiệp an ninh về:
a) An ninh mạng;
b) Vệ tinh;
c) Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong nước chưa sản xuất được;
d) Vật liệu mới;
đ) Công nghệ lưỡng dụng phục vụ công nghiệp an ninh được ưu tiên đầu tư phát triển tại khoản 2 Điều 24  Luật này;
e) Công nghệ khác phục vụ an ninh theo quy định tại pháp luật về chuyển giao công nghệ.
4. Ưu tiên lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ lưỡng dụng, hiện đại; cam kết sử dụng vật tư, bán thành phẩm được sản xuất tại Việt Nam; cam kết tiêu thụ sản phẩm.
5. Chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp nhận chuyển giao công nghệ lưỡng dụng:
a) Ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
b) Ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với diện tích đất cần thiết sử dụng cho vận hành dây chuyền lưỡng dụng nhập khẩu theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế;
c) Được vay vốn với lãi suất ưu đãi thực hiện chuyển đổi để sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh;
Điều 60. Hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp quốc phòng
1. Tổ chức, tham gia trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng tại triển lãm quốc phòng quốc tế; tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu sản phẩm công nghiệp quốc phòng.
2. Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp quốc phòng được phép xuất khẩu quy tại Khoản 4 Điều 58 Luật này.”
3. Kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp quốc phòng của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt được Nhà nước hỗ trợ
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.
Điều 61. Hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp an ninh
1. Tổ chức, tham gia trưng bày sản phẩm công nghiệp an ninh tại triển lãm an ninh quốc tế; tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu sản phẩm công nghiệp an ninh.
2. Cơ sở công nghiệp an ninh được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp an ninh đối với sản phẩm công nghiệp an ninh được phép xuất khẩu quy định tại Khoản 4 Điều 58 Luật này.
3. Kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp an ninh của các cơ sở công nghiệp an ninh được Nhà nước hỗ trợ.
4. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức triển lãm an ninh quốc tế tại Việt Nam.
Chương VI
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP
QUỐC PHÒNG,  AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
Điều 62. Trách nhiệm của Chính phủ 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
2. Nội dung quản lý nhà nước: 
a) Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
b) Xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp; 
c) Tổ chức, kiện toàn, sắp xếp hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh; mở rộng, kiện toàn mạng lưới cơ sở công nghiệp động viên;
d) Xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;   
đ) Ban hành các cơ chế, chính sách quản lý đối với công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
e) Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh;
g) Quản lý việc triển khai các hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp: Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; kế hoạch đặt hàng sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng, an ninh; chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp;  
h) Quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh: Kế hoạch sản xuất; bảo đảm cho quá trình sản xuất; tổ chức sản xuất; kiểm định, nghiệm thu và quản lý sản phẩm sau nghiệm thu; báo cáo, kiểm tra;
i) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
k) Tổ chức, quản lý hợp tác quốc tế và thương mại quân sự về công nghiệp quốc phòng; tổ chức quản lý hợp tác quốc tế và thương mại, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp an ninh;
l) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành, xử lý các vi phạm theo các quy định của pháp luật trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
m) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 63. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp.
2. Trực tiếp chỉ đạo quá trình triển khai xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
3. Quyết định tổ chức kiện toàn Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp đặt trong tổ chức của Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh đặt trong tổ chức của Bộ Công giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh.
Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp. 
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.
3. Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.  
4. Chỉ huy, quản lý các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt.
5. Tổ chức hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng.
6. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.
7. Xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.
8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng danh mục vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng do Bộ Công an đặt hàng cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
9. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp. 
Điều 65. Trách nhiệm của Bộ Công an
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh.
2. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh; phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.
3. Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh giúp Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh.  
4. Trực tiếp chỉ huy, quản lý các cơ sở công nghiệp an ninh.
5. Tổ chức hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh.
6. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.
7. Xây dựng tiềm lực công nghiệp an ninh.
8. Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Danh mục sản phẩm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng đặt hàng cơ sở công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất phục vụ nhiệm vụ an ninh.
9. Phối hợp với Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng.
10. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về công nghiệp an ninh.
Điều 66. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Có trách nhiệm ưu tiên bố trí lồng ghép kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, trong thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ về tính lưỡng dụng của các dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước. 
2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Chương trình khảo sát tổng thể năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp trong phạm vi cả nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch đầu tư chương trình công nghiệp quốc phòng, kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp; phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch đầu tư chương trình công nghiệp an ninh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu động viên công nghiệp giao cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
5. Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách Nhà nước trên cơ sở đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. 
6. Phối hợp với Bộ Tài chính dự toán cho nguồn lực dự trữ quốc gia về vật tư chiến lược phục vụ nhu cầu thời bình, thời chiến của công nghiệp quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của công nghiệp an ninh; tổng hợp, dự toán ngân sách động viên công nghiệp hằng năm.
Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về tài chính cho hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Có trách nhiệm ưu tiên bố trí lồng ghép kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành do Bộ Tài chính quản lý.
2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư chương trình công nghiệp quốc phòng, an ninh, kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp, 
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn lực để thực hiện dự trữ quốc gia về vật tư chiến lược phục vụ nhu cầu thời bình, thời chiến của công nghiệp quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của công nghiệp an ninh.
Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, an ninh. Có trách nhiệm ưu tiên bố trí kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành, lồng ghép yếu tố lưỡng dụng trong quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển công nghiệp quốc gia do Bộ Công Thương quản lý. 
2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch đầu tư chương trình công nghiệp quốc phòng, an ninh, kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp; tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch động viên công nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư chuẩn bị động viên công nghiệp hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Điều 69. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Có trách nhiệm ưu tiên bố trí lồng ghép kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, trong thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ về tính lưỡng dụng của các đề án, chương trình, dự án khoa học công nghệ từ ngân sách Nhà nước.
2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong triển khai hiệu quả các chính sách huy động nguồn lực khoa học và công nghệ của quốc gia cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. 
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực thi các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh. 
Điều 70. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Có trách nhiệm ưu tiên bố trí lồng ghép kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh. 
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực thi các quy định của chính sách về đất đai phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Điều 71. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Có trách nhiệm ưu tiên bố trí lồng ghép kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành do mình quản lý.
2. Tham gia thẩm định dự án đầu tư chuẩn bị động viên công nghiệp hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật của doanh nghiệp; tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch động viên công nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Điều 72. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về động viên công nghiệp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp; căn cứ nhu cầu, định hướng sử dụng đất quốc phòng, an ninh, ưu tiên quy hoạch quỹ đất tại địa phương phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
2. Quản lý doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý dây chuyền động viên công nghiệp theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch động viên công nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
4. Thông báo bằng văn bản cho Bộ Quốc phòng kế hoạch trung hạn, dài hạn về phát triển công nghiệp của địa phương liên quan đến động viên công nghiệp.
Điều 73. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 74. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh
1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II Danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 như sau:
“34a. Quy hoạch công nghiệp quốc phòng.
34b. Quy hoạch công nghiệp an ninh”.  
Văn bản quy định: “Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14”.
2. Bãi bỏ quy định tại Điều 1 Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22/12/2018.
Điều 75. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày .... tháng.... năm.....
2. Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 02/2008/PL-UBTVQH12, Pháp lệnh Động viên công nghiệp số 09/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
3. Điều 34 Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
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